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MỞ ĐẦU
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, các sở, ban ngành của Tỉnh đang tiến hảnh rà soát và xây dựng các quy hoạch phát triển giai đoạn 2011–2020. Trên cơ sở các quy hoạch và phương án quy hoạch hiện có, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ tiến hành xây dựng Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012–2020 và định hướng đến 2030. 
Trong quá trình xây dựng Quy hoạch này, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ cùng với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đã bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh, tiến hành lựa chọn phương án xây dựng Quy hoạch, điều tra khảo sát thực trạng, thu thập các tư liệu, số liệu về các ngành, lĩnh vực kinh tế–xã hội, khoa học và công nghệ; nghiên cứu và tham khảo kinh nghiệm phát triển của các nước, vùng lãnh thổ và địa phương trong cả nước. 
Nội dung của Quy hoạch được xây dựng bao gồm các phần sau đây: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý xây dựng; Thực trạng và yêu cầu đặt ra đối với phát triển KH&CN; Thực trạng KH&CN; Nội dung Quy hoạch; Giải pháp và tổ chức thực hiện Quy hoạch. 
Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ với tư cách là cơ quan tư vấn xây dựng Quy hoạch trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tỉnh Quảng Ninh, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, sự phối hợp chặt chẽ của Sở Khoa học và Công nghệ và các sở ban ngành trong Tỉnh. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và năng lực, báo cáo Quy hoạch này có thể còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý, chỉnh sửa, bổ sung của các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng của bản Quy hoạch.
PHẦN I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG QUY HOẠCH
PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH

I. Sự cần thiết xây dựng Quy hoạch

Trong giai đoạn phát triển 2001–2010, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 269/2006/QĐ–TTg về “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”. Triển khai thực hiện Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ, năm 2006, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 4179/2006/QĐ–UBND về “Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006–2010 và định hướng đến 2020”. Sau thời gian thực hiện đến năm 2010, đã có 123/134 nhiệm vụ được triển khai thực hiện đạt trên 90% nội dung quy hoạch đề ra. Nhiều kết quả đạt được đã đóng góp thực sự cho phát triển KT–XH của tỉnh. Ngành KH&CN của Tỉnh đã tập trung nghiên cứu, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào những lĩnh vực trọng yếu, bức thiết và lâu dài, như công nghệ khai thác mỏ, cơ khí chế tạo, vật liệu xây dựng, bảo vệ môi trường; quản lý địa chính, cải cách hành chính, dịch vụ công…; đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của nhà nước và thúc đẩy áp dụng công nghệ thông tin thâm nhập vào hầu hết các hoạt động KT–XH, quốc phòng, an ninh của Tỉnh. Nhìn chung, trình độ công nghệ của Tỉnh được nâng lên một bước đáng kể.
Bước sang giai đoạn phát triển 2011–2020, Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII đã quyết định về Mục tiêu và Phương hướng phát triển KT–XH giai đoạn 2011–2015 của Quảng Ninh. Đại hội Đảng khoá XI đã phê duyệt Chiến lược phát triển KT–XH Việt Nam giai đoạn 2011–2020. Trong đó, Đảng và Nhà nước ta đã nhấn mạnh đến vai trò của KH&CN trở thành lực lượng sản xuất then chốt trong tiến trình CNH–HĐH, là yếu tố quan trọng trong cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi hình phát triển kinh tế. Đặc biệt, Nghị Quyết số 20–NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 Hội nghị Trung ương VI Khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế có ý nghĩa rất lớn đối với Quy hoạch phát triển KH&CN Quảng Ninh giai đoạn 2012–2030, tầm nhìn 2030 .

Trước bối cảnh trên, mặc dù Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006–2010 và định hướng đến 2020 đã có định hướng cho phát triển KH&CN trong giai đoạn 2011–2020 nhưng không còn đáp ứng tình hình phát triển mới đặt ra cho Quảng Ninh. Do vậy cần có một quy hoạch mới về phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012–2020 và định hướng đến 2030. Quy hoạch phát triển KH&CN phải dựa trên chiến lược phát triển KT–XH của đất nước, quy hoạch phát triển KT–XH và các quy hoạch khác của tỉnh Quảng Ninh.

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch phát triển KH&CN Tỉnh nhằm triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển KT–XH của Tỉnh. Mục tiêu cụ thể là cụ thể hoá các chủ trương phát triển KH&CN, đổi mới công nghệ của Tỉnh nhằm xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh trọng điểm về hoạt động KH&CN của Vùng đồng bằng sông Hồng, thực hiện mô hình KH&CN tiên tiến về phát triển KH&CN. Qua đó làm cho KH&CN thực sự trở thành lực lượng sản xuất then chốt góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao nhanh thu nhập bình quân đầu người, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; bảo vệ sức khoẻ và môi trường. Và qua đó sẽ đẩy nhanh việc đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị; củng cố quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế và đồng thời đưa sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nông thôn mới của Tỉnh hoàn thành cơ bản vào năm 2015. Mục đích của quy hoạch là làm rõ các tiềm năng, nguồn lực và các đặc thù của tỉnh Quảng Ninh, làm rõ những khó khăn, thuận lợi và trên cơ sở đó xây dựng các quan điểm, mục tiêu, quy hoạch phát triển KH&CN một cách đúng đắn và có tính khả thi cao, đưa Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững.

II. Các căn cứ và cơ sở pháp lý

Những căn cứ pháp lý chủ yếu để xây dựng quy hoạch bao gồm:

– Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X; Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Chiến lược phát triển KT–XH Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Nghị quyết trung ương 3 (Khoá XI); 
– Các luật: Luật KH&CN (2000, 2013); Luật sở hữu trí tuệ (2005), Luật chuyển giao công nghệ (2006), Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (2006), Luật công nghệ cao (2008), Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa (2007), Luật bảo vệ môi trường (2005), Luật khoáng sản (2010) và các văn bản dưới luật;
– Nghị quyết số 54–NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị về phát triển KT–XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020; Quyết định số 191/2006/QĐ–TTg ngày 17/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54 – NQ/TW ngày 14/9/2005;

– Nghị Quyết số 20–NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương VI Khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

– Thông báo số 108–TB/TW ngày 01 tháng 10 năm 2012 về ý kiến của Bộ Chính trị về Đề án “Phát triển KT–XH nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và thí điểm xây dựng hai đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái”;

– Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2011–2015;

– Nghị quyết số 04–NQ/TU ngày 5/5/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh về phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011–2015, định hướng đến 2020;

– Quyết định số 145/2004/QĐ–TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính Phủ về phương hướng chủ yếu phát triển KT–XH vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến 2010 và tầm nhìn đến 2020;

– Quyết định số 795/QĐ–TTg ngày 23/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KTXH vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2020”;

– Quyết định số 865/QĐ–TTg ngày 10/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Duyên Hải Bắc Bộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

– Quyết định số 60/QĐ–TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030;

– Các Nghị định số 92/2006/NĐ–CP ngày 07/9/2006, số 04/2008/NĐ–CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT–XH. Các Thông tư số 01/2007/TT–BKH ngày 07/02/2007, số 03/2008/TT–BKH ngày 01/7/2008, Thông tư hướng dẫn số 01/2012/TT–BKHĐT ngày 09/2/2012 vể quản lý thực hiện công tác quy hoạch KT–XH;

– Quyết định số 269/2006/QĐ–TTg ngày 24/11/2006 phê duyệt “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển KT–XH tỉnh Quảng Ninh đến 2010 và định hướng đến năm 2020”; 

– Quyết định số 418/QĐ–TTg ngày 11/4/2012 phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011–2020;

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 176/QĐ–TTg, ngày 29/01/2010 về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến 2020;

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 2457/QĐ–TTg, ngày 31/12/2010 về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến 2020;

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 667/QĐ–TTg, ngày 10/05/2011 về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến 2020;

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 49/2010/QĐ–TTg, ngày 19/07/2010 về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1244/QĐ–TTg, ngày 25/7/2011 về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2011–2015;

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1342/QĐ–TTg, ngày 05/8/2011 về việc thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia;

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1393/QĐ–TTg, ngày 25/9/2012 về phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng trưởng xanh;

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1660/QĐ–TTg, ngày 07/11/2012 về phê duyệ Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến 2020;

– Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, giai doạn 2011–2015;

– Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011–2020 và tầm nhìn đến 2025 tại Quyết định số 3096/QĐ–UBND ngày 23/11/2012;
– Quyết định số 2459/QĐ–UBND ngày 28/9/2012 của UBND tỉnh phê duyệt đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012–2014;

– Nghị quyết số 108/NQ–HĐND ngày 24/9/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

– Các Dự thảo quy hoạch ngành, huyện và các tài liệu báo cáo về tình hình hoạt động KH&CN của các Sở ban ngành liên quan của tỉnh Quảng Ninh;
– Báo cáo tổng kết hoạt động ngành KH&CN tỉnh Quảng Ninh 5 năm 2006–2010.
PHẦN II
BỐI CẢNH, ĐIỀU KIỆN, THỰC TRẠNG KINH TẾ – XÃ HỘI
VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH

I. Bối cảnh quốc tế và trong nước 

1. Bối cảnh quốc tế 

Hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa và liên kết kinh tế đã diễn ra ngày càng sâu rộng, thúc đẩy quá trình quốc tế hóa sản xuất và phân công lao động, hình thành mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Việc tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu đã trở thành yêu cầu đối với các nền kinh tế. Xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ có tính cạnh tranh cao trở thành thách thức lớn đối với vai trò KH&CN của mỗi nước. Sự tuỳ thuộc lẫn nhau, hội nhập, cạnh tranh và hợp tác KH&CN đã ngày càng trở thành phổ biến và việc tuân thủ luật chơi ngày càng được đề cao. Tham gia tổ chức WTO, các thành viên phải tuân thủ các nguyên tắc, thực thi các trách nhiệm trong hoạt động thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, sản xuất – kinh doanh theo những cam kết đã ký kết và theo quy định của tổ chức WTO. Hội nhập và phân công lao động quốc tế sẽ tạo điều kiện nhanh chóng nâng cao được trình độ công nghệ trong nước, tiếp cận công nghệ hiện đại của các nước và phát huy, khai thác các thế mạnh, tiềm năng của mỗi quốc gia. Tuy nhiên bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu để lại hậu quả nặng nề, chủ nghĩa bảo hộ đã trỗi dậy và đang trở thành rào cản lớn cho hoạt động thương mại quốc tế nói chung và về chuyển giao công nghệ nói riêng.
Phát triển kinh tế tri thức (dựa vào KH&CN) ngày càng trở thành xu thế phát triển mạnh, con người và tri thức đã trở thành nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia. KH&CN đã làm thay đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu thị trường, thúc đẩy quá trình cải cách và tái cấu trúc nền kinh tế cũng như tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở hầu hết các nước. Việc chuyển đổi mô hình kinh tế từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến vai trò của KH&CN. Những tác động sâu rộng của KH&CN, đặc biệt là của công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới… sẽ đưa nhanh các nước sang giai đoạn phát triển nền kinh tế theo chiều sâu, nền kinh tế tri thức.

2. Bối cảnh trong nước

2.1. Chiến lược phát triển KT–XH Việt Nam giai đoạn 2011–2020 
Chiến lược phát triển KT–XH Việt Nam giai đoạn 2011–2020 đã khẳng định quan điểm phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học, công nghệ ngày càng cao; phải tháo gỡ mọi cản trở, tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ. Về mục tiêu, Chiến lược đã đề ra: Giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% trong tổng GDP; giá trị sản phẩm công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 40% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp; TFP đạt khoảng 35%. Việt Nam có năng suất lao động không cao, do vậy để duy trì tốc độ tăng trưởng 7% GDP/năm cần phải đưa năng suất tăng tối thiểu 50%. Các ngành cần ít hỗ trợ từ Chính phủ mà vẫn có thể phát triển như hóa chất, thiết bị điện, sản xuất thiết bị điện tử, tài chính và truyền thông. 
Chiến lược phát triển KT–XH Việt Nam giai đoạn 2011–2020 và Nghị quyết TW 3, TW6 (Khoá XI) cũng đã đưa ra định hướng phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, KH&CN được coi là động lực then chốt của quá trình phát triển này. Bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng, đổi mới công nghệ trong tất cả các ngành, lĩnh vực KT–XH, Chiến lược phát triển còn xác định việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển nhân lực trình độ cao đã được xem là khâu đột phá trong thời gian tới. Phát triển công nghệ cao sẽ phù hợp với đất nước khi nguồn nhân lực có học vấn cao, nhưng nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt (than), nguồn lao động giản đơn (tuy rẻ) và yếu tố vốn đã phát huy tới hạn.

Mục tiêu và quan điểm phát triển công nghiệp cả nước đến năm 2020 được khẳng định: Phát triển mạnh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh. Cụ thể là cơ cấu lại sản xuất công nghiệp cả về ngành kinh tế – kỹ thuật, vùng và giá trị mới. Tăng giá trị đóng góp của KH&CN trong tăng trưởng kinh tế. Phát triển có chọn lọc công nghiệp chế biến, chế tác, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp năng lượng, khai khoáng, luyện kim, hóa chất, công nghiệp quốc phòng.

Ưu tiên phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm có khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu thuộc các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, công nghiệp dược… Phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ. Chú trọng phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và vật liệu mới đi đôi với áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng nguyên liệu. Từng bước phát triển công nghiệp sinh học và công nghiệp môi trường. Tập trung phát triển năng lượng sạch có tác động mạnh đến hoạt động du lịch trong Vịnh Hạ Long; đầu tư công nghệ mới nhằm giảm thiểu các tác động từ khai thác than, bảo đảm phát triển bền vững.

Phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp và đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hình thức cụm, nhóm sản phẩm tạo thành các tổ hợp công nghiệp qui mô lớn và hiệu quả cao; hoàn thành việc xây dựng các khu công nghệ cao và triển khai xây dựng một số khu nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và đổi mới công nghệ. Thực hiện phân bố công nghiệp hợp lý trên toàn lãnh thổ, bảo đảm phát triển cân đối và hiệu quả giữa các vùng.

Vùng ĐBSH sẽ trở thành đầu tàu của cả nước về phát triển kinh tế, KH&CN, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, đồng thời kéo các vùng khác cùng phát triển; đi đầu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế theo chiều sâu, trở thành một cầu nối tin cậy giữa khu vực ASEAN và khu vực Đông Bắc Á, thể hiện được vai trò to lớn đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Về tư tưởng chỉ đạo, Vùng ÐBSH là trung tâm giáo dục và đào tạo nòng cốt của đất nước, nơi tập trung các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đạt trình độ khu vực và quốc tế và Quảng Ninh được khẳng định là một trong ba cực phát triển mạnh của Vùng ĐBSH.

Một số chỉ tiêu cơ bản phát triển vùng ĐBSH giai đoạn 2011–2020 là: tỷ lệ lao động qua đào tạo của vùng đến năm 2015 đạt 50%, năm 2020 đạt khoảng 60%; tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10,5%/năm; GDP/người đạt trên 4.000 USD; tỷ trọng ngành công nghiệp cơ khí chế tạo trong toàn ngành khoảng 60%; tỷ trọng giá trị sản phẩm có trình độ công nghệ trung bình và cao trong ngành công nghiệp chế tác khoảng 35%; nâng tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao trong công nghiệp chế biến lên 35% vào năm 2015 và trên 60% vào năm 2020; tỷ trọng ngành phi nông nghiệp khoảng 90%; tỷ trọng lao động phi nông nghiệp khoảng 65%. Các ngành công nghiệp mũi nhọn của vùng được tập trung phát triển như dệt may, cơ khí, điện, điện tử, lắp ráp ô tô và các ngành công nghiệp công nghệ cao (công nghệ thông tin, công nghệ sinh học,…). Trong vùng có sân bay quốc tế Nội Bài và Cát Bi, cảng nước sâu lớn như Cái Lân, Đình Vũ, đường cao tốc quốc gia Quốc lộ 1A, 28 và 18 nối các tỉnh trong vùng với Hà Nội.
Công nghiệp hỗ trợ của ĐBSH phát triển theo hướng xây dựng KCN hỗ trợ ở Hải Phòng làm trọng tâm để tạo liên kết công nghiệp hỗ trợ cho toàn Vùng, đồng thời là tâm điểm kết nối và hội nhập công nghiệp nội khối ASEAN và ASEAN+3. 

Xây dựng một số khu vườn ươm công nghiệp công nghệ cao tiến tới phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao về cơ khí tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin trong vùng ĐBSH. Tập trung phát triển các KCN, KCX có kết cấu hạ tầng hiện đại, xây dựng các KCN chuyên ngành như khu công nghiệp đóng tàu, khu công nghiệp sản xuất ô tô, khu công nghiệp điện tử, khu công nghiệp phần mềm, khu công nghiệp hóa chất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp dệt – may, khu công nghiệp chế biến thực phẩm.

Vùng ĐBSH và Vùng KTTĐ Bắc Bộ sẽ tập trung phát triển các ngành, các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh về vị trí địa lý thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào và có trình độ tương đối cao hơn so với các vùng khác trong cả nước. Phát triển một số ngành, sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí chế tạo, sinh học, hóa chất trở thành ngành, sản phẩm công nghiệp mũi nhọn, các ngành công nghiệp chủ lực của vùng vào giai đoạn 2011–2020. Củng cố, nâng cao sức cạnh tranh công nghiệp, phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ để giảm nhập khẩu, hạ giá thành và nâng dần giá trị nội địa của sản phẩm. Xu thế phát triển các ngành công nghiệp của vùng ĐBSH và vùng KTTĐ Bắc Bộ cụ thể như sau:
– Ngành cơ khí, chế tạo: Hiện đại hóa công nghiệp cơ khí, hình thành và phát triển các tổ hợp công nghiệp cơ khí chế tạo có trình độ công nghệ tương đương khu vực, đóng vai trò là hạt nhân công nghiệp cơ khí chế tạo một số sản phẩm như thiết bị, phụ tùng và tổng thành máy động lực, máy xây dựng, máy nông nghiệp, dây chuyền chế biến, lắp ráp ô tô, xe máy, sản phẩm máy công cụ, thiết bị y tế, sản phẩm cơ khí – điện máy tiêu dùng.

– Ngành luyện kim: Phát triển các nhà máy sản xuất thép liên hợp, sản xuất thép cán có qui mô công suất lớn. Từng bước phát triển sản xuất thép chất lượng cao, thép chuyên dụng cung cấp cho công nghiệp cơ khí, đóng tàu.

– Ngành điện tử và công nghệ thông tin: Phát triển mạnh ngành công nghiệp này trở thành ngành công nghiệp chủ lực của Vùng. Xây dựng các khu công nghiệp công nghệ thông tin sản xuất phần mềm ở Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin phần cứng, sản xuất linh kiện, lắp ráp tiến đến sản xuất hoàn chỉnh máy tính, điện thoại di động sử dụng công nghệ tiên tiến.

– Ngành hóa chất: Phát triển công nghiệp hóa chất sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao sản xuất phân bón vi sinh có hàm lượng dinh dưỡng cao, các loại kích thích tố, chất điều hòa sinh trưởng, chế phẩm sinh học phòng trừ sinh vật hại, dược phẩm, hóa chất phục vụ công nghiệp, sản phẩm điện hóa, sản phẩm nhựa, cao su, sơ cao cấp, hóa mỹ phẩm.

– Các ngành khai thác và chế biến khoáng sản; dệt may, da giầy; chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm: 
+ Phát triển công nghiệp khai khoáng theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ khai thác hiện đại, nâng cao hệ số thu hồi khoáng sản và đảm bảo môi trường sinh thái.

+ Phát triển công nghiệp dệt may, da giày; đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ như công nghiệp sợi, chỉ may, nhuộm, thiết kế mẫu mã.

+ Mở rộng công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm về nông thôn, phát triển các cơ sở chế biến trang thiết bị hiện đại gắn với xây dựng các vùng nguyên liệu tại chỗ để chế biến thịt, sữa, rau quả, rượu bia, nước giải khát.
– Công nghiệp hỗ trợ: Công nghiệp hỗ trợ của Vùng hiện còn phân tán. Do vậy, xây dựng KCN hỗ trợ ở Hải Phòng làm trọng tâm để tạo liên kết công nghiệp hỗ trợ cho toàn Vùng và kết nối và hội nhập công nghiệp nội khối ASEAN.
– Phát triển các KCN:
+ Đẩy mạnh thu hút đầu tư lấp đầy các KCN đã có, xây dựng thêm các KCN mới. Xây dựng một số khu vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao, phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao về cơ khí tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin.

+ Phát triển các KCN phù hợp với phát triển đô thị, giao thông. Tập trung phát triển các KCN, KCX có kết cấu hạ tầng hiện đại, xây dựng các khu công nghiệp chuyên ngành như khu công nghiệp đóng tàu, ô tô, điện tử, phần mềm, hóa chất, dệt – may, chế biến thực phẩm.

2.2. Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011–2020
Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011–2020 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, đổi mới công nghệ trong toàn nền kinh tế; phát triển thương hiệu, sở hữu trí tuệ và phát triển tiềm lực KH&CN đến năm 2020 đều nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao (công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ cơ khí tự động hoá). Một số chỉ tiêu cụ thể đã được các Quyết định này phê duyệt như: đến năm 2020 giá trị sản phẩm công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao đạt 45% GDP, tốc độ đổi mới công nghệ của các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm đạt 20–25%/năm; tăng đầu tư tài chính cho KH&CN lên 1,5% GDP vào 2015 và 2% vào 2020 (trong đó chủ yếu là huy động vốn của doanh nghiệp); tăng số cán bộ NC&PT bình quân trên 1 vạn dân lên 9–10 người vào năm 2015 và 11–12 người vào 2020; phát triển các doanh nghiệp KH&CN đạt 3.000 doanh nghiệp vào năm 2015 và 5.000 doanh nghiệp vào năm 2020; tăng số lượng các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao đạt 30 cơ sở vào 2015 và 60 cơ sở vảo 2020.
Đối với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011–2020 quy định: Tập trung phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn như cơ khí chế tạo, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp phần mềm, thiết bị tin học, công nghiệp phụ trợ, sản xuất các thiết bị tự động hoá, rô bốt, sản xuất vật liệu mới, thép chất lượng cao. Hỗ trợ các ngành chế biến, chế tạo, hướng tới phát triển sản xuất công nghệ sạch có khả năng tạo ra các sản phẩm có giá trị cao như thiết bị điện, cấu kiện điện tử, hợp kim thép, đóng tàu và dịch vụ vận tải. Đối với ngành dịch vụ, vùng hướng tới phát triển các ngành dịch vụ giá trị cao như tài chính, ngân hàng, thương mại, du lịch, viễn thông, vận tải hàng không, vận tải đường bộ, bất động sản và chăm sóc sức khỏe.
2.3. Tổng quát chung bối cảnh trong nước
Tổng quát lại có thể nhận thấy, nước ta đang bước vào thời kỳ cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng chuyển từ phát triển theo chiều rộng (dựa chủ yếu vào vốn và lao động) sang phát triển theo chiều sâu (dựa vào KH&CN là chính), trong đó đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển công nghệ cao. Chiến lược phát triển KT–XH Việt Nam đến 2020 và các Quyết định mới đây của Thủ tướng về phát triển KH&CN, đặc biệt là quyết định về Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011–2020, các quyết định về phát triển công nghệ cao (thực hiện Luật Công nghệ cao); các quyết định về đẩy mạnh hỗ trợ đổi mới, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp (thực hiện Luật Chuyển giao công nghệ) đã quy định cụ thể về đường hướng phát triển KH&CN, phát triển công nghệ cao phục vụ phát triển KT–XH của nước ta. Thực hiện đường lối phát triển này, Quảng Ninh cần quy hoạch tổ chức sắp xếp lại các hoạt động KH&CN, tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp; thiết lập mô hình KH&CN tiên tiến theo tinh thần phát triển KT–XH dựa vào KH&CN, trong đó phát triển năng lực KH&CN của doanh nghiệp là trung tâm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong doanh nghiệp.
Để Quảng Ninh là một cực tăng trưởng trong tam giác tăng trưởng của ĐBSH và của “hai hành lang, một vành đai” kinh tế Việt – Trung đòi hỏi Tỉnh phải duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, gia nhập tốp đầu của vùng ĐBSH. Tỉnh cần đầu tư phát triển KH&CN trở thành động lực phát triển KT–XH (phát triển nhân lực KH&CN có trình độ cao và đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp). Tỉnh cần tập trung nguồn lực KH&CN phát triển các ngành có thế mạnh như: Dịch vụ (đặc biệt là du lịch); Chế biến nông lâm thủy sản, đồ uống; Điện, điện tử; Kinh tế biên mậu. Và để có nguồn tài chính và công nghệ tiên tiến, Tỉnh cần thu hút nguồn lực từ bên ngoài (FDI), đó là chìa khoá để Quảng Ninh có thể hoàn thành được sứ mạng CNH, HĐH trong giai đoạn đến 2020.
II. Điều kiện tự nhiên, văn hóa, dân số và lao động

1. Vị trí địa lý

Quảng Ninh là một tỉnh ở địa đầu vùng Đông Bắc Việt Nam, có vị trí địa chính trị và địa kinh tế đặc biệt. Quảng Ninh có biên giới quốc gia và hải phận giáp với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Tỉnh có 120 km đường biên giới trên đất liền, 191 km đường phân định Vịnh Bắc Bộ, với 250 km bờ biển; 3 cửa khẩu trên đất liền (Móng cái, Hoành Mô, Bắc Phong Sinh) và 4 cửa khẩu trên biển (Cẩm Phả, Cái Lân, Hòn Gai, Vạn Gia). Tỉnh nằm ở vị trí then chốt (điểm đầu) trong 2 hàng lang, một vành đai kinh tế Việt Nam – Trung Quốc và là cầu nối giữa các nước ASEAN và các nước Đông Bắc Á.

Diện tích tự nhiên toàn tỉnh Quảng Ninh tính đến năm 2011 là 610.235,31 ha. Trong đó đất nông nghiệp 460.119,34 ha (75,4%), đất phi nông nghiệp 83.794,82 ha (13,7%), đất chưa sử dụng 66.321,15 ha (10,9%), là tỉnh miền núi – duyên hải với hơn 80% đất đai là đồi núi.
Vùng trung du và đồng bằng ven biển gồm những dải đồi thấp bị phong hoá và xâm thực tạo nên những cánh đồng từ các chân núi thấp dần xuống các triền sông và bờ biển. Tuy có diện tích hẹp và bị chia cắt nhưng vùng trung du và đồng bằng ven biển thuận tiện cho nông nghiệp và giao thông nên đang là những vùng dân cư trù phú và còn nhiều tiềm năng phát triển. 

Quảng Ninh có 2077 hòn đảo trải dài theo đường ven biển hơn 250 km, có hai huyện đảo là huyện Vân Đồn và huyện Cô Tô. Trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long là vùng địa hình karst bị nước bào mòn tạo nên muôn nghìn hình dạng hang động kỳ thú, những cảnh quan địa mạo đẹp vào bậc nhất thế giới.

Vùng ven biển và hải đảo có những lạch sâu là di tích các dòng chảy và có những dải đá ngầm làm nơi sinh trưởng san hô rất đa dạng, tạo nên hàng loạt luồng lạch và hải cảng kín gió nhờ những hành lang đảo che chắn, tạo nên một tiềm năng cảng biển và giao thông đường thuỷ rất thuận lợi. 
2. Tài nguyên thiên nhiên 

Quảng Ninh có nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng, thuận lợi cho phát triển đa ngành, nhất là ngành khai khoáng, nhiệt điện, vật liệu xây dựng, danh lam thắng cảnh (1 trong 7 kỳ quan thế giới) tạo điều kiện phát triển du lịch.

Tài nguyên đất: dồi dào với đất nông nghiệp chiếm 75,4%, đất có rừng chiếm 51,9%, diện tích chưa sử dụng chiếm 10,9% tập trung ở vùng miền núi và ven biển.

Tài nguyên nước: có tài nguyên nước khá phong phú và đặc sắc, nước mặt ước tính 8.776 tỷ m3 (2.500 đến 3000 ha mặt nước ao, hồ, đầm có điều kiện nuôi trồng thuỷ sản).
Tài nguyên rừng: có 316.578 ha rừng, 388.000 ha đất rừng với độ che phủ đạt 51,0%, trong đó rừng tự nhiên chiếm khoảng 80%. Rừng trồng, rừng đặc sản khoảng 100 ngàn ha, đất chưa thành rừng khoảng 230 ngàn ha. Rừng ngập mặn với hệ sinh thái phong phú ở vùng Vân Đồn có thể khai thác phục vụ du lịch sinh thái. Tổng trữ lượng rừng các loại khoảng 6–7 triệu m3 gỗ và gần 30–35 triệu cây tre nứa các loại, trong đó rừng tự nhiên có tổng trữ lượng khoảng 4–5 ngàn m3 gỗ và 2–2,5 triệu cây tre nứa, còn lại là rừng trồng.
Tài nguyên biển: Quảng Ninh có 6,1 ngàn km2 ngư trường khai thác hải sản. Hầu hết các bãi cá chính có sản lượng cao phân bố gần bờ và quanh các đảo. 20.000 ha eo vịnh, nhiều khu vực nước sâu, kín gió thuận lợi cho việc xây dựng, phát triển cảng biển (Hạ Long, Cẩm Phả, Tiên Yên, Móng Cái, Hải Hà).
Tài nguyên khoáng sản: phong phú, trữ lượng lớn, than đá ở mức 3,2 tỷ tấn (hơn 90% trữ lượng cả nước); khoáng sản ven bờ biển (cát, ti tan…); các mỏ đá vôi, đất sét, cao lanh… trữ lượng tương đối lớn, phân bố khắp các địa phương trong Tỉnh. Nhiều mỏ nước khoáng có thể sử dụng vào nghỉ dưỡng, chữa bệnh.

Tài nguyên cảnh quan thiên nhiên: Vịnh Hạ Long 2 lần dược UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên của thế giới, thuộc bậc kỳ quan thế giới; vịnh Bái Tử Long, vừa có đảo đất, đảo đá tạo nguồn tài nguyên du lịch nổi trội; trên đất liền và dưới biển có hệ động thực vật đa dạng có tới 415 loài (vùng Yên Tử, Vân Đồn, Cô Tô,…); và các bãi biển đẹp như Trà Cổ và hoang sơ như Quan Lạn,… Với các cảnh quan đặc sắc như vậy, khoa học du lịch cần nghiên cứu thiết kế các sản phẩm du lịch đa dạng, các tua du lịch hợp lý kết hợp với nghỉ dưỡng, chữa bệnh nhằm thu hút khách nước ngoài ở lại dài ngày tại Quảng Ninh.
3. Tài nguyên văn hoá

Quảng Ninh có 22 dân tộc, cư trú thành những cộng đồng và có ngôn ngữ, có bản sắc dân tộc rõ nét vẫn còn lưu giữ đến ngày nay. Quảng Ninh có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời – một trong những cái nôi của người Việt cổ với ba nền văn hóa tiền sử kế tiếp nhau, cách ngay nay từ 18.000 đến 3.500 năm là: văn hóa Soi Nhụ, văn hóa Cái Bèo và văn hóa Hạ Long với những tôn giáo, tín ngưỡng cũng rất đa dạng và phong phú, có cấu trúc gia đình dưới dạng hình thức sơ khai lẫn hình thức gia đình thị tộc.
Quảng Ninh là vùng đất có nhiều di tích lịch sử có giá trị, nhiều công trình văn hoá đặc sắc, nhiều lễ hội phong tục tập quán hấp dẫn du lịch. Tỉnh có những di tích nổi tiếng như chùa Yên Tử, đền Cửa Ông, Đình Trà Cổ, di tích lịch sử Bạch Đằng, chùa Long Tiên, đình Quan Lạn, chùa Cái Bầu – Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm, di tích thương cảng Vân Đồn và có nhiều lễ hội truyền thống như Yên Tử, Bạch Đằng, đền Cửa Ông, Trà Cổ,… Khu di tích nhà Trần ở Đông Triều.
Với những đặc điểm về văn hóa như trên, Quảng Ninh có một tài nguyên văn hóa rất đặc sắc cho phát triển du lịch nhưng phải được phát triển có tổ chức, có khoa học, tạo được các sản phẩm du lịch hấp dẫn có một không hai.

4. Dân số và lao động

Theo Niên giám thông kê tỉnh Quảng Ninh 2011, dân số của tỉnh năm 2011 là 1.172,5 ngàn người, trong đó dân thành thị chiếm khoảng 52%, dân nông thôn chiếm khoảng 48%; mật độ dân số là 190 người/km2, có 4 thành phố trực thuộc Tỉnh và 10 huyện. Năm 2011 số lao động làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân là 633,3 ngàn người (Bảng 1), trong đó hoạt động KH&CN là 1,8 ngàn người. Số lao động đang làm việc trong khu vực nhà nước năm 2010 là 156,7 ngàn người, trong đó 106,3 ngàn người làm việc trong khu vực nhà nước trung ương và 50,4 ngàn người làm việc trong khu vực nhà nước địa phương.
Bảng 1: Lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân (1)
	 

 
	Tổng

số
	Phân theo khu vực kinh tế

	
	
	NLTS
	CN–XD
	Dịch vụ

	Tổng số (Nghìn ngư​ời)
	
	
	
	

	2006
	555,5
	206,7
	142,3
	206,5

	2007
	586,1
	261,7
	157,5
	166,9

	2008
	603,0
	265,9
	162,2
	174,9

	2009
	613,8
	268,0
	167,9
	177,9

	2010
	623,4
	271,0
	170,4
	182,0

	2011
	633,3
	272,1
	172,4
	188,9

	Cơ cấu (Tổng số = 100 %)
	
	
	
	

	2006
	100,0
	37,2
	25,6
	37,2

	2007
	100,0
	44,7
	26,9
	28,5

	2008
	100,0
	44,1
	26,9
	29,0

	2009
	100,0
	43,7
	27,4
	29,0

	2010
	100,0
	43,5
	27,3
	29,2

	2011
	100
	44,1
	26,9
	29,0


Về chất lượng nguồn nhân lực năm 2010: tỷ lệ lao động được đào tạo là 48% (trong đó lao động được đào tạo nghề chiếm 38%). Năm 2010, số người có trình độ Đại học là 42.358 người; trên Đại học 706 người, trong đó 39 người là Tiến sĩ (Bảng 2). Trong ngành nông lâm thuỷ sản có 820 người có trình độ đại học, ngành công nghiệp và xây dựng có 84 người là Thạc sĩ, 16.639 tốt nghiệp đại học và trong lĩnh vực dịch vụ có 35 Tiến sĩ, 577 Thạc sĩ và 25.115 người có trình độ đại học làm việc. Từ đó cho thấy nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu và yếu, tỷ lệ qua đào tạo còn thấp năm 2011 mới đạt 51%, do đó cần có kế hoạch phấn đấu đến năm 2020 đạt 70%, chính sách thu hút nhân lực chưa đủ mạnh, thiếu lao động có tay nghề.

Bảng 2: Số ngư​ời hoạt động kinh tế phân theo trình độ chuyên môn (2)
Đơn vị tính: Người
	Năm
	2000
	2002
	2004
	2006
	2010

	Tổng số
	143.329
	160.626
	197.616
	223.333
	352.489

	Sơ cấp
	16.366
	18.720
	21.957
	22.256
	57.079

	CNKT có bằng
	54.125
	67.534
	94.646
	111.215
	56.620

	CNKT không bằng
	8.749
	7.489
	11.280
	12.682
	153.228

	Trung cấp, CĐ chuyên nghiệp
	42.761
	44.882
	47.896
	52.562
	42.498

	Đại học
	21.239
	21.879
	21.656
	24.392
	42.358

	Trên đại học
	89
	122
	181
	226
	706


III. Thực trạng, định hướng phát triển KT–XH, quốc phòng – an ninh và yêu cầu đặt ra cho KH&CN
1. Các ngành và lĩnh vực kinh tế

Giai đoạn vừa qua tỉnh Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP theo giá so sánh) bình quân năm 2005–2010 đạt 12,7%: Năm 2010 đạt 12,3%, năm 2011 đạt 10,6% và năm 2012 đạt 7,4% (Bảng 3). GDP bình quân đầu người (giá hiện hành) năm 2011 ước đạt 46,687 triệu đồng (2.264 USD) gấp 1,6 lần so với bình quân cả nước. Cơ cấu GDP các khu vực kinh tế giai đoạn 2006–2010 đã có bước chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp, công nghiệp đều giảm, dịch vụ tăng nhưng tốc độ chậm. Cơ cấu GDP năm 2011 cho thấy trong khu vực nông lâm thuỷ sản và trong khu vực dịch vụ đã có những chuyển dịch mạnh mẽ (Bảng 4). Thu nội địa chủ yếu là than và đất (năm 2006–2010 chiếm 53%, năm 2011 chiếm tới 77%). Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ còn thiếu và yếu; thiếu công trình mang tính chiến lược. Phát triển công nghiệp và đô thị “nóng” để lại hậu quả môi trường nghiêm trọng.
Về tình hình thu chi ngân sách của tỉnh có thể nhận thấy như sau:

– Về thu ngân sách: Năm 2010, thu ngân sách trên địa bàn đạt 22.286 tỷ đồng (61,6% GDP). Với việc thực hiện các biện pháp cải tiến, quản lý nguồn thu, tăng cường chống thất thu, chống buôn lậu và gian lận thương mại; triển khai các luật thuế kịp thời, nên đã tác động tốt đến sản xuất kinh doanh… Thu ngân sách đã đảm bảo một phần nguồn lực để thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển KT–XH, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển để tạo nguồn thu lâu dài, vững chắc. Về cơ cấu nguồn thu năm 2010, thu nội địa chiếm 44,81%; thu từ thuế xuất nhập khẩu chiếm 55,19%; Thu từ kinh tế trung ương chiếm 24,24%, thu từ kinh tế địa phương chiếm 17,35%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 3,22%.

Năm 2011 thu ngân sách tăng 5 lần so với năm 2006 (tăng từ 6,679 ngàn tỷ đồng lên 37,389 ngàn tỷ đồng), chủ yếu từ thuế xuất nhập khẩu 15,219 ngàn tỷ đồng, chiếm 40,7% và từ doanh nghiệp quốc doanh trung ương 8,016 ngàn tỷ đồng, chiến 21,4% tổng thu năm 2011. Tổng thu ngân sách bình quân đầu người của Quảng Ninh năm 2011 đạt 31,2 triệu đồng, cao gấp 4 lần trung bình cả nước (7,7 triệu đồng).

– Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách năm 2010 là 8.077 tỷ đồng. Trong đó chi thường xuyên năm 2010 chiếm tỷ trọng 48,28%, chi cho đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng 51,17%. Việc điều hành chặt chẽ, hợp lý, tiết kiệm, bảo đảm mối quan hệ hợp lý giữa chi thường xuyên và đầu tư phát triển, ưu tiên chi cho đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế, các chương trình kinh tế – xã hội trọng điểm và các chương trình mục tiêu khác đã được tỉnh chú trọng và có những biện pháp cụ thể qua thực hiện từng năm.

Bảng 3. Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (3)
 Đơn vị tính %

	Năm
	2005–2010
	2011
	2012
	Dự kiến 2013

	Tăng trưởng GDP 
	12,7
	10,6
	7,4
	8–8,5

	Tăng trưởng GTSX công nghiệp 
	14,5
	10,2
	3,1
	4–4,5

	Tăng trưởng GTSX nông nghiệp 
	5,4
	4,1
	2,3
	2,4–3

	Tăng trưởng GTSX dịch vụ 
	12,5
	12,1
	13,7
	14–14,5


Năm 2011, chi ngân sách nhà nước tăng gấp 4 lần so với năm 2006, cụ thể là tăng từ 3,990 ngàn tỷ đồng lên 15,728 ngàn tỷ đồng. Chi ngân sách 2011 chủ yếu chi cho đầu tư phát triển 37,5%, chi thường xuyên 36,6%, trong đó phân bổ ngân sách cho cấp dưới (huyện, xã) là 20,9%.
Chỉ số ICOR năm 2011 của Quảng Ninh ở mức rất cao (8,25) gần gấp rưỡi so với cả nước (6,20) và gấp đôi so với các nước trong khu vực. Tỷ lệ đóng góp của KH&CN nói chung (TFP–yếu tố năng suất tổng hợp) cho tăng trưởng GDP của tỉnh theo dự đoán ở mức cao hơn bình quân chung của cả nước (năm 2010 là 19,32%, tỷ lệ đóng góp của cả 2 yếu tố vốn và lao động dưới 80%) (4).
Bảng 4. Cơ cấu GDP của Quảng Ninh giai đoạn 2006–2011 (5)
 Đơn vị tính: % 
	Năm
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Nông lâm nghiệp
	7,5
	6,6
	6,7
	6,7
	6,3
	6,2

	Công nghiệp – Xây dựng
	55,6
	55,3
	56,3
	56,7
	56,3
	56,9

	Dịch vụ – du lịch
	36,9
	38,0
	37,1
	39,6
	37,4
	36,9


 Từ số liệu trên cho thấy tăng trưởng GDP có biểu hiện chậm lại do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và tài chính toàn cầu, chuyển đổi cơ cấu diễn biến chậm, hiệu quả đầu tư thấp, chủ yếu dựa vào vốn. Đây là những vấn đề đặt ra cho KH&CN phải trở thành khâu đột phá trong việc phát huy, khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để giải quyết vấn đề tăng trưởng trong thời gian tới. Cụ thể là cần đẩy mạnh ứng dụng KH&CN trong tất cả các lĩnh vực để nâng mức đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 45% năm 2015 và 50% năm 2020, đưa tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt 12,7% trong giai đoạn 2012–2020 (xem Phương án được lựa chọn cho phát triển KT–XH Quảng Ninh ở phần dưới).
1.1. Thực trạng công nghiệp giai đoạn 2005–2011

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân giai đoạn 2005–2010 là 14,5%/năm, năm 2011 tăng 10,2% và năm 2012 chỉ tăng 3,1% (Bảng 3). Công nghiệp đã hình thành một số trung tâm nhiệt điện với 5 nhà máy, tổng công suất 5.380 MW; trung tâm sản xuất vật liệu xây dựng với 4 nhà máy xi măng công suất lên 8,5 triệu tấn/năm, các nhà máy sản xuất gạch, ngói chất lượng cao; trung tâm công nghiệp đóng tàu. Các cơ sở công nghiệp tập trung dọc Quốc lộ 18 và ven biển, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tỉnh chỉ có 10 cơ sở công nghiệp, chiếm 20% tổng số cơ sở (Trung ương đầu tư quản lý 80% cơ sở). Năm 2010 công nghiệp của tỉnh chiếm trên 15% giá trị sản xuất công nghiệp, công nghiệp Trung ương chiếm 71%, FDI chiếm gần 14% (Bảng 5). Năm 2011 có sự thay đổi lớn, công nghiệp của tỉnh chiến gần 19,8% giá trị sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp FDI chiếm 15,3%, doanh nghiệp Trung ương chiến 64,8%. Hàm lượng công nghệ trong sản phẩm công nghiệp thấp. Môi trường đầu tư chưa hấp dẫn, hoạt động xúc tiến đầu tư chậm đổi mới; thu hút vốn đầu tư FDI còn yếu, tỷ lệ vốn thực hiện trên tổng vốn đăng ký đạt khoảng 21% (bình quân cả nước 40%); số dự án phải chấm dứt thu hồi còn nhiều (chiếm 44,7%).
Bảng 5: Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (6)
Đơn vị %
	 
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Tổng số 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Phân theo thành phần kinh tế

	Kinh tế nhà n​ước
	80,16
	75,53
	70,16
	73,31
	72,32
	69,4
	65,2

	Trung ư​ơng
	78,66
	74,50
	68,72
	72,68
	71,70
	99,3
	99,2

	Địa phư​ơng
	1,50
	1,03
	1,45
	0,63
	0,62
	0,7
	0,8

	Kinh tế ngoài nhà n​ước
	7,57
	12,09
	12,82
	11,60
	14,79
	14,5
	13,7

	Kinh tế có vốn ĐTNN
	12,27
	12,38
	17,01
	15,10
	12,88
	16,1
	21,1

	Phân theo ngành công nghiệp

	CN khai thác 
	70,90
	71,08
	65,72
	67,76
	62,97
	63,24
	64,11

	T.đó: Khai thác than
	70,28
	70,40
	64,52
	67,15
	62,06
	62,09
	62,82

	CN chế biến, chế tạo 
	24,92
	25,76
	32,67
	30,11
	34,19
	32,05
	27,34

	CN SX, PP điện, n​ước
	4,18
	3,16
	1,61
	2,13
	2,84
	4,71
	8,55


Năm 2011 giá trị sản xuất than vẫn là ngành kinh tế chủ lực (62,82%), tiếp đến là công nghiệp chế biến, chế tạo (27,34%) (Bảng 5). Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu vẫn là các sản phẩm truyền thống như than, vật liệu xậy dựng, nước khoáng,… chưa có nhiều sản phẩm mới, sản phẩm thay thế. Công nghiệp chế biến, đặc biệt là chế biến nông lâm thuỷ sản kém phát triển (15,15%).
Từ Bảng 5 cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh tế trong ngành công nghiệp tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006–2011 đã diễn ra theo chiều hướng: khu vực kinh tế nhà nước giảm từ 80,16% năm 2005 xuống còn 65,2% năm 2011. Công nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài nhà nước có xu hướng tăng từ 7,57% năm 2005 lên 13,7% năm 2011. Công nghiệp có vốn đầu tư​ n​ước ngoài tăng từ 12,27% năm 2005 lên 21,1% năm 2011. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu của các khối ngành và nhóm ngành công nghiệp Quảng Ninh trong giai đoạn 2006 – 2011 như​ sau: Công nghiệp khai thác (chủ yếu là khai thác than có xu hướng giảm. Công nghiệp chế biến: tỷ trọng có xu h​ướng tăng trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành. Trong đó công nghiệp chế biến thực phẩm đồ uống vẫn chiếm tỷ trọng cao, tiếp đến là ngành sản xuất VLXD, công nghiệp cơ khí vận tải. Trong lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm năm 2011, phân ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống có đóng góp chủ yếu, chiếm tỷ trọng 95%. Các phân ngành khác có giá trị sản xuất công nghiệp nhỏ bé, đặc biệt là phân ngành chế biến nông sản, thuỷ sản. Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước: có tỷ trọng nhỏ trong giá trị sản xuất công nghiệp và có xu hướng tăng từ 4,18% năm 2005 lên 5,85% năm 2010.
Quảng Ninh cần phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch như năng lượng mặt trời; năng lượng gió; năng lượng sinh khối.
Đánh giá chung về trình độ, năng lực công nghệ của các ngành công nghiêp Quảng Ninh giai đoạn 2006–2010 cho thấy trình độ công nghệ của các ngành công nghiệp ở mức trung bình; riêng các ngành khai thác than, VLXD, chế biến thực phẩm đạt mức trung bình và trung bình khá. Tuy nhiên số doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng còn sử dụng các dây chuyền cũ, lạc hậu nhiều đời, chủ yếu điều khiển thủ công. Trình độ công nghệ ngành chế biến thuỷ sản đông lạnh ở mức trung bình yếu so với doanh nghiệp của EU, Mỹ, Nhật và trung bình so với Thái Lan,… Nhìn chung hầu hết các thiết bị, công nghệ của doanh nghiệp được đánh giá là không đồng bộ, nhiều chủng loại, thế hệ. Riêng ngành than và ngành đóng tàu thuỷ đã có bước phát triển tốt về công nghệ và đạt trình độ hiện đại, nhưng so với yêu cầu hội nhập vẫn còn ở mức thấp. Về năng lực công nghệ của các ngành công nghiệp được đánh giá là ở mức trung bình, vận hành thành thạo máy móc thiết bị; ngành chế biến thuỷ sản tỷ lệ lao động giản đơn còn cao. 
1.2. Thực trạng nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2005–2011
Đóng góp của nông lâm thuỷ sản giai đoạn 2006–2010 cho kinh tế đạt khoảng trên 5% GDP, năm 2010 là 5,6%, năm 2011 là 5,1%; giá trị sản xuất tăng thêm tăng bình quân 5,4%/năm; năm 2011 tăng 4,1%. Ngành nông nghiệp đã hình thành một số vùng cây công nghiệp tập trung, vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung, vùng trồng rừng tập trung tạo ra các sản phẩm chủ lực góp phần đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Đã làm tốt công tác chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị thu nhập trên một diện tích canh tác; quan tâm ứng dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao; khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, nguồn vốn. Đã chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại, mang tính hàng hoá; đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng thủy sản; phát triển trồng, bảo vệ rừng, cung cấp nguyên nhiên vật liệu cho ngành công nghiệp khai thác mỏ, chế biến lâm sản. Tuy nhiên, nhìn chung mức độ trang bị cơ giới và áp dụng khoa học công nghệ trong ngành còn hạn chế, khả năng cạnh tranh kém; chưa tạo được nhiều cây con có thương hiệu, giá trị gia tăng cao; doanh nghiệp ở nông thôn, kể cả doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đều có quy mô nhỏ; chất lượng lao động nông nghiệp, nông thôn còn thấp nhất. 
Về cụ thể như sau:
– Về trồng trọt: Đã hình thành một số vùng chuyên canh như: 8.956 ha cây ăn quả (vải, nhãn chiếm 71%), 1.170ha chè, 700ha na dai; đã xây dựng thành công các mô hình trồng rau, hoa theo hướng công nghệ cao tạo giá trị thu nhập bình quân 1 ha đạt từ 500 – 800 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, chế biến các sản phẩm từ trồng trọt chưa phát triển, phần lớn sử dụng các máy móc công suất nhỏ, sản xuất thủ công phân tán, quy mô hộ gia đình, chủ yếu phục vụ cho tiêu dùng hàng ngày của nhân dân trong tỉnh. Tỉnh có 02 xưởng chế biến chè công suất 3.000 tấn/năm.
Trong ngành trồng trọt sản xuất quy mô nhỏ, công nghệ canh tác lạc hậu; Tiềm năng có thể sản xuất vùng hàng hoá với sản phẩm giá trị cao; Cần thu hút đầu tư nước ngoài, ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các khâu; tăng năng suất cây trồng, đặc biệt là lúa, chọn tạo giống năng suất cao, áp dụng Việt GAP. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

– Về chăn nuôi: Tỉnh đã có những bước phát triển đáng kể cả về quy mô đàn và khối lượng các loại sản phẩm. Phát triển chăn nuôi đã chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá; chăn nuôi công nghiệp, trang trại với các giống gia súc, gia cầm có năng suất, chất lượng cao như lợn ngoại, lợn hướng lạc, đàn bò lai Sind, gia cầm siêu thịt, siêu trứng. Hiện toàn tỉnh có 18 cơ sở nuôi gia cầm tập trung có quy mô từ 1–2 vạn con và có 2 trại chăn nuôi lợn công nghiệp, 30 trang trại có quy mô từ 30–200 con lợn thịt; 53 trang trại nuôi bò, có 13 trang trại nuôi gia cầm. Tỉnh có 03 cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi công suất 3.000 tấn/năm.
Tuy nhiên, quy mô nhỏ lẻ, phân tán dẫn đến khó áp dụng KH&CN; thói quen chăn nuôi theo truyền thống, giống địa phương, thức ăn không đảm bảo dinh dưỡng, công tác thú y còn hạn chế. Do đó, trong thời gian tới tập trung vào giải quyết các vấn đề quy hoạch vùng chăn nuôi, cải tạo giống, vệ sinh an toàn thú y, xử lý ô nhiễm môi trường, chăn nuôi công nghiệp và bán công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao kỹ thuật cho người chăn nuôi. 
– Về lâm nghiệp: Đến năm 2011, toàn tỉnh có 388.000 ha đất rừng, chiếm 52% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Tổng diện tích đất có rừng 316.578 ha (rừng tự nhiên 146.514 ha, rừng trồng 170.064 ha). Lâm nghiệp đã đóng góp 7% giá trị trong ngành nông nghiệp của Tỉnh. Toàn bộ 14 huyện thị của tỉnh đều có đất rừng, tập trung chủ yếu ở Ba Chẽ (55.600 ha), Hoành Bồ (68.100 ha), Vân Đồn (40.400 ha). Rừng tự nhiên tập trung ở Hoành bồ, Vân Đồn và Ba Chẽ. Rừng trồng tập trung tại các huyện Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu và Hoành Bồ. Diện tích không có rừng che phủ chiếm khoảng 100.000 ha, trong đó có 50.000 –60.000 ha là có thể trồng rừng được. 

Các cơ sở chế biến lâm sản lớn đang được xây dựng, hoàn thiện: Xí nghiệp bột giấy xuất khẩu Nam Sơn – Ba Chẽ; Nhà máy ván ép MDF Hoành Bồ; chế biến nhựa thông Uông Bí, chế biến gỗ ván ghép thanh Uông Bí. Năm 2010 khai thác 96.000m3 gỗ rừng trồng, nguyên liệu giấy 38.955 tấn, nhựa thông 12.000 tấn, gỗ trụ mỏ 125.000m3, giá trị chế biến xuất khẩu từ nhựa thông đạt 16,7 triệu USD. Chế biến lâm sản hiện có 221 cơ sở sản xuất gỗ. Toàn tỉnh hiện có 7 công ty chế biến gỗ với công suất là 20 nghìn m3/năm và các cơ sở chế biến khác chế biến từ 7–9 nghìn m3/năm, 03 công ty sản xuất dăm giấy với công suất 340 nghìn tấn/năm, ván ghép thanh 2.000m3/năm, ván MDF 5.000m3; sản phẩm giấy và các sản phẩm từ giấy 10.500 tấn/năm; chế biến nhựa thông 9.000 tấn/năm.
Một số khó khăn, hạn chế trong lĩnh vực lâm nghiệp còn tồn tại như chất lượng lâm sản thấp, ít ứng dụng KH&CN; chất lượng giống và kỹ thuật trồng rừng thấp. Do đó, cần nâng cao giá trị chế biến sản phẩm từ gỗ và các lâm sản khác như gỗ ván ép, bột giấy. Cần tích cực tìm kiếm giống mới có giá trị cao; nghiên cứu trồng “cây năng lượng”; xây dựng nhà máy ván ép hoặc gỗ ép; tổ chức các khu du lịch sinh thái, công viên rừng.
– Về thuỷ sản: Trong những năm qua ngành thuỷ sản có tốc độ tăng trưởng khá, đã tập trung quy hoạch, mở rộng vùng nuôi, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, nhất là các loài giống mới có năng suất, giá trị kinh tế cao như tôm sú, tôm he Nam Mỹ, cá song, hàu biển, tu hài, hải sâm,… trong nuôi trồng thuỷ sản. Công tác chuyển dịch cơ cấu giống đã được quan tâm đúng mức, đã đưa nhiều tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhất là các loại giống có năng suất, giá trị cao vào nuôi trồng như tôm Sú, cá Song, cá Giò, Tu Hài, Ba Ba… Toàn tỉnh có hơn 13.000 tàu thuyền làm nghề khai thác và dịch vụ thuỷ sản. Trong đó có 166 tàu có công suất 90 CV trở lên.
Năm 2011, sản lượng đánh bắt cá đạt 56 ngàn tấn, gồm cả đánh bắt gần và xa bờ. Quảng Ninh hiện có 3 loại hình nuôi trồng thủy sản chính là nuôi các nước ngọt, nuôi trồng thủy sản ven biển và nuôi trồng thủy sản ngoài khơi. Tổng sản lượng cả 3 loại hình năm 2011 là 29,6 ngàn tấn. 

Năm 2010 tổng sản lượng thuỷ sản đạt 81.680 tấn (trong đó sản lượng khai thác 51.380 tấn, sản lượng nuôi trồng 30.300 tấn) giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 43,55 triệu USD. Nhiều dự án giá trị hàng trăm tỷ đồng đã được thực hiện như các dự án về dịch vụ hậu cần; khu neo đậu tránh trú bão; xây dựng bến cá; xây dựng Trại sản xuất giống và nuôi thực nghiệm giống hải sản; xây dựng hạ tầng cho vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung; vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung,…
Ngành thủy sản còn gặp một số tồn tại, khó khăn như kỹ thuật đánh bắt thấp, phương tiện đánh bắt lạc hậu, hạ tầng chưa phát triển; Kỹ thuật nuôi trồng còn lạc hậu, còn nhiều dịch bệnh, năng suất thấp, sản xuất giống yếu; Công tác nghiên cứu, nhập công nghệ sản xuất một số đặc sản còn yếu; Công nghệ chế biến lạc hậu, chưa có thương hiệu. Tiềm năng phát triển ngành thủy sản có thể nuôi trồng quy mô công nghiệp ở vùng Bái Tử Long; Nâng cao năng suất khai thác bằng kỹ thuật đánh bắt thân thiện môi trường đạt tiêu chuẩn quốc tế. Để giải quyết các hạn chế và tồn tại cần chuyển giao, đào tạo kiến thức kỹ thuật cho ngư dân; ứng dụng kỹ thuật giống chất lượng cao, thu hút nhà đầu tư có năng lực KH&CN và bảo vệ môi trường; Trong chế biến cần đổi mới công nghệ, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tăng cường hỗ trợ vốn, kỹ thuật, thành lập doanh nghiệp.
Cụ thể các lĩnh vực như sau:

+ Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản: đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn chưa khai thác hết tiềm năng diện tích và hiệu quả kinh tế mà các đối tượng thủy sản nuôi đem lại đặc biệt là thủy sản mặn, lợ; Trình độ hiểu biết kỹ thuật của người nuôi thủy sản còn thấp, chủ yếu nuôi theo kinh nghiệm, phương pháp nuôi quảng canh vẫn là chính, chưa áp dụng tốt kỹ thuật tiên tiến nên năng suất nuôi còn thấp; nuôi trồng thủy sản vẫn bị ảnh hưởng bởi chất thải của một số nhà máy xi măng lân cận, giao thông thuỷ và cảng biển; vệ sinh môi trường. 
+ Lĩnh vực khai thác thuỷ sản: đã vượt chỉ tiêu quy hoạch 2001–2010 đề ra. Tuy nhiên còn có những bất cập sau: chưa cân đối được đánh bắt xa bờ và đánh bắt gần bờ làm cạn kiệt nguồn lợi vùng gần bờ, ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp đến hiệu quả đánh bắt, khai thác hải sản; chất lượng tàu thuyền tham gia khai thác hải sản chưa đảm bảo; công nghệ khai thác lạc hậu; lao động khai thác hải sản chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng, lực lượng lao động qua đào tạo ít; cơ sở hậu cần, dịch vụ còn yếu và thiếu đồng bộ.

Trong những năm qua Quảng Ninh đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực thuỷ sản. Cụ thể đã có những dự án: 

– Dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ hậu cần Vịnh Bắc Bộ, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá tại khu vực cảng Cô Tô với tổng vốn đầu tư là 340 tỷ đồng đã được thực hiện chuẩn bị hoàn thành đưa vào sử dụng

– Đầu tư xây dựng 07 dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ở các địa phương Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Vân Đồn, Hạ Long, Cô Tô với tổng số vốn đầu tư là gần 750 tỷ đồng. Trong đó có 02 dự án đang triển khai xây dựng tại T.P Móng Cái và huyện Hải Hà.
– Dự án đầu tư xây dựng Bến cá tại Bến Giang, huyện Yên Hưng tổng số vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương là 34 tỷ đồng, dự án chuẩn bị hoàn thành đưa vào sử dụng.

– Dự án đầu tư Trại sản xuất giống và nuôi thực nghiệm giống hải sản tỉnh Quảng Ninh tại xã Đại Bình, huyện Đầm Hà với tổng số vốn đầu tư xây dựng được phê duyệt là gần 73,5 tỷ đồng đang chuẩn bị các bước thiết kế thi công xây dựng.
– Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung trên biển tại Quảng Ninh với tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt là trên 60,8 tỷ đồng. Đang trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công.

– Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung tại Vân Đồn Quảng Ninh đã được phê duyệt Tổng mức đầu tư xây dựng của dự án dự kiến hơn 230 tỷ đồng.
Cơ sở chế biến thuỷ sản: Có 06 nhà máy chế biến thuỷ sản. Trong đó có 04 công ty chế biến xuất khẩu, 02 Công ty Cổ phần chế biến nước mắm Cái Rồng và Đại Yên. Các cơ sở chế biến đã quan tâm đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị, dây chuyền máy móc hiện đại, ứng dụng các qui trình chế biến theo công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng được các thị trường có thị phần xuất khẩu lớn như Châu Âu, Nhật bản, Mỹ…

Nhận xét chung về ngành nông lâm thuỷ sản cho thấy Tỉnh chưa định hình rõ vùng chuyên canh, sản xuất hàng hoá, thiếu cây con chủ lực; diện tích manh mún bị chia cắt bởi địa hình làm ảnh hướng lớn đến việc lựa chọn cây con, lựa chọn giống, công nghệ, kỹ thuật canh tác sản xuất. Yếu tố KH&CN chưa được đưa mạnh vào sản xuất nông nghiệp để khắc phục sự sụt giảm giá trị tăng thêm; chưa khai thác được lợi thế về đa dạng sinh học; chưa tạo được các vùng nông nghiệp hàng hoá; sản phẩm nông lâm thuỷ sản với thương hiệu mạnh; chậm ứng dụng công nghệ trong bảo quản, chế biến nông lâm, thuỷ sản.

1.3. Thực trạng dịch vụ giai đoạn 2005–2011

Giá trị sản xuất tăng thêm ngành dịch vụ (giá so sánh) giai đoạn 2006–2010 tăng bình quân 12,5%/năm; năm 2011 đạt 12,1% thấp hơn bình quân 5 năm trước. Tỷ trọng GDP du lịch đạt 8% GDP của tỉnh. Từ đây cho thấy cần có những giải pháp mạnh để khai thác tiềm năng nhằm tăng mạnh giá trị tăng thêm và tăng tỷ trọng đóng góp cho GDP của khu vực dịch vụ của Tỉnh.

– Ngành Du lịch: Thời gian qua du lịch phát triển chậm, đóng góp ít cho phát triển kinh tế của tỉnh. Số khách du lịch tăng cao nhưng doanh thu chưa cao, tỷ trọng trong GDP còn thấp. Du lịch năm 2011 ước đạt tổng doanh thu 3.400.000 triệu đồng, với 6.459 triệu lượt khách trong đó 2.536 triệu lượt khách quốc tế, 3.565 triệu lượt khách lưu trú. Trong giai đoạn 2007–2011, lượng du khách đã tăng xấp xỉ 16%/năm. Lượng khách nội địa biến động theo mùa, lượng khách quốc tế tương đối ổn định trong năm, trong đó các nước Đông Á đóng góp phần lớn, 2/3 khách quốc tế đến từ các nước như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia và Thái Lan.

Số khách thăm quan du lịch tăng bình quân hằng năm trong giai đoạn 2006–2010 là 32%; năm 2010 có 5,4 triệu lượt khách (không đạt yêu cầu so với quy hoạch đề ra 6,8 triệu lượt khách, 3000 tỷ đồng doanh thu), trong đó có 2,2 triệu lượt khách quốc tế và 3,24 triệu khách trong nước, doanh thu du lịch đạt 2.833 tỷ đồng; số ngày lưu trú của khách quốc tế là 1,45 triệu ngày và khách trong nước là 2,07 triệu ngày. Từ đây cho thấy số khách lưu trú qua đêm thấp (bình quân toàn bộ: 0,64 ngày; riêng khách quốc tế: 0,74 ngày); mức chi tiêu bình quân của khách du lịch còn thấp (dưới 30USD/khách/ngày). Sản phẩm du lịch còn nghèo, ít đặc trưng, chưa có thương hiệu mạnh, thiếu các sản phẩm du lịch cao cấp có khả năng canh tranh (khách sạn, reort cao cấp; khu vui chơi giải trí; khu sinh thái, khu nghỉ dưỡng, chữa bệnh đẳng cấp); thiếu liên kết trong hoạt động lữ hành. Kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt, đường bộ, đường biển, đặc biệt là đường hàng không chưa đáp ứng kịp yêu cầu của phát triển du lịch. Các dự án có liên quan và việc hoàn thiện hệ thống giao thông đến các khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng chậm được triển khai. Trong giai đoạn 2006–2010, đã thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu về các lễ hội truyền thống, phục dựng lễ hội văn hoá dân gian; bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá cổ truyền các dân tộc trên địa bàn Tỉnh phục vụ cho phát triển du lịch, đặc biệt là thu hút khách du lịch quốc tế.

Từ các yêu cầu trên, cần đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu làm rõ các giá trị cảnh quan thiên nhiên, văn hoá, nhân văn, ẩm thực; phục dựng các lễ hội truyền thống; xây dựng các điểm du lịch văn hóa, biểu diễn nghệ thuật có sức hấp dẫn; phát triển công nghiệp giải trí; xây dựng hệ thống các sản phẩm du lịch có thương hiệu (nghỉ dưỡng, chữa bệnh, khoa học, sinh thái); ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động du lịch; chú trọng ứng dụng KH&CN trong phát triển hạ tầng, phương tiện hiện đại phục vụ phát triển du lịch; đẩy mạnh liên kết, liên doanh trong du lịch. Khoa học du lịch cần nghiên cứu các tua, tuyến du lịch liên kết trong và ngoài nước, xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng để thu hút khách quốc tế và trong nước. Ngành du lịch cần nghiên cứu bảo tồn lễ hội và phát huy các giá trị văn hoá dân gian truyền thống của các dân tộc; nghệ thuật trình diễn dân gian, nghệ thuật dân tộc phục vụ khách du lịch quốc tế; bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử và danh thắng tỉnh Quảng Ninh (tập trung cho các khu di tích lớn, gắn với phát triển du lịch);

– Kinh tế biên mậu: Các dịch vụ biên giới phát triển chưa bài bản, chưa chuyên nghiệp, tính cạnh tranh thấp (cơ hội thị trường Trung Quốc to lớn chưa khai thác được). Hạ tầng dịch vụ thương mại còn yếu, thiếu, không đồng bộ; văn hoá dịch vụ thương mại còn hạn chế. Nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển hạ tầng còn nhỏ, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Hàng hoá xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm thô, sản phẩm sơ chế (than, đá tấn mài, thuỷ sản, tùng hương,…). Chưa đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào công nghiệp bảo quản, chế biến để khắc phục tình trạng xuất khẩu sản phẩm thô sang Trung Quốc. Dịch vụ kỹ thuật phát triển chậm, chưa phục vụ đắc lực cho kinh tế biên mậu.

– Dịch vụ vận tải: Năm 2011 doanh thu vận tải – bốc xếp ước tính 5.832 tỷ đồng. Lượng hành khách vận chuyển ước tính: 34.778 nghìn người, tốc độ tăng trưởng đạt 27,24% giai đoạn 2010–2011. Lượng hành khách luân chuyển ước đạt: 3.157.463 nghìn người, tốc độ tăng trưởng đạt 27,93%. Khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt: 27.002 nghìn tấn, tốc độ tăng trưởng đạt 27,45%. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt: 3.184.450 nghìn tấn, tốc độ tăng trưởng đạt 28,45%. Khối lượng hàng hóa vận chuyển đường bộ: 18.699 nghìn tấn, đường thủy: 8.303 nghìn tấn. Khối lượng hàng hóa luân chuyển đường bộ: 2.210.203 nghìn tấn, đường thủy: 974.247 nghìn tấn.

Những năm qua vận tải đường bộ vẫn chiếm ưu thế trong tổng khối lượng vận tải toàn tỉnh. Trong giai đoạn từ 2005– 2009 khối lượng do ngành vận tải đường bộ chiếm từ 60 – 70% (năm 2005 chiếm 75,4%, năm 2009 chiếm 60%) tổng sản lượng vận tải của toàn tỉnh, vận tải đường thuỷ nội địa và vận tải đường biển chiếm 30%. Khối lượng vận tải hành khách trong toàn tỉnh được thực hiện chủ yếu bởi phương thức vận tải đường bộ, phương thức vận tải đường thuỷ nội địa và đường biển chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. Theo niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh, tỷ phần vận tải hành khách bằng đường bộ thường xuyên chiếm trên 80% giai đoạn 2005 – 2010; phương thức vận tải hành khách đường thuỷ nội địa và đường biển chỉ chiếm 17,61%, tổng số tuyến đường thủy nội địa do địa phương quản lý và đưa vào khai thác có chiều dài 224km.
Vận tải khách đường thủy đã xây dựng được đội tầu chất lượng cao phục vụ khách thăm quan vịnh Hạ Long, gồm cả các tàu nghỉ đêm trên vịnh; đối với các tuyến khách thủy đường dài, đã tổ chức chạy tàu cao tốc. Về vận tải hàng hóa đã đáp ứng được nhu cầu của xã hội, phục vụ tích cực cho các cửa khẩu (Móng Cái, Bắc Phong Sinh, Hoành Mô) và các cảng biển; đã tổ chức loại hình vận tải container bằng tàu, sà lan nhỏ trên tuyến đường thủy nội địa ra Móng Cái (năm 2009 có 1.060 lượt 8.281 contanier, năm 2010 có 4.464 lượt 28.211 container).
Với khoảng hơn 250 km bờ biển vận tải đường biển, Quảng Ninh đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình vận chuyển hàng hoá của tỉnh cũng như khu vực phía Bắc. Ngoài một số tuyến vận tải biển phục vụ cho nhu cầu vận chuyển xuất nhập khẩu của cả nước cũng như các tuyến vận tải biển nội địa như: Tuyến Quảng Ninh – Đông Nam Bộ, Quảng Ninh – Đồng bằng sông Cửu Long…, các tuyến vận tải ngắn ven biển của Quảng Ninh đã đóng vai trò lớn trong việc vận chuyển các hàng hoá phục vụ nhu cầu đời sống nhân dân trong tỉnh trong đó đặc biệt là phục vụ cho nhu cầu vận chuyển than – một loại khoáng sản có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ninh. Các tuyến vận chuyển than bằng đường biển tập trung hầu hết các khu vực ven biển của Quảng Ninh đặc biệt tại các khu vực thành phố Hạ Long, khu vực Cẩm Phả…

Các luồng tuyến chính do trung ương quản lý: Tuyến sông Chanh, luồng Ba Mom, luồng Vịnh Hạ Long, luồng Móng cái – Cửa Mô, luồng vũng Đục, sông Móng Cái… và 10 tuyến sông do địa phương quản lý đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao năng lực vận tải đường thuỷ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong các luồng đường thủy nội địa hoạt động trên địa bàn tỉnh hiện nay luồng đường thủy nội địa vận chuyển hàng hóa từ Hạ Long ra Móng Cái là một trong tuyến quan trọng phục vụ một phần xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam sang Trung Quốc.
Quảng Ninh chưa có cảng hàng không quốc gia mà chỉ có một số sân bay trực thăng nhỏ nên hiện nay hoạt động vận tải bằng đường không trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chủ yếu phục vụ du lịch, thăm quan các danh lam thắng cảnh biển trong tỉnh, đặc biệt là khu vực di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và phục vụ an ninh quốc phòng.

Giai đoạn vừa qua vận tải đường thuỷ, đường bộ và đường sắt chậm phát triển, đóng góp ít cho KT–XH của tỉnh; chưa có sân bay quốc tế; hệ thống phương tiện vận tải thiếu và không đồng bộ. Hệ thống cảng phát triển chưa bài bản và chậm phát triển; xây dựng, mở rộng cảng gặp khó khăn. Việc phát triển cảng khách để tiếp nhận tàu du lịch quốc tế chậm. Đường sắt phát triển chậm. Đường hàng không chưa có.
1.4. Thực trạng kinh tế biển giai đoạn 2005–2011

Quảng Ninh có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế biển, đặc biệt là cảng biển. Nội dụng kinh tế biển bao gồm công nghiệp biển, du lịch biển, vận tải biển và đánh bắt, nuôi trồng hải sản. Nhìn chung đến năm 2011, Quảng Ninh chưa có chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế biển; đầu tư cho nghiên cứu KH&CN về biển còn ít. Ngành công nghiệp biển, khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển chậm phát triển, chưa tạo được đột phá cho công nghiệp, dịch vụ vận tải biển phát triển. Về đóng tàu, hiện có 17 cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu, trong đó 2 cơ sở có khả năng đóng mới tàu 53.000 WDT và đã có trình độ công nghệ tiên tiến ngang tầm thể giới. Kinh tế thủy sản chậm phát triển, đánh bắt chưa xứng với tiềm năng. Ở Quảng Ninh tập trung nhiều cảng biển quan trọng của khu vực phía Bắc và cả nước như cảng Cẩm Phả, cảng Hòn Gai… và nhiều cảng biển khác đây là điều kiện rất thuận lợi cho vận tải đường biển. Tỉnh có trên 13.000 tàu cá, nhưng chỉ có gần 170 tàu đánh bắt xa bờ; diện tích nuôi trồng thuỷ sản gần 20.000 ha, năng suất thấp, chưa có quy mô sản xuất hàng hoá, chậm ứng dụng, đổi mới công nghệ trong nuôi trồng, đánh bắt hải sản, chưa có cơ cấu hợp lý giữa đánh bắt xa bờ và ven bờ.

2. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe
2.1. Thực trạng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2005–2011

Trong năm 2011–2012, Quảng Ninh có 282.231 học sinh và sinh viên đi học. Một số lĩnh vực tăng trưởng cao như cao đẳng và đại học 182%, giáo dục nghề nghiệp tăng 55% và mẫu giáo tăng 59%. Số học sinh phổ thông đã giảm 6,8%. Quảng Ninh có hơn 21.000 giáo viên và cán bộ quản lý trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó trình độ tiến sĩ đạt 0,13% và thạc sĩ 2,8%. Khoảng 94,5% số cán bộ giáo viên đạt chuẩn, trong đó 39,4% vượt chuẩn.

Quảng Ninh có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông đạt trên 98%. Giai đoạn vừa qua hằng năm Tỉnh đào tạo mới trên 30.000 sinh viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật. Tổng lao động qua đào tạo năm 2010 chiếm 48%, năm 2011 đạt 51%. Quảng Ninh có 01 trường và 02 phân hiệu Đại học, có 06 trường Cao đẳng với số giáo viên khoảng gần 1.000 người và 02 trường trung cấp, 02 trường Cao đẳng nghề và 02 Dự án xây dựng Đại học đang triển khai (Đại học Hạ Long). Bình quân số giáo viên Đại học, Cao đẳng/1vạn dân là khoảng 0,8, cao hơn bình quân cả nước, nhưng số sinh viên/1vạn dân là trên 10, thấp hơn bình quân cả nước. Năm 2010, tổng số lao động của Quảng Ninh là gần 352.489 người. Trong đó, sơ cấp 57.079 người; CNKT không có bằng trên 153.228; CNKT có bằng 56.620; trung cấp, cao đẳng chuyên nghiệp 42.498; đại học 42.538; trên đại học 706 người, trong đó Tiến sỹ là 39 người (0,11%), Thạc sỹ 543 người và sau đại học khác là 163 người. Ngành KH&CN thiếu các cán bộ chuyên gia giỏi, cán bộ đầu đàn; trong các ngành kinh tế thiếu nhân lực trình độ cao, công nhân kỹ thuật lành nghề. Đây là một hạn chế lớn của tỉnh để tiếp cận nhanh với trình độ KH&CN tiên tiến.
2.2. Thực trạng y tế, chăm sóc sức khỏe giai đoạn 2005–2011
Giai đoạn đến 2011 công tác y tế được tỉnh quan tâm phát triển, đã tập trung đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị, bác sỹ cho các cơ sở khám chữa bệnh, y tế xã. Đến năm 2011, Tỉnh có 218 cơ sở chữa bệnh (22 bệnh viện, 10 phòng khám đa khoa,…) và 437 cơ sở chữa bệnh tư nhân. Năm 2011 số giường bệnh/1vạn dân đạt 41,5 giường (trung bình toàn quốc là 21,1 giường/1vạn dân) và đạt 8,5 bác sỹ/1vạn dân (trung bình toàn quốc là 7,2 bác sỹ/1vạn dân). Đến 2011, tuổi thọ bình quân đạt trên 73,1 tuổi (tương đương bình quân cả nước). Một số lĩnh vực trọng tâm về KH&CN ngành Y tế đã thực hiện:
– Công tác quy hoạch nuôi trồng, khai thác, chế biến, bảo tồn và phát triển một số loại dược liệu có thế mạnh của Tỉnh đã bắt đầu được tiến hành mạnh.

– Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; phát triển y học cổ truyền: khám chữa bệnh tại cơ sở công lập, tư nhân, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học; y tế dự phòng: trang bị cho phòng xét nghiệm.

3. Lĩnh vực môi trường
Các vùng ô nhiễm do khai thác than (lộ thiên), vật liệu xây dựng (xi măng), nhiệt điện, và phát triển đô thị nóng đã gây ô nhiễm nghiêm trọng. Tuy đã được tập trung xử lý nhưng bụi và khí thải vẫn vượt quá mức cho phép; tiếng ồn do khai thác than thường vượt tiêu chuẩn cho phép; khai thác than làm biến đổi cảnh quan, địa hình, phá huỷ thảm thực vật, gây xói lở, bồi lắng dòng chảy, úng ngập vào mùa mưa. Nhiệt điện, sản xuất xi mămg làm ảnh hưởng đến phát triển du lịch. Đã tiến hành đánh giá hiện trạng môi trường 2006–2010; xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường cho Tỉnh và một số vùng; xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường toàn Tỉnh. Đã xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; điều tra, khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước.
Hạ tầng đô thị không đáp ứng kịp cho sự phát triển, cung cấp nước sạch đạt dưới 90%, thu gom rác thải đô thị đạt 60–70%. Toàn tỉnh mới có 2/14 địa phương có bãi rác hợp vệ sinh (Hạ Long, Cẩm Phả); 4/14 địa phương có công ty môi trường đô thị; ô nhiễm rác thải đến mức báo động, nông thôn ước đạt 40–50% rác được thu gom; Hiện đang xây dựng nhà máy xử lý rác ở Uông Bí. Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là chôn lấp.

Tai biến thiên nhiên như lũ lụt – lũ quét, xói lở bờ sông, trượt lở đất và lũ bùn đá, biến động địa hình bãi triều và bồi lắng vẫn còn xảy ra. Môi trường nước vịnh Hạ Long vùng lõi còn tương đối tốt; chất lượng nước ven bờ đã bị suy giảm và ô nhiễm cục bộ; môi trường không khí có nguy cơ tác động xấu lên cảnh quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

4. Lĩnh vực kết cấu hạ tầng
Quảng Ninh là một tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, có nhiều tuyến giao thông quan trọng chạy qua như: Quốc lộ 18, Quốc lộ 10, Quốc lộ 4B, Quốc lộ 18C, Quốc lộ 279, đường sắt Kép – Hạ Long, Mạng lưới giao thông được phân bố tương đối hợp lý trên địa bàn tỉnh. Mạng lưới đường bộ có khoảng 3.694,4 km (không bao gồm đường thôn xóm và đường chuyên dùng).
Quảng Ninh có 250 Km bờ biển chạy dài từ biên giới Trung Quốc đến địa giới thành phố Hải Phòng, nơi tập trung nhiều cảng biển quan trọng của khu vực phía Bắc và cả nước như cảng Cẩm Phả, cảng Hòn Gai (với trung tâm khu bến cảng Cái Lân)… và nhiều cảng biển khác đã và đang sử dụng để phục vụ nhu cầu địa phương như cảng Vạn Hoa, Hải Hà, Vạn Gia… Mạng lưới vận tải thuỷ có 25 luồng dài trên 400 km do Trung ương quản lý và 10 tuyến dài 167 km do địa phương quản lý. Mạng lưới đường sắt có tuyến đường sắt quốc gia Kép – Hạ Long và các tuyến đường sắt chuyên dùng của ngành than trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ninh chưa có cảng hàng không dân dụng quốc gia, hiện chỉ có hoạt động bay tắc xi thăm quan du lịch và phục vụ quốc phòng thực hiện tại các sân bay trực thăng nhỏ tại Bãi Cháy – Tuần Châu Hạ Long, Hải Xuân – thành phố Móng Cái.
Tổng chiều dài đường giao thông nông thôn Quảng Ninh là 2.346,4 km trong đó đường huyện chiếm 45,1%, đường xã chiếm 54,9%. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn đã rải mặt chiếm trên 67% còn lại là mặt cấp phối và đất. Ngoài ra tỉnh Quảng Ninh còn 3.288 km đường thôn xóm, hầu hết các tuyến có chiều rộng mặt đường 2–5m, trong đó có 684 km đã được rải nhựa và bê tông xi măng chiếm 20,8%. Chất lượng mặt đường tốt mới đạt 37,3%, trung bình 27,6% và mặt đường xấu còn chiếm tỷ lệ cao 35,1%.

Trong những năm qua, Tỉnh đã có nhiều nỗ lực và quan tâm đến phát triển kết cấu hạ tầng, tuy nhiên hệ thống hạ tầng còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được phát triển. Nhiều Dự án hạ tầng có tính chiến lược trong quy hoạch quốc gia chưa được triển khai hoặc triển khai chậm như đường cao tốc Hà Nội – Hạ Long; Hạ Long – Móng Cái, đường sắt Hạ Long – Cái Lân; các Khu kinh tế Vân Đồn, sân bay Vân Đồn, hạ tầng đô thị… Cụ thể có 9/109 dự án được hoàn thành, 85 dự án triển khai chậm, 15 dự án chưa triển khai thi công. Kết cấu hạ tầng giao thông vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, hải đảo yếu kém, thiếu đồng bộ. Còn 40% trục xã và trên 80% trục thôn chưa được bê tông hoá hoặc nhựa hoá. Quốc lộ 18A chạy dọc chiều dài tỉnh (300 km) hiện đang quá tải, xuống cấp nghiêm trọng. Kết cấu hạ tầng chưa tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.

Về công nghệ, ngành giao thông đã có năng lực làm chủ được các dự án có giá trị 800–900 tỷ đồng, đã ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thiết kế và thi công đường bộ, làm chủ công nghệ đúc hẫng hiện đại, khoan nhồi trong xây dựng cầu; làm chủ được công tác quản lý việc sử dụng, kiểm tra cầu theo phương pháp hiện đại; đã tạo ra được công nghệ thi công đường vượt qua bãi lầy; đặc biệt trong đóng tàu đã làm chủ được các công nghệ đóng tàu cỡ lớn, tàu du lịch hiện đại, đảm bảo mỹ thuật, môi trường và an toàn cao.
5. Các khu công nghiệp, khu kinh tế 

5.1. Thực trạng các khu công nghiệp giai đoạn 2005–2011

Đến nay, Quảng Ninh có 11 KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó có 3 khu đang hoạt động được lấp đầy với mức độ khác nhau (KCN Cái Lân 100%; KCN Việt Hưng khoảng 6%), 3 đang trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, 5 khu chưa lập quy hoạch. Hoạt động của các KCN chưa rõ các ngành ưu tiên phát triển, thiếu cơ chế thu hút cho các nhà đầu thứ cấp; thiếu định vị giá trị cạnh tranh để thu hút các cán bộ, chuyên gia có trình độ đến làm việc; thiếu nguồn lao động có trình độ kỹ thuật phù hợp với yêu cầu sản xuất.
5.2. Thực trạng các khu kinh tế giai đoạn 2005–2011

Đến nay, Quảng Ninh có 4 KKT. Trong đó: KKT biển Vân Đồn có kế hoạch trở thành trung tâm du lịch, sinh thái cao cấp, nghỉ dưỡng cao cấp, có casino, giải trí gia đình, có kế hoạch xây dựng sân bay Vân Đồn, sản xuất nông lâm, ngư nghiệp, công nghệ sạch, vận tải; KKT cửa khẩu Móng Cái có kế hoạch trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch và dịch vụ phục vụ vùng trung du phía Bắc, vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ, làm cơ sở trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN – Trung Quốc và Việt Nam – Đông Bắc Á; KKT Móng cái có thể kết hợp với KCN Hải Hà để tiến hành sản xuất và xuất khẩu hàng hóa; và KKT cửa khẩu Bắc Phong Sinh tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. KKT cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn có kế hoạch trở thành khu kinh tế khu vực cho các hoạt động văn hóa, thương mại và du lịch; sản xuất phụ trợ như chế biến nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hậu cần.

PHẦN III
THỰC TRẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ;
ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU VÀ THÁCH THỨC
I. Thực trạng KH&CN của Quảng Ninh

1. Nghiên cứu và phát triển
Về khoa học xã hội và nhân văn: tập trung vào nghiên cứu, cung cấp cơ sở khoa học giúp cho các cấp, các ngành trong hoạch định chính sách của tỉnh; tham mưu cho tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý trong quản lý nhà nước về KH&CN, đồng thời thúc đẩy và phát triển hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2006 đến nay, đã ban hành 08 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động KH&CN. Trong giai đoạn 2006–2010, đã thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu về các lễ hội truyền thống, phục dựng lễ hội văn hoá dân gian; bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá cổ truyền các dân tộc trên địa bàn Tỉnh.
Về khoa học tự nhiên: đã tiến hành một số nhiệm vụ điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường về các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, về số lượng và quy mô của các nhiệm vụ còn chưa đáp ứng được đòi hỏi của sự phát triển KT–XH.

Về KHKT và công nghệ, khoa học nông nghiệp và khoa học y dược trong giai đoạn 2006 – 2011, tỉnh đã triển khai các hoạt động như sau:

– Triển khai thực hiện 02 dự án cấp Nhà nước thuộc Chương trình NTMN (Kinh phí trung ương: 2.210 triệu đồng; kinh phí địa phương: 480 triệu đồng) và từ năm 2012 đã đăng ký với Bộ KH&CN 03 dự án Chương trình NTMN về xây dựng mô hình sản xuất hoa chất lượng cao; nuôi trồng và chế biến cây dược liệu; sản xuất giống và trồng rừng thâm canh keo tai tượng.

– Đã tổ chức triển khai 101 nhiệm vụ NCKH&PTCN cấp tỉnh, tập trung theo hướng nghiên cứu ứng dụng nhằm đáp ứng các yêu cầu bức thiết của thực tế sản xuất và cuộc sống, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tổng kinh phí cho các nhiệm vụ cấp tỉnh trong giai đoạn này là 44.955 triệu đồng. Trong đó, năm 2011 triển khai 34 nhiệm vụ, với tổng kinh phí là 13.536 triệu đồng. Các nội dung nghiên cứu đã tập trung vào các vấn đề: nghiên cứu ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh phục vụ quản lý tàu thuyền; nghiên cứu về vấn đề môi trường biển, nông thôn, biên giới; nghiên cứu giải pháp đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả SX–KD doanh nghiệp ngoài quốc doanh; nghiên cứu diễn biến tài nguyên rừng, biển bằng tư liệu viễn thám đa thời gian phục vụ quy hoạch rừng, vùng nuôi trồng thuỷ sản; nghiên cứu các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Quảng Ninh,…
2. Ứng dụng KH&CN

Trong giai đoạn 2006–2011, tỉnh đã triển khai các hoạt động ứng dụng KH&CN cụ thể sau:

– Đã triển khai 68 dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN tại 12/14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ là 4.902,6 triệu đồng (năm 2011 thực hiện 17 nhiệm vụ với tổng kinh phí là 1.626 triệu đồng). Các dự án được phân bổ chủ yếu trên 4 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thuỷ sản. Hầu hết các mô hình triển khai ở cấp huyện đều cho hiệu quả kinh tế cao; giúp nông dân tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo. Một số sản phẩm được ứng dụng rộng rãi và cho hiệu quả kinh tế cao như: Gà Sao thương phẩm (Cẩm Phả, Yên Hưng), Thanh long ruột đỏ (Hoành Bồ), Khoai lang Nhật Bản (Yên Hưng), sử dụng men vi sinh NNI trong chăn nuôi lợn (Tiên Yên, Đầm Hà),…
– Đã tổ chức 03 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh. Các giải pháp tham gia Hội thi là các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh và kết quả nghiên cứu, ứng dụng của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại 3 Hội thi đã có 241 giải pháp dự thi, trong đó 81 giải pháp đạt giải và đã xét chọn 76 giải pháp kỹ thuật của tỉnh đi dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và có 5 giải pháp đạt giải; 4 tác giả trẻ của giải pháp này còn được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới –WIPO tặng giải thưởng WIPO cho nhóm tác giả trẻ xuất sắc nhất, 01 giải pháp đạt Huy chương Bạc giải thưởng quốc tế tại ITEX 2010 Malaysia. Quảng Ninh cũng đã gửi 49 công trình tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong đó 06 công trình đã đạt giải. Quảng Ninh còn tổ chức Hội thi tin học trẻ và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên Nhi đồng toàn quốc và có từ 5–10 giải pháp tham dự. Từ năm 2006 đến nay, Quảng Ninh có 14 giải pháp đạt giải, trong đó có 2 giải quốc tế.
– Các ngành, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn thuộc các tập đoàn, các tổng công ty đã dành hàng chục tỷ đồng đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong quản lý, điều hành và phục vụ SX–KD, cụ thể là:

+ Ngành than đã tập trung đầu tư đổi mới công nghệ trong công tác khai thác và vận chuyển. Tập đoàn TKV đã nghiên cứu, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, sản xuất sạch hơn ở hầu hết các khâu như: thiết kế mỏ; khai thác hầm lò, khai thác lộ thiên; tuyển, chế biến, vận tải, sử dụng hợp lý tài nguyên than; sản xuất cơ khí, thiết bị điện phục vụ khai thác than; năng lượng mới, vật liệu mới cho khai thác than; quản lý an toàn hoạt động của mỏ; bảo vệ môi trường khai thác than. Hàng loạt ứng dụng công nghệ mới và tiến bộ kỹ thuật được đưa vào sản xuất đã góp phần nâng cao năng lực công nghệ của TKV, trong đó có nhiều công nghệ từ kết quả nghiên cứu KH&CN trong nước.

+ Ngành đóng tàu đã áp dụng các công nghệ tiên tiến trong sản xuất như dây chuyền tự động chế tạo phân đoạn phẳng; dây chuyền làm sạch, sơn tổng đoạn trong đóng vỏ tàu; dây chuyền lắp ráp tự động thân tàu chở hàng; ứng dụng các thiết bị trắc đạc Laser trong chế tạo, lắp ráp và kiểm tra vỏ tàu hệ trục chân vịt, trục lái,… đáp ứng yêu cầu cho việc đóng tàu tải trọng lớn.
+ Ngành vật liệu xây dựng đã nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới như dây chuyền nghiền thô, đùn dẻo, sấy nung nhanh bằng nhiên liệu khí hoá than nguội; công nghệ khí hoá than nung nóng sản phẩm trong lò Tuynel; đầu tư máy móc, thiết bị cơ giới hoá trong bốc, xếp.
+ Ngành thông tin truyền thông đã phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông và Internet theo hướng hiện đại; nâng cấp mạng thông tin, truyền hình, cáp quang, đổi mới hệ thống chuyển mạch; đẩy mạnh công nghệ đa dịch vụ…
+ Các ngành điện, cơ khí chế biến, chế tạo cũng đã có nhiều đổi mới về công nghệ, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị phục vụ nội địa và xuất khẩu. 
3. Dịch vụ KH&CN
Trong giai đoạn 2006 – 2010, các hoạt động dịch vụ KH&CN đã được tỉnh thực hiện, bao gồm:
– Hoạt động SHTT đã được các doanh nghiệp ngày càng nhận thức và quan tâm; đã chủ động xây dựng, xác lập, phát triển và bảo vệ quyền SHTT phục vụ mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh. Một số doanh nghiệp đã xây dựng, phát triển và tiếp tục bảo vệ được các thương hiệu mạnh trên thị trường như: Công ty Cổ phần VIGLACERA Hạ Long, Công ty Xi măng Lam Thạch, Công ty Cổ phần chế tạo máy VINACOMIN, Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ và Nước giải khát Quảng Ninh, Công ty Nước khoáng Quang Hanh, Công ty Gốm sứ Quang Vinh,… Từ năm 2006–2011, có trên 400 đối tượng SHTT của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh đã được hỗ trợ xây dựng hồ sơ xác lập quyền SHTT. Đã hướng dẫn các ngành, địa phương trên địa bàn Tỉnh đề xuất các nông sản để xây dựng thương hiệu thuộc Chương trình phát triển thương hiệu cho các nông sản phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế: Hiện đã có 02 sản phẩm là Ba Kích – Ba Chẽ, Hoa – Hoành Bồ được đăng ký “nhãn hiệu” nông sản; đang tiếp tục hướng dẫn nhiều đơn vị trên địa bàn Tỉnh đăng ký thương hiệu sản phẩm như: Chè Hải Hà, Sá sùng Vân Đồn, Gà Tiên Yên,… Năm 2010–2011, Tỉnh đã hỗ trợ xây dựng xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 34 đối tượng SHCN với tổng kinh phí hỗ trợ là 728 triệu đồng.

– Công tác quản lý TC–ĐL–CL đẩy mạnh đào tạo, phổ biến văn bản pháp quy (1000 lượt doanh nghiệp); hướng dẫn áp dụng 50 TCVN, 75 lượt tiêu chuẩn cơ sở; phổ biến thông tin kịp thời về Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại; hướng dẫn 30 doanh nghiệp tham gia các loại giải thưởng chất lượng Việt Nam và Quốc tế; duy trì hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các Hội chợ Thương hiệu Việt Nam. Nhiều sản phẩm của Quảng Ninh đã đạt danh hiệu Thương hiệu có uy tín với người tiêu dùng và Thương hiệu nổi tiếng Việt nam. Tỉnh đã hỗ trợ 30 doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý tiến tiến cho 11 hệ thống quản lý chất lượng. Đến nay, 35/35 cơ quan hành chính cấp tỉnh đang triển khai áp dụng, đảm bảo 100% các cơ quan tỉnh áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Năm 2011, tiếp tục tổ chức triển khai Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng này đến các cơ quan hành chính cấp xã phường và các đơn vị hành chính trực thuộc các Sở, Ban, Ngành (giai đoạn 2011–2013).
– Công tác thông tin, phổ biến kiến thức về KH&CN: đã xuất bản các ấn phẩm, bản tin, trang tin trên báo, đài của tỉnh, định kỳ hàng năm tổ chức các cuộc thi, hội thi nhằm khuyến khích tài năng và tạo phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp của tỉnh tham dự Hội chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) của Trung ương và địa phương tổ chức. Từ năm 2009 đến 2011, Chợ công nghệ và thiết bị tỉnh Quảng Ninh trên mạng Internet đã khai thác hơn 5.400 công nghệ và thiết bị chào bán – tìm mua và tổ chức nhiều đoàn của tỉnh tham gia các Techmart. Năm 2010, tỉnh đã chủ trì tổ chức thành công Techmart Vùng ĐBSH tại Quảng Ninh với hơn 200 gian hàng trong nước và Quốc tế của 180 tổ chức thuộc 19 tỉnh thành trong nước, của Trung Quốc, Ucraina và Israel tham gia, đã có 188 hợp đồng và biên bản ghi nhớ chuyển giao công nghệ được ký kết với tổng giá trị lên tới 457,5 tỷ đồng. Tỉnh đã triển khai thành công dự án “Đưa thông tin KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn” bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực về kinh tế và xã hội, dự án cơ bản đã hình thành được “kho” cơ sở dữ liệu về KH&CN của tỉnh, tạo lập được mạng lưới trao đổi thông tin, cung cấp thông tin KH&CN trực tiếp đến người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả, giúp người dân nắm bắt kịp thời các tiến bộ khoa học và kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất và đời sống.
– Thời gian qua, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và điều hành, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành và đẩy mạnh cải cách hành chính. Điển hình là tại Văn phòng UBND tỉnh, các công việc được thực hiện 100% trên máy tính đã giúp giảm thiểu thời gian xử lý công việc cho mỗi cán bộ, chuyên viên. Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh đã lắp đặt “Kiốt điện tử” nhằm công khai, minh bạch hoá thêm các thủ tục hành chính. Người dân đến làm các thủ tục có thể vào cây điện tử để tra cứu xem với phần việc mình yêu cầu giải quyết thì cần phải có những thủ tục gì. Khi đã được bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, người dân cũng có thể vào đó tra cứu xem hồ sơ của mình đã được ai tiếp nhận, ai xử lý và xử lý đến đâu. Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh cũng triển khai lắp đặt bảng điện tử màn hình LED phục vụ các nội dung tuyên truyền, nội dung chỉ đạo điều hành, nội dung chính trị của tỉnh.

4. Quản lý nhà nước về KH&CN
Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN của Tỉnh ngày càng được hoàn thiện, cụ thể là: 

– Đã ban hành 16 văn bản về cơ chế chính sách KH&CN, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động KH&CN. Trong đó có các văn bản quan trọng như: Phê duyệt hình thức quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư phát triển KH&CN trên địa bàn Tỉnh; Phê duyệt Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006–2010 và định hướng đến 2020; Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính công; Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí các đề tài, dự án KH&CN có sử dụng ngân sách của Tỉnh; Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN; Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Quy chế quản lý hoạt động SHTT.

– Công tác quản lý hoạt động NC&PT đã có nhiều đổi mới, đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm phát triển KH&CN của tỉnh từng thời kỳ nên nội dung nghiên cứu, ứng dụng của các đề tài, dự án đã có tính hệ thống hơn, tăng cường cả nội dung nghiên cứu và kinh phí thực hiện (bình quân khoảng 400 triệu đồng/01 nhiệm vụ, có nhiệm vụ đến hơn 03 tỷ đồng). Việc đăng ký, đề xuất thực hiện nhiệm vụ đã được mở rộng tới các Viện nghiên cứu, Trường đại học; phương thức xác định đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, dự án được cải tiến thông qua tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án. Chất lượng hoạt động tư vấn của các Hội đồng thẩm định, nghiệm thu đề tài, dự án được nâng cao nhờ việc mời các nhà khoa học ở Trung ương tham gia.

– Hệ thống thực thi quyền SHTT của Tỉnh đã thực hiện trên 567 cuộc thanh, kiểm tra chuyên đề có nội dung về sở hữu trí tuệ; phát hiện và xử lý 311 vụ với tổng số tiền phạt trên 752 triệu đồng; tịch thu và xử lý 415.613 sản phẩm hàng hóa giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 819 tấn phân bón giả; 64.475 kg mì chính giả và 303 kg nhãn hiệu giả; tiêu hủy hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với giá trị ước tính trên 4.137.024.300 đồng. Qua việc kiểm tra, xử lý thấy rằng các vụ xâm phạm, làm hàng giả về sở hữu trí tuệ chủ yếu tập trung vào các hàng hóa tiêu dùng như các loại rượu trong và ngoài nước sản xuất; nước giải khát, mỹ phẩm, thuốc lá, bột ngọt, đĩa nhạc, đĩa hình, đồ dùng điện tử,… mang một số nhãn hiệu có uy tín như: xe máy Honda, quần áo, giầy dép Nike, Adidas, máy tính điện tử Casino, bếp ga Rinnai, mũ bảo hiểm Amoro, bột giặt Omo, thuốc lá Vinataba,… Năm 2012, tỉnh đã tiến hành 21 dự án xây dựng và phát triển thương hiệu của tỉnh (32 tỷ đồng), đã làm thủ tục đăng ký 03 sản phẩm nông sản của tỉnh được bình chọn vào TOP 50 đặc sản của Việt Nam (Chả mực Hạ long, gà Tiên Yên, sá sùng Vân Đồn).

– Hàng năm tiến hành kiểm nghiệm, thử nghiệm 1.100–1.200 mẫu vật liệu xây dựng, kiểm định từ 3.000 – 3.100 phương tiện đo các loại. Công tác kiểm tra chất lượng hàng hoá XNK đã được triển khai trung bình 900 lô hàng/năm. Năm 2006–2011, đã hướng dẫn áp dụng 50 lượt TCVN của 250 lượt sản phẩm các loại; hướng dẫn xây dựng và áp dụng 75 lượt TCCS của 480 lượt sản phẩm; tiếp nhận Công bố Tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá cho 294 cơ sở với nhiều sản phẩm phù hợp được đưa vào thị trường. Sở đã tiến hành thanh, kiểm tra Nhà nước tại 250 lượt doanh nghiệp trong việc đảm bảo chất lượng sau công bố; đẩy mạnh việc triển khai rà soát các văn bản pháp quy kỹ thuật về Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giúp cho các địa phương, doanh nghiệp có thông tin về hoạt động trong hội nhập Quốc tế. Công ty Cổ phần VIGLACERA Hạ Long lần đầu tham dự Giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á – Thái bình dương đã đoạt giải. Trong năm 2012, tỉnh đã tiến hành kiểm định 3.370 phương tiện đo các loại của trên 500 lượt doanh nghiệp, tiếp nhận đăng ký và làm thủ tục kiểm tra 35 lô hàng của trên 10 lượt doanh nghiệp, thử nghiệm 859 mẫu vật liệu xây dựng, hướng dẫn 11 doanh nghiệp công bố áp dụng các tiêu chuẩn, hỗ trợ 04 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.
– Công tác Thanh tra KH&CN đã tiến hành gần 270 cuộc thanh theo kế hoạch, khoảng 50 cuộc Thanh tra đột xuất; đã lập biên bản và xử lý vi phạm đối với 48 cơ sở với tổng số tiền phạt là 375,8 triệu đồng. Nổi bật là vụ việc: UBND tỉnh xử lý vi phạm nhãn hiệu hàng hoá của 1 doanh nghiệp với mức phạt 100 triệu đồng. Tỉnh đã chủ động phối hợp với tỉnh Bắc Ninh xử lý dứt điểm vi phạm về nhãn hiệu hàng hoá của 1 doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Năm 2012, tổ chức thanh tra 45 đơn vị có nội dung về SHTT, kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, sản xuất kinh doanh than,… đã tiến hành thanh tra, kiểm tra về đo lường và chất lượng xăng dầu theo chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ.
– Công tác quản lý công nghệ được đẩy mạnh, đã triển khai đánh giá trình độ công nghệ của doanh nghiệp làm cơ sở cho xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Tỉnh đã tích cực triển khai việc hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ đổi mới công nghệ theo chương trình của Bộ KH&CN. Năm 2012, Tỉnh đã tổ chức 08 đơn vị và doanh nghiệp của tỉnh tham gia Chợ công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam 2012; tổ chức 01 lớp tập huấn về quản lý công nghệ và chuyển giao công nghệ cho 70 doanh nghiệp; đã phê duyệt danh mục 13 dự án ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN về các vấn đề như: hội chẩn, tư vấn, khám, chữa bệnh; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; phát triển vùng trồng hoa chất lượng cao; quy hoạch trồng cây thuốc; phát triển giống hoa Mai vàng; ứng dụng công nghệ quản lý khách du lịch. Năm 2012, Sở KH&CN đã thẩm định công nghệ của 03 dự án đầu tư.
– Công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn: Đã hướng dẫn các đơn vị lập và hoàn thiện hồ sơ để thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở bức xạ, đảm bảo 100% cơ sở bức xạ đều được kiểm tra đủ điều kiện hoạt động. Trong năm 2012 đã thẩm định, cấp phép mới và gia hạn hoạt động cho 23 cơ sở bức xạ; đã thẩm định cấp phép vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại; cấp phép xả nước thải vào nguồn nước; đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư; tổ chức 02 lớp tập huấn về ATBX và đào tạo cấp chứng chỉ ATBX.

– Hoạt động hợp tác Quốc tế về KH&CN, Tỉnh thường xuyên tổ chức đoàn cán bộ đi trao đổi kinh nghiệm, tổ chức ký kết hợp tác quốc tế về KH&CN nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp của mỗi bên có nhiều cơ hội hợp tác. Nổi bật là hợp tác về KH&CN giữa Quảng Ninh và Quảng Tây (Trung Quốc) đã đánh dấu mốc quan trọng của KH&CN Quảng Ninh trong tiến trình hợp tác quốc tế về KH&CN với Trung Quốc. Theo thoả thuận đã ký kết, hai bên sẽ triển khai hợp tác trên một số nội dung về đào tạo nguồn nhân lực, thông tin, thành tựu KH&CN, các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến thông qua việc phối hợp thực hiện các chương trình, đề tài, dự án… Hợp tác về KH&CN giữa Quảng Ninh và Vân Nam (Trung Quốc) bước đầu đã được khởi động, bản Ghi nhớ hợp tác đã được ký kết và chuẩn bị cho việc xúc tiến các thoả thuận cụ thể hợp tác về KH&CN trong thời gian tới.

5. Tiềm lực KH&CN

5.1. Tổ chức KH&CN

Các loại hình tổ chức KH&CN của Tỉnh gồm có:

– Các tổ chức KH&CN thuộc DNNN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh gồm có các tổ chức KH&CN của Tập đoàn than – khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VINASHIN), Tổng Công ty Xi măng Việt Nam. Riêng TKV có một số đơn vị thực hiện hoạt động KH&CN trên địa bàn như Viện KH&CN Mỏ, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ; trong giai đoạn 2006–2010, TKV đã triển khai 10 Chương trình KH&CN trọng điểm với trên 1.000 nhiệm vụ và tổng kinh phí gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó kinh phí chi cho đề tài nghiên cứu chiếm 64%; dự án sản xuất thử nghiệm (SXTN) chiếm 19%; tư vấn chuyển giao công nghệ chiếm 17%. Nguồn vốn cấp cho KH&CN từ ngân sách (Nhà nước, Bộ, Vinacomin) chiếm 18 %, từ các nguồn vốn tự có của các cơ sở nghiên cứu và sản xuất, vốn vay,… chiếm 88%.
– Tỉnh có 07 đơn vị sự nghiệp KH&CN (Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất giống Thủy sản Quảng Ninh, Trung tâm khoa học và sản xuất lâm nông nghiệp Quảng Ninh,…) và một số đơn vị quản lý nhà nước có hoạt động nghiên cứu khoa học (chủ yếu là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các ngành chuyên môn như: Trung tâm, Chi cục), hầu hết đều ở quy mô nhỏ, trực thuộc một số ngành chuyên môn.
– Tỉnh hiện có 03 trường Đại học (ĐH Công nghiệp Quảng Ninh; ĐH Ngoại thương Hà Nội cơ sở II, ĐH Mỏ địa chất phân hiệu Quảng Ninh), 09 trường Cao đẳng và một số các trường Trung cấp, dạy nghề. Tỉnh đã mở rộng và đẩy mạnh hợp tác với các trường trong nước như: ĐH Thái Nguyên, ĐH Hà Nội, ĐH Quốc gia, ĐH Kinh tế Quốc dân,… Các trường đã tích cực tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh; một số trường đã có nhiều cố gắng và tham gia hiệu quả vào hoạt động NC&PT.
– Toàn tỉnh có 27 phòng thử nghiệm, thí nghiệm đạt tiêu chuẩn LAS, VILAS, trong đó có 9 phòng VILAS, 11 phòng LAS do doanh nghiệp đầu tư. Đã quan tâm đầu tư nâng cấp mua sắm trang thiết bị cho 06 phòng thí nghiệm, phòng kiểm định của các tổ chức KH&CN trên địa bàn, một số phòng thí nghiệm đã được công nhận đạt tiêu chuẩn Quốc tế (Phòng thí nghiệm của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đạt chuẩn Quốc tế IEC 17025; Phòng kiểm nghiệm, kiểm định của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đạt tiêu chuẩn VILAS 185 ISO/IEC 17025:2005; phòng thí nghiệm của Trung tâm KHKT và SX giống Thuỷ sản;…). Các cơ sở này đã đảm bảo đáp ứng nhu cầu kiểm định, kiểm nghiệm cho các tổ chức, cá nhân và phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

– Giai đoạn 2006 – 2010, tỉnh đã triển khai 17 dự án phát triển KH&CN với tổng kinh phí 88 tỷ đồng đầu tư tăng cường cơ sở vật chất và nhân lực cho các tổ chức KH&CN của tỉnh (các trung tâm nghiên cứu, dịch vụ KH&CN).
 5.2. Nhân lực KH&CN

Theo số liệu thống kê, tính đến năm 2010, Quảng Ninh có trên 55.800 cán bộ có trình độ cao đẳng và đại học trở lên, chiếm 4,8% dân số toàn tỉnh, trong đó có 723 thạc sỹ và 40 Tiến sỹ (27 người là cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh). Năm 2011, lao động có trình độ đại học chiếm 4,75%, trên đại học 0,04%, cao đẳng 2,58%, trung cấp chuyên nghiệp 6,02%, công nhân kỹ thuật có bằng hoặc chứng chỉ chiếm 55,5%. Hàng năm đào tạo mới trên 30.000 sinh viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật. Hiện tại TKV có số lượng đạt trình độ cao đẳng, đại học khoảng 19.500 người (chiếm hơn 15% lực lượng lao động của ngành), đạt trình độ trên đại học là 135 người, trong đó có hàng chục người có trình độ Tiến sĩ.

Việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực KH&CN đã được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm. Các doanh nghiệp lớn thuộc các tập đoàn, tổng công ty hàng năm đều tổ chức cho cán bộ đi đào tạo, học tập ở nước ngoài nhằm nâng cao trình độ, tiếp cận sớm các tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật tiên tiến của các nước phát triển.

Công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý về hoạt động KH&CN của các Sở, Ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh được chú trọng. Hàng năm, Sở KH&CN đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, trường nghiệp vụ của Trung ương tổ chức trên 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và các hội thảo, hội nghị phổ biến kiến thức, phổ biến các văn bản pháp quy về KH&CN cho khoảng trên 1.000 lượt cán bộ về các lĩnh vực: quản lý công nghệ, chuyển giao công nghệ, quản lý ATBX hạt nhân, quản lý SHTT, nghiệp vụ hoạt động NC&PT, quản lý áp dụng ISO,…

5.3. Tài chính cho hoạt động KH&CN

Kinh phí đầu tư cho hoạt động KH&CN của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007–2011 có xu hướng ngày một tăng, nhưng chủ yếu là ngân sách Tỉnh và đạt khoảng 0,5–0,6%GDP (Bảng 6). Hằng năm, tỉnh đã dành khoảng 50–55% (năm 2011 là 67,6%) kinh phí sự nghiệp KH&CN cho hoạt động NC&PT và đầu tư vào các hoạt động sau:

– Các đề tài, dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ (chiếm 29,3% tổng kinh phí hoạt động NC&PT) tập trung vào nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới nhằm tăng giá trị thương phẩm, nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm tài nguyên và thúc đẩy xuất khẩu.

– Các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực Nông– Lâm– Ngư nghiệp (chiếm 16,7% tổng kinh phí hoạt động NC&PT) tiếp tục được tập trung vào nghiên cứu ứng dụng, khảo nghiệm nhằm tuyển chọn các giống cây, con mới nhằm từng bước thực hiện CNH– HĐH nông nghiệp nông thôn.

– Các đề tài, dự án trong lĩnh vực KHXH và NV (chiếm 20,7% tổng kinh phí hoạt động NC&PT) tập trung vào nghiên cứu, cung cấp cơ sở khoa học giúp cho các cấp, các ngành trong hoạch định chinh sách của tỉnh.
– Các đề tài, dự án trong lĩnh vực điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường (chiếm 33,3% tổng kinh phí hoạt động NC&PT) đều có tính cấp thiết cao, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định phát triển bền vững các ngành kinh tế và bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới.

Bảng 6. Kinh phí đầu tư cho KH&CN giai đoạn 2009–2013
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Thời gian
	Đầu tư phát triển
	SNKH
	Tổng kinh phí

	2009
	24.531
	13.661
	38.192

	2010
	35.000
	14.072
	49.072

	2011
	40.000
	22.800
	62.800

	2012
	350.000
	26.761
	376.761

	2013
	400.000
	28.040
	428.040


Bảng 7. Phân bổ tài chính cho các hoạt động KH&CN
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Năm
2006
	Năm
2007
	Năm
2008
	Năm
2009
	Năm
2010
	Năm
2011
	Năm
2012

	I
	Vốn sự nghiệp KH&CN
	6.872
	8.206
	12.181
	13.661
	14.072
	22.800
	26.761

	1
	Hoạt động NCKH–PTCN cấp tỉnh
	3.758
	3.616
	6.946
	9.880
	7.056
	13.779
	12.396

	2
	Hoạt động UD tiến bộ KHKT cấp cơ sở
	522
	627
	839
	961
	1.211
	1.626
	4.408

	3
	Hỗ trợ hoạt động KH&CN cấp huyện
	254
	246
	375
	565
	600
	1.849
	760

	4
	Tăng cường công tác quản lý
	740
	1.505
	1.619
	1.560
	4.457
	2.398
	8.709

	5
	Tăng cường tiềm lực chống xuống cấp
	1.268
	665
	593
	180
	351
	1.194
	138

	6
	Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp hoạt động KH&CN
	330
	1.547
	1.809
	485
	397
	1.254
	350

	II
	Vốn đầu tư phát triển KH&CN
	4.334
	8.459
	10.000
	24.531
	35.000
	40.000
	350.000


– Vốn ngân sách đầu tư cho hoạt động KH&CN được quan tâm tăng mạnh trong những năm gần đây. Kinh phí đầu tư năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên việc hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp hoạt động KH&CN còn yếu (Bảng 7). Tổng kinh phí đầu tư cho hoạt động KH&CN trong giai đoạn 2006–2010 là 137.286 triệu đồng (tăng gấp 5 lần so với giai đoạn 2001–2005); kinh phí đầu tư cho hoạt động KH&CN năm 2011 là 107,1 tỷ đồng (bằng 218% năm 2010), năm 2012 là 376,761 tỷ đồng (bằng 352% năm 2011), trong đó kinh phí đầu tư cho KH&CN là 350 tỷ đồng và bao gồm: Chính phủ điện tử 100 tỷ (do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý); Quỹ phát triển KH&CN tỉnh 50 tỷ; các nhiệm vụ trong chương trình hợp tác với Bộ KH&CN 50 tỷ; chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm 32 tỷ; Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển KT–XH trên địa bàn tỉnh 94,29 tỷ; đầu tư tăng cường tiềm lực KH&CN 23,71 tỷ,… Vốn SNKH năm 2012 là 26.761 tỷ, bao gồm chi NC&PT 9,4 tỷ, chi quản lý nhà nước 8,7 tỷ,…
– Kinh phí đầu tư cho hoạt động KH&CN từ các doanh nghiệp tương đối lớn, lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm phục vụ cho đầu tư các công nghệ, dây truyền sản xuất mới, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật… Các doanh nghiệp đã đầu tư và tài trợ nhiều tỷ đồng cho tổ chức Techmart Quảng Ninh năm 2010. Vốn đối ứng của các tổ chức và của dân trong việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển KH&CN, dự án ứng dụng tiến bộ KHKT đã chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Chỉ tính riêng các nhiệm vụ ứng dụng tiến bộ KHKT cấp huyện, người dân đã đầu tư đối ứng khoảng 35% kinh phí thực hiện.

5.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật KH&CN

Từ năm 2006, tỉnh Quảng Ninh đã bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển KH&CN nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, năng lực phân tích kiểm nghiệm của các tổ chức trên địa bàn. Giai đoạn 2006–2011, Tỉnh đã triển khai 19 dự án đầu tư phát triển KH&CN trên địa bàn với tổng kinh phí thực hiện là 167.324 triệu đồng. Nhờ vậy, các tổ chức KH&CN đã có bước phát triển mạnh về năng lực NC&PT, năng lực kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về KH&CN, hỗ trợ có hiệu quả một số ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh. Tác động cụ thể của các dự án này là:

– Tạo ra một số kết quả nghiên cứu được đưa vào ứng dụng và đem lại hiệu quả rõ rệt như: Nghiên cứu môi trường phòng chống dịch, bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản (đã nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu về môi trường nuôi và các bệnh trên tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cá biển, cá nước ngọt, nhuyễn thể…); Nghiên cứu ứng dụng sản xuất các giống cây chất lượng cao (cây lâm nghiệp, hoa, củ, quả…); Tuyển chọn các giống vật nuôi, cây trồng ngoại nhập có nhiều ưu thế để phục vụ phát triển sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp (sản xuất hàng năm khoảng 9 triệu cây giống lâm nghiệp có chất lượng cao, sản xuất được giống khoai tây sạch bệnh và nhiều giống hoa, cây ăn quả có giá trị thương phẩm); Nghiên cứu ứng dụng phương pháp enzyme vào cải tiến quy trình sản xuất nước mắm; Nghiên cứu chẩn đoán các bệnh hại trên cây trồng có tác nhân gây bệnh do nấm và côn trùng…

– Với các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ được đầu tư thông qua các dự án đầu tư phát triển KH&CN, năng lực kiểm định, kiểm nghiệm của nhiều tổ chức trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường đáng kể; đặc biệt là khả năng kiểm nghiệm, phân tích các mẫu, các phép thử về hoá lý, sinh học đối với sản phẩm hàng hoá (Phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hoá xuất nhập khẩu ngay tại biên giới; kiểm định chất lượng một số sản phẩm mà xã hội quan tâm như: phân bón, vật liệu xây dựng; phục vụ công tác đảm bảo an toàn và vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh…), kiểm định các phương tiện đo (tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như kiểm soát các thiết bị đo tiêu hao điện năng, công tơ mét trên phương tiện vận tải,…). Cũng thông qua các dự án đầu tư này, lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh đã hình thành và đưa vào hoạt động Tổ chức chứng nhận sự phù hợp hàng hoá, tạo thuận lợi cho phát triển SX–KD trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
– Bên cạnh việc tăng cường cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, các dự án đầu tư đã đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ của các tổ chức KH&CN có khả năng vận hành, khai thác hiệu quả các thiết bị. 
6. Trình độ công nghệ công nghiệp 

Trình độ công nghệ của một số ngành công nghiệp chủ yếu được nhận xét dựa vào Báo cáo Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và khảo sát thực tế của nhóm nghiên cứu, cụ thể như sau:
6.1. Trình độ công nghệ ngành Than

– Trình độ công nghệ xét theo các thành phần trang thiết bị, con người và tổ chức của tất cả các doanh nghiệp ở mức trung bình, đóng góp công nghệ trong giá trị sản phẩm chưa cao.

– Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp đã có những tiến bộ song chưa mạnh, thiếu các chuyên gia và các phần mềm chuyên dụng. 

Trong công nghệ khai thác hầm lò, đã áp dụng công tác cơ giới hoá trong việc đào lò xây dựng cơ bản bằng các tổ hợp thiết bị khoan, sử dụng phương pháp chống giữ các đường lò XDCB bằng vì neo phun bê tông; cơ giới hoá việc chống giữ lò chợ bằng cột chống gỗ bằng cột thủy lực đơn – xà khớp và giá chống thuỷ lực thay cho việc chống bằng gỗ tại một số khoáng sàng; sử dụng máy liên hợp khấu than, liên hợp đào lò vào nhiều mỏ khác.

6.2. Trình độ công nghệ ngành cơ khí

Đặc thù ngành cơ khí Quảng Ninh là phục vụ trực tiếp ngành than, chủ yếu là sản xuất chế tạo, sửa chữa thiết bị máy, phụ tùng cho công nghệ khai thác, vận chuyển và sàng tuyển than.

Ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim đã đổi mới công nghệ và thiết bị cho các cơ sở cơ khí chế tạo, đặc biệt là ứng dụng công nghệ CNC trong thiết kế, chế tạo, tạo dựng được một số thương hiệu có uy tín để xuất khẩu và hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

6.3. Trình độ công nghệ ngành vật liệu xây dựng 

Trình độ công nghệ của ngành VLXD Quảng Ninh đạt mức trung bình khá. Đội ngũ cán bộ của một số doanh nghiệp đã được đào tạo đủ khả năng vận hành máy móc thiết bị một cách thành thạo. Tại các doanh nghiệp này, mức độ tự động hóa, ứng dụng công nghệ thông tin ở mức khá. Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng máy tính và phần mềm quản lý nghiệp vụ trong công việc.
6.4. Trình độ công nghệ ngành chế biến thực phẩm

Phần lớn các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Quảng Ninh vẫn đang sử dụng các dây chuyền chưa được đổi mới. Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sử dụng dây chuyền sản xuất tự động hóa khá hiện đại. Đội ngũ cán bộ của các doanh nghiệp nói chung đã được đào tạo, có khả năng vận hành máy móc thiết bị một cách thành thạo.

Ứng dụng công nghệ thông tin mức khá, các doanh nghiệp sử dụng máy tính, có kết nối mạng nội bộ và sử dụng phần mềm trong quản lý.

Hầu hết các đơn vị đang áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001; bộ máy tổ chức gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả; Trình độ lãnh đạo trong ngành chế biến thực phẩm đều là đại học.

Trình độ công nghệ và nguồn nhân lực của ngành chế biến thủy sản đông lạnh chỉ ở mức trung bình; trình độ tổ chức và lãnh đạo, thông tin được đánh giá ở mức trung bình khá.

6.5. Trình độ công nghệ ngành dệt may – da giày

Ngành dệt may: công nghệ trong lĩnh vực dệt nhuộm chậm đổi mới và ở mức trung bình. Trình độ công nghệ của ngành may mặc tương đối hiện đại.

Ngành da giày: trình độ công nghệ sản xuất giày dép phổ biến ở mức trung bình và trung bình khá.

6.6. Trình độ công nghệ ngành điện

Công nghệ lò hơi đốt than phun được được áp dụng ở Nhiệt điện Uông Bí, Nhiệt điện Quảng Ninh là công nghệ đang phổ biến nhất trên thế giới. Công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn được sử dụng tại Nhiệt điện Cẩm Phả, có thể sử dụng than cấp thấp, hạt to và có độ ẩm cao. Trừ Nhiệt điện Uông Bí do Lilama là chủ thầu EPC trên cơ sở nhập thiết bị chính từ Ucrain và Nga, các dự án nhà máy nhiệt điện khác đều do Trung Quốc thực hiện, các thiết bị còn thiếu đồng bộ, vận hành không thường xuyên và hiệu suất chưa cao (50%).
Đánh giá tổng quát cho thấy, trình độ công nghệ ngành than được đánh giá là thấp so với trên thế giới và khu vực, chưa đáp ứng điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, địa chất phức tạp; ngành vật liệu xây dựng đã có công nghệ tiên tiến nhưng vẫn còn sử dụng nhiều dây chuyền cũ, lạc hậu; ngành chế biến thủy sản một số đạt mức tiên tiến, còn chủ yếu là trung bình yếu; các ngành dịch vụ vận tải, thương mại, du lịch còn thiếu các công nghệ quản lý kinh doanh, giải pháp kinh tế hiện đại (ứng dụng CNTT, logicstics, kinh tế ngành,…).

7. Về thực hiện “Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006–2010 và định hướng đến năm 2020”

Quy hoạch đề ra 7 chương trình KH&CN và 9 nhiệm vụ độc lập với tổng số 134 nhiệm vụ. Đến 2010 đã có 123/134 nhiệm vụ (đạt trên 90%) được tổ chức thực hiện. Trên cơ sở các nhiệm vụ của Quy hoạch, hàng năm Sở KH&CN và các sở, ban, ngành bố trí thành kế hoạch KH&CN và tổ chức thực hiện. Các nguồn vốn thực hiện Quy hoạch gồm các nguồn như: vốn sự nghiệp khoa học, công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo…
Kết quả triển khai thực hiện Quy hoạch cho thấy hầu hết các nhiệm vụ được đặt ra trong Quy hoạch đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai. Việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ này đều đảm bảo tiến độ và chất lượng, bám sát các mục tiêu đã đặt ra, tạo tiền đề cho việc thực hiện thành công Quy hoạch trong giai đoạn sau.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu quy hoạch chưa thực hiện, chưa thành lập được trường đại học đa ngành; việc triển khai nhiệm vụ nghiên cứu đánh giá đóng góp của KH&CN trong một số sản phẩm chính của tỉnh Quảng Ninh còn gặp nhiều khó khăn; chưa bố trí được cán bộ chuyên trách quản lý nhà nước về KH&CN ở mỗi huyện, thị xã, thành phố,…
8. Nhận xét, đánh giá về tình hình hoạt động KH&CN
8.1. Nhận xét về phát huy tiềm lực và cơ chế quản lý KH&CN
Hoạt động KH&CN của tỉnh Quảng Ninh đã được Lãnh đạo Tỉnh quan tâm và đã có những đóng góp cụ thể cho phát triển KT–XH. Tuy nhiên so với yêu cầu, KH&CN tỉnh Quảng Ninh còn nhiều bất cập, cụ thể là:

Hằng năm kinh phí đầu tư cho KH&CN của Tỉnh mới chỉ đạt 0,5–0,6% GDP và chủ yếu là từ ngân sách tỉnh, chưa huy động được nguồn vốn của doanh nghiệp vào KH&CN. Việc phân bổ kinh phí chủ yếu cho hoạt động nghiên cứu, chưa chú trọng đến hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp, kinh phí hỗ trợ thấp, chưa mở ra diện rộng nên chưa đủ kích thích nhiều doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và qua đó tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 
– Các tổ chức KH&CN của Tỉnh tuy đã được đầu tư và mở rộng một bước nhưng vẫn trong tình trạng thiếu và yếu (chưa có trung tâm, viện nghiên cứu mạnh; các trường đại học không tiến hành nghiên cứu, phổ biến, chuyển giao công nghệ; chưa có nhiều doanh nghiệp có bộ phận NC&PT). Nhân lực KH&CN ít, thiếu cán bộ đủ năng lực làm việc tại các tổ chức KH&CN, thiếu cán bộ có trình độ cao, đủ năng lực làm chủ các công trình nghiên cứu có ý nghĩa cho Tỉnh, năng lực hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các yếu kém về công nghệ, kỹ thuật chưa phát triển. Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động KH&CN đã được tăng cường nhưng vẫn còn yếu và thiếu. Do vậy chưa hỗ trợ được nhiều hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.
– Hoạt động của Hội đồng KH&CN cấp tỉnh tuy đã được quan tâm, song hiệu quả chưa cao; hoạt động của Hội đồng KH&CN cấp cơ sở vẫn còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa rõ; các doanh nghiệp mới chỉ có Hội đồng xét duyệt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Số Hội KHKT trong tỉnh còn ít.

– Hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực cũng như hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ.
8.2. Nhận xét về tình hình đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp
Qua khảo sát, làm việc tại các cơ quan quản lý ngành của tỉnh và tham khảo tài liệu Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh, có thể nhận thấy tình hình đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp như sau(7):

– Hoạt động đổi mới công nghệ, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong sản xuất còn yếu, tốc độ đổi mới công nghệ chậm, chưa có nhiều sản phẩm có thương hiệu; việc mua bán công nghệ diễn ra chậm, số lượng ít. Các doanh nghiệp địa phương chưa tận dụng được cơ hội tiếp cận các công nghệ của doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn của tỉnh. Doanh nghiệp hoạt động vẫn chủ yếu dựa vào sức lao động thủ công; sử dụng thiết bị công nghệ không đồng bộ từ lạc hậu, trung bình đến tiên tiến; có năng lực để tiếp nhận công nghệ tiên tiến vẫn là thách thức lớn đối với doanh nghiệp.
– Nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp trong tỉnh cũng ở mức rất thấp (trừ các Tập đoàn, Tổng công ty). Các doanh nghiệp chưa chủ động đầu tư nhằm nâng cao trình độ, năng lực công nghệ của chính bản thân các doanh nghiệp. 
– Nhân lực KH&CN làm việc trong doanh nghiệp chiếm tỷ trọng thấp, trình độ chuyên môn chưa cao, nhân lực thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, thích nghi, làm chủ công nghệ trong các doanh nghiệp còn ít, do vậy hạn chế đến việc tiếp thu công nghệ tiên tiến từ bên ngoài chuyển giao cho doanh nghiệp và chưa chủ động được việc tìm kiếm công nghệ, tổ chức hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN để giải quyết các vấn đề đổi mới sản phẩm, đổi mới công nghệ do doanh nghiệp đặt ra.

– Một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn đã có phòng, ban kỹ thuật, NC&PT, có phòng LAS, VILAS song chưa tiến hành hoạt động NC&PT. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu như không có lực lượng kỹ thuật triển khai hoạt động KH&CN; hoạt động đổi mới công nghệ chưa được các doanh nghiệp quan tâm; chưa coi trọng việc xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ.

– Tỷ trọng đóng góp của KH&CN nói chung (TFP) vào tăng trưởng GDP của Quảng Ninh thời gian 2010 ước đạt khoảng trên 20% (trung bình trong cả nước năm 2010 đạt 19,32%). Thời kỳ 2003–2010, TFP trung bình Việt Nam đạt 19,95%. Đây là tỷ lệ thấp so với các nước xung quang như Ấn độ (31,01%), Trung Quốc (35,99%), Thái Lan (36,14%), Malaysia (36,18%), đặc biệt là so với Hàn Quốc (51,32%) trong cùng thời kỳ 2003–2010. Quảng Ninh cũng như Việt Nam, tỷ trọng đóng góp của vốn và lao động cho tăng trưởng GDP vẫn ở mức rất cao (khoảng 80%).
Tóm lại, hoạt động KH&CN tỉnh Quảng Ninh thời gian qua chưa phát huy được vai trò động lực then chốt của KH&CN, hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ kém phát triển, do vậy đóng góp cho tăng trường kinh tế thấp. Nguyên nhân có thể là do chưa nhận thức rõ được giá trị, vai trò của KH&CN và dẫn đến việc đầu tư và công tác tổ chức, quản lý hoạt động KH&CN của Quảng Ninh còn nhiều hạn chế, chưa theo mô hình KH&CN tiên tiến. Thách thức đặt ra là phải đẩy mạnh được việc tăng cường đầu tư và xúc tiến các hoạt động ứng dụng, đổi mới KH&CN từ phía doanh nghiệp; tạo ra cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp để phát triển mạnh các doanh nghiệp (giai đoạn khởi lập, ươm tạo), đặc biệt các doanh nghiệp thâm dụng công nghệ, doanh nghiệp các ngành nghề mới (công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ); thu hút đầu tư từ nước ngoài (FDI) và quản lý có hiệu quả hoạt động này (nâng cao tỷ lệ giải ngân). Thách thức tiếp theo là việc nhanh chóng thu hút, đào tạo để sớm có đội ngũ nhân lực KH&CN có đủ trình độ, cơ cấu ngành nghề, năng lực thích hợp nhằm nâng cao được năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo ra được bước đi đột phá trong tăng trưởng kinh tế của Tỉnh; kịp thời nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác quản lý KH&CN, đặc biệt là quản trị công nghệ tại các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp của Tỉnh. Trong thời gian tới với quyết tâm chính trị cao, đổi mới tư duy về đầu tư cho KH&CN, giải quyết các thách thức nêu trên và quyết tâm tổ chức lại hệ thống KH&CN hoạt động theo mô hình KH&CN của các nước công nghiệp mới thì kinh tế Quảng Ninh sẽ có bước phát triển tăng tốc. 
II. Điểm mạnh, điểm yếu và thách thức
1. Điểm mạnh

1.1. Lãnh đạo Đảng, UBND, HĐND tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần đây có quyết tâm lớn, có nhiều trăn trở và đổi mới tư duy trong việc sử dụng vai trò của KH&CN như là một động lực để phát triến KT–XH bền vững và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

1.2. Tỉnh Quảng Ninh đã coi KH&CN là quốc sách hàng đầu. Điều đó thể hiện trong việc từ năm 2011, Tỉnh dành chi hàng năm cho KH&CN 4–5% ngân sách chi của Tỉnh (1% GDP). Đây là con số chưa có tỉnh nào đạt được ở trong nước và con số này đã được đưa vào Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về phát triển KH&CN cho đến năm 2020.

1.3. Những năm gần đây Tỉnh cũng đã mạnh dạn đầu tư hàng chục dự án phát triển hạ tầng KH&CN với con số lên đến hàng trăm tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực nông lâm thủy sản và phục vụ quản lý nhà nước về TC–ĐL–CL.
1.4. Quản Ninh là một trong tốp 10 của những tỉnh có trình độ học vấn cao; lực lượng lao động trẻ nhiều (dân số đang trong thời kỳ dân số vàng, có học vấn cao so với cả nước) là cơ sở thuận lợi cho việc phát triển nguồn nhân lực KH&CN và nhân lực trình độ cao.

1.5. Tỉnh Quảng Ninh có nền công nghiệp phát triển sớm ở Việt Nam, đặc biệt là ngành khai thác than, đóng tàu và những năm gần đây công nghệ của các ngành công nghiệp này đã được nâng cấp đáng kể, có thể so sánh và cạnh tranh được với thế giới. Đây là điểm mạnh về kinh nghiệm trong chuyển giao công nghệ, phát triển, cải tiến công nghệ.
2. Điểm yếu

2.1. Nguồn nhân lực KH&CN yếu, thiếu những cán bộ đầu ngành về khoa học và cả về quản trị công nghệ về các lĩnh vực mà Quảng Ninh còn nhiều tiềm năng lợi thế (du lịch, vận tải biển). Nhân lực KH&CN của doanh nghiệp thiếu hụt trầm trọng về ngành nghề và cơ cấu trình độ và chưa đủ sức, chưa đủ năng lực công nghệ để tiếp cận, tiếp thu cải tiến công nghệ nhập.

2.2. Tỉnh đã có một vài trung tâm nghiên cứu của nhà nước thành lập nhưng còn yếu và chủ yếu để phục vụ cho nghiên cứu và triển khai phát triển nông lâm thủy sản. Doanh nghiệp công nghiệp của tỉnh phát triển chậm về trình độ công nghệ nên nhu cầu đổi mới công nghệ hầu như không có. Bên cạnh đó các tổ chức hỗ trợ cho mua, chuyển giao công nghệ của nhà nước cũng chưa phát huy được vai trò bà đỡ cho doanh nghiệp trong tìm kiếm, mua bán chuyển giao công nghệ.

2.3. Kinh phí sự nghiệp KH&CN thời gian qua mới chủ yếu tập trung nông nghiệp, điều tra cơ bản,… Kinh phí dành cho việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ ít được đầu tư thỏa đáng, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ nghèo nàn, phần lớn còn thực hiện theo cơ chế hành chính thiếu tác phong hỗ trợ; cơ chế quỹ phát triển KH&CN chậm được triển khai.

2.4. Lĩnh vực du lịch, vận tải, thương mại biên mậu, kinh tế biển chưa được quan tâm đầu tư nghiên cứu sâu, đầy đủ (địa kinh tế). Đây là những lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của Quảng Ninh nhưng chưa có giải pháp khoa học được nghiên cứu thấu đáo. Điểm yếu này cần được khắc phục để góp phần đưa khu vực dịch vụ phát triển vượt bậc để có thể nâng tỷ trọng đóng góp của lĩnh vực này lên 51% GDP vào năm 2020 (công nghiệp lúc đó chỉ còn 45% GDP).

2.5. Năng lực và khả năng huy động vốn ngoài ngân sách Nhà nước để đầu tư cho KH&CN chưa được phát huy và phát triển. Các hoạt động xúc tiến đầu tư (FDI) còn nặng về giải quyết việc làm, chưa có cơ chế thu hút, tranh thủ công nghệ hiện đại của nước ngoài, chưa có chính sách buộc các doanh nghiệp FDI có trách nhiệm phát triển nhân lực trong nước tiếp thu công nghệ hiện đại.
3. Thách thức

3.1. Tạo cơ chế hợp tác để có thể tiếp nhận được (lan toả) các công nghệ tiên tiến, hiện đại của công nghiệp Trung ương (khai thác than, đóng tàu, sản xuất điện, sản xuất vật liệu xây dựng) và hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ của địa phương phục vụ các ngành công nghiệp chính của Trung ương.

3.2. Mặt bằng trình độ công nghệ trong toàn bộ ngành sản xuất công nghiệp của Quảng Ninh còn ở trình độ trung bình yếu so với mặt bằng trình độ công nghệ tương ứng của thế giới, nhiều công nghệ lạc hậu. Công nghệ cần được đổi mới nhanh để giúp cho tỉnh đạt trình độ cơ bản công nghiệp hoá vào 2015 và tiếp tục phát triển nâng cao đến 2020 và sau 2020.

3.3. Các ngành công nghiệp chủ yếu của Quảng Ninh đều có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, phá vỡ cảnh quan. Điều này tạo ra xung đột gay gắt giữa sản xuất công nghiệp và du lịch trên cùng một địa bàn của tỉnh. Thách thức sẽ là đẩy nhanh, mạnh việc sử công nghệ xanh, sạch trong sản xuất.
3.4. Đẩy nhanh tốc độ phát triển số lượng các doanh nghiệp (trong nước và nước ngoài), phát triển các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khai thác tiểm năng thế mạnh của tỉnh (ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch; cơ khí điện tử; công nghiệp chế biến; vật liệu xây dựng) của tỉnh, phát triển doanh nghiệp công nghệ cao.

3.5. Huy động được các nguồn tài chính ngoài nhà nước (từ các thành phần kinh tế trong xã hội, đặc biệt là từ các doanh nghiệp) để đến năm 2015 nguồn tài chính này đạt mức tương đương 4–5% ngân sách chi thường xuyên của tỉnh cho KH&CN và đến 2020 là cao hơn.

3.6. Đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển theo mô hình kinh tế chuyển đổi, đặc biệt là nhân lực quản lý KH&CN, quản trị công nghệ; nhân lực kỹ thuật có trình độ cao, nhân lực KH&CN có năng lực tiếp nhận, làm chủ, thích nghi và cải tiến công nghệ làm việc tại các doanh nghiệp và trong các tổ chức KH&CN của Tỉnh.

3.7. Đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI, tăng tỷ lệ giải ngân các dự án FDI, nâng cao chỉ số lòng tin đối với FDI; giảm thiểu hệ số ICOR xuống mức 4–5; tăng trở lại chỉ số PCI và tăng chỉ số TFP nói chung trong nền kinh tế và trong công nghiệp nói riêng. Điều này liên quan đến hoạch định chính sách thu hút đầu tư, cơ chế, chính sách quản lý KH&CN cũng như các kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện chính sách có hiệu quả (khắc phục tệ quan liêu, chính sách tài chính thiếu hấp dẫn và không ổn định,…). 
3.8. Xây dựng được mô hình KH&CN tiên tiến (Hệ thống đổi mới của tỉnh). Trong đó, đẩy mạnh việc nâng cao năng lực công nghệ, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng chuyển giao, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp đạt đươc năng lực công nghệ của Giai đoạn hoàn thiện, mở rộng công nghệ vào năm 2013–2020 (giai đoạn 4 – xem Bảng 10) và chuyển thành công sang Giai đoạn dẫn đầu công nghệ trong vào năm 2020–2030 (giai đoạn 5–xem Bảng 10); các tổ chức KH&CN cũng được phát triển tương ứng với nhu cầu nâng cao năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp công nghiệp, doanh nghiệp của khu vực dịch vụ, các thách thức là đẩy mạnh lựa chọn công nghê, tìm kiếm giải pháp thích hợp, ứng dụng công nghệ từ bên ngoài (kể cả các giải pháp tổ chức, quản trị công nghệ, hợp lý hóa sản xuất). Đối với các ngành lĩnh vực có những đặc điểm riêng của Quảng Ninh (tài nguyên du lịch; sản xuất nông lâm thủy sản,…) mà các tỉnh khác, quốc gia khác không có thì thử thách đặt ra là phải tự tiến hành các nghiên cứu khoa học (nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng) làm rõ các giá trị về văn hóa, xã hội, sức khỏe, môi trường trước khi tiếp tục nghiên cứu thiết kế, đưa ra các phương thức tổ chức sản xuất – kinh doanh hoặc phát triển các hoạt động dịch vụ phục vụ đời sống xã hội cụ thể.
4. Nguyên nhân
4.1. Nhận thức về vai trò, giá trị của KH&CN của các cấp, các ngành, nhất là donh nghiệp còn chưa đầy đủ, đúng mức nên chưa quan tâm đến phát triển KH&CN, đổi mới công nghệ ở khu vực nhà nước cũng như ở doanh nghiệp.

4.2. Cơ chế, chính sách quản lý KH&CN của nhà nước còn nghèo nàn, chưa tương hợp với các nước trên thế giới, tính hội nhập chưa cao, chưa thoát khỏi cơ chế hành chính, bao cấp. Vì vậy khi giao tiếp, làm việc với nước ngoài gặp nhiều khó khăn.

4. 3. Lực lượng KH&CN của Quảng Ninh kém phát triển, năng lực tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN chưa có hiệu quả; năng lực phát triển KH&CN của doanh nghiệp yếu kém. Hệ thống đổi mới của Tỉnh có các nhân tố phát triển chưa tạo thành hệ thống để làm cho KH&CN đóng góp ngày càng nhiều trong tăng trưởng kinh tế hằng năm của Tỉnh.
PHẦN IV
PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KT–XH
I. Định hướng phát triển KT–XH giai đoạn 2012–2020 
 1.1. Những nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế giai đoạn 2012–2020

Khai thác tiềm năng khác biệt, thế mạnh nổi trội (khoáng sản, dịch vụ, cơ khí điện tử, nông lâm thủy sản, vật liệu xây dựng) và xuất phát từ tình hình thực trạng cũng như định hướng phát triển giai đoạn 2012–2020, Quảng Ninh xác định các nhiệm vụ chủ yếu phát triển KT–XH của tỉnh bao gồm:

– Phát triển dịch vụ du lịch và công nghiệp văn hoá, giải trí: Xây dựng các sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng (du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch thể thao, du lịch mạo hiểm,…); phát triển các ngành công nghiệp bổ trợ kết hợp với thương mại – mua sắm; công nghiệp văn hoá, giải trí như phim trường, thời trang, vui chơi có thưởng,… Xây dựng các tua du lịch liên kết với các tỉnh trong nước và ngoài nước.

– Phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao: duy trì các ngành công nghiệp khai khoáng, đóng tàu, nhiệt điện, VLXD ở mức hợp lý; phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến gắn với ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường; phát triển chuỗi công nghiệp công nghệ cao: công nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác, công nghệ thông tin, viễn thông.

– Phát triển dịch vụ hiện đại, thương mại quốc tế (cửa khẩu, hàng không, cảng biển): dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông, hàng hải, hàng không, y tế, giáo dục đào tạo, KH&CN; thương mại biên giới, kinh tế biên mậu; thương mại tự do tại cửa khẩu Móng Cái và khu hành chính – kinh tế đặc biệt; đẩy mạnh phục hồi và phát triển về dịch vụ vận tải của Tỉnh.
– Phát triển nông nghiệp sinh thái và kinh tế biển: sản xuất hàng hoá, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến. Phát triển du lịch biển, cảng biển, hậu cần cảng biển; nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản theo hướng công nghiệp, sinh thái.

1.2. Hình thành, phát triển khu vực kinh tế theo vùng lãnh thổ

Theo tính toán định hướng phát triển, Quảng Ninh sẽ phát triển có trọng điểm từng khu vực kinh tế miền Tây và miền Đông của Tỉnh; phát triển khu kinh tế, các khu kinh tế cửa khẩu, các khu công nghiệp, một số khu công nghệ, các khu du lịch; phát triển kinh tế miền núi, hải đảo. Với các nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT–XH và căn cứ tình hình thực tế phát triển thời gian qua như đã được phân tích ở trên, Quảng Ninh bố trí không gian phát triển KT–XH vùng lãnh thổ của tỉnh theo mô hình 1 tâm và 2 tuyến như sau:

– Tâm phát triển là thành phố Hạ Long: Đây là trung tâm chính trị – hành chính – kinh tế – văn hoá của tỉnh. Thành phố sẽ phát triển theo hướng phát triển xanh; lấy công nghiệp văn hoá, giải trí làm trọng tâm; trở thành thành phố du lịch, có cảng biển quốc tế văn minh, hiện đại và là trung tâm của Vùng. Bãi Cháy – Trái tim Du lịch; Hòn Gai – Trung tâm Chính trị, hành chính và thương mại. 

– Cánh Tây (từ Hạ Long về hướng Tây): Tỷ trọng công nghiệp hiện tại chiếm 30% sản xuất công nghiệp của tỉnh; cơ sở hạ tầng thuận lợi cho phát triển công nghiệp (khai khoáng, nhiệt điện, xi măng, cơ khí chính xác), liền kề với các tỉnh có công nghiệp phát triển, nằm trong khu vực cụm cảng quốc tế Hải Phòng – Quảng Ninh. Do vậy, hướng phát triển của tuyến này là phát triển chuỗi đô thị công nghiệp mà chủ đạo là công nghiệp xanh sạch, công nghiệp công nghệ cao, du lịch văn hoá – lịch sử.

– Cánh Đông (từ Hạ Long về hướng Đông): Tỷ trọng dịch vụ và kinh tế biển hiện tại chiếm 50% giá trị toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, hướng phát triển tới của tuyến là phát triển chuỗi đô thị vệ tinh sinh thái mà chủ đạo là phát triển dịch vụ hiện đại (du lịch, thương mại quốc tế) và kinh tế biển; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, khai thác khoáng sản. Hình thành Khu hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn và Khu kinh tế của khẩu tự do Móng Cái. Trong đó, Móng Cái trở thành thành phố quốc tế hiện đại, biên giới xanh, cửa ngõ hợp tác Trung Quốc – ASEAN gắn với khu công nghiệp cảng biển Hải Hà; Vân Đồn trở thành trung tâm kinh tế tổng hợp, cửa ngõ giao thương quốc tế, nghỉ dưỡng sinh thái; giải trí cao cấp; kinh tế biển.

– Khu kinh tế cửa khẩu tự do Móng Cái trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch và cảng biển. Ngành dịch vụ có lợi thế về dịch vụ thương mại, cảng biển, hậu cần cảng biển, dịch vụ du lịch; đột phá là phát triển thương mại tự do; phát triển du lịch biển đảo, biên giới; phát triển dịch vụ tài chính, ngân hàng. Ngành công nghiệp tập trung phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao (điện, điện tử, CNTT, CNSH); tại KCN cảng biển Hải Hà tập trung sửa chữa tàu, luyện – cán thép, chế biến nông – lâm – thủy sản xuất khẩu, gia công sản phẩm công nghiệp xuất khẩu. Ngành nông nghiệp phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái, nông nghiệp sạch, CNSH.

– Khu hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn trở thành khu kinh tế tổng hợp – thành phố biển hiện đại, cửa ngõ giao thương quốc tế với trọng tâm là phát triển các dịch vụ cao cấp (vui chơi giải trí, tài chính ngân hàng, KH&CN, y tế, giáo dục, sinh thái – nghỉ dưỡng); kinh tế biển. Ngành dịch vụ, phát triển công nghiệp giải trí (dịch vụ du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng, casino, du thuyền, du lịch biển – đảo cao cấp); dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại; dịch vụ y tế cao cấp; dịch vụ vận tải biển, hàng không. Ngành công nghiệp tập trung phát triển công nghiệp xanh, công nghệ cao, sạch và các sản phẩm chất lượng cao, công nghiệp điện tử, thiết bị điện, hàng dân dụng; công nghiệp chế biến thủy sản, du lịch, xuất khẩu; công nghiệp dịch vụ biển; công nghiệp phần mềm, sinh học. Ngành nông nghiệp tập trung phát triển nông nghiệp xanh, sạch; phát triển đội tàu có công suất lớn để đánh bắt xa bờ; đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng thủy hải sản; phát triển kinh tế rừng.

1.3. Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực KT–XH giai đoạn 2012–2020 
1.3.1. Định hướng phát triển công nghiệp đến năm 2020

Quảng Ninh sẽ tập trung phát triển các ngành, các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh về vị trí địa lý thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào và nguồn nguyên liệu sẵn có. Phát triển và tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy xây dựng nhiệt điện, trung tâm sản xuất vật liệu xây dựng, đóng tàu và khai thác hợp lý, tiết kiệm tài nguyên; đẩy mạnh xử lý các vấn đề môi trường do khai khoáng gây ra. Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp (chuyển dịch lên phía Bắc và phía Tây để bảo vệ Di sản và phát triển công nghiệp hoá nông thôn). Kết hợp với Hải Phòng hình thành trung tâm sản xuất thiết bị siêu trường, siêu trọng, đóng mới và sửa chữa tàu thuỷ.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, công nghiệp công nghệ cao (ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác, công nghệ thông tin, viễn thông). Phát triển lắp ráp, kiểm thử thiết bị điện tử; chế biến thực phẩm, đồ uống quy mô lớn, trong đó xây dựng một vài tiểu ngành mới mang tính đột phá như dịch vụ sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử EMS, chế biến thực phẩm và đồ uống; duy trì phát triển các tiểu ngành như khai thác khoáng sản phi kim loại, gốm sứ, thủ công mỹ nghệ. Tái cơ cấu các cụm sản xuất theo mô hình đặc khu hành chính – kinh tế; khu kinh tế thương mại tự do. Trong đó tập trung phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ và có chính sách hỗ trợ, tài trợ hoạt động NC&PT; tài trợ cho đào tạo nhân lực, thu hút những người có trình độ tiến sỹ, chuyên gia trình độ cao.

Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Quảng Ninh trong tương lai sẽ gồm: sản phẩm lắp ráp, kiểm thử thiết bị điện tử; các sản phẩm công nghiệp thực phẩm và đồ uống; các sản phẩm phi khoáng sản; các sản phẩm lắp ráp, chế tạo, sửa chữa ô tô; sản xuất máy biến áp, động cơ điện; sản xuất máy móc thiết bị, chi tiết máy; đóng tàu biển và tàu du lịch; cơ khí xây dựng; cơ khí tiêu dùng; chế tạo thiết bị chính xác, thiết bị bảo vệ môi trường. Các ngành, lĩnh vực công nghiệp cụ thể là:

a. Ngành cơ khí, chế tạo: Hiện đại hóa công nghiệp cơ khí, hình thành và phát triển các nhà máy, tổ hợp công nghiệp cơ khí chế tạo có trình độ công nghệ tương đương khu vực, đóng vai trò là hạt nhân công nghiệp cơ khí chế tạo một số sản phẩm như thiết bị, phụ tùng và tổng thành máy động lực, máy xây dựng, máy nông nghiệp, dây chuyền chế biến, lắp ráp ô tô, xe máy, sản phẩm máy công cụ, thiết bị y tế, sản phẩm cơ khí – điện máy tiêu dùng như máy điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, dụng cụ gia đình.

– Cơ khí phục vụ ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, năng lượng: Khuyến khích đầu tư nhà máy sản xuất ô tô và nhà máy chế tạo giảm xóc ô tô tại Cẩm Phả; dự án sản xuất các thiết bị thủy lực; dự án lắp ráp và sản xuất các thiết bị nâng hạ… Đầu tư nâng cao năng lực của nhà máy thuộc Công ty công nghiệp ô tô Than Việt Nam; nâng cao năng lực chế tạo các máy biến áp của công ty chế tạo thiết bị điện Cẩm Phả; tiếp tục đầu tư nâng cấp trang thiết bị và khả năng sản xuất các cơ sở cơ khí.

– Cơ khí đóng tàu: Nâng cao năng lực nhà máy đóng tàu Hạ Long, Công ty cơ khí đóng tàu than Việt Nam, công ty cơ khí đóng tàu Thủy An, mở rộng nhà máy tàu thủy Sông Chanh.

Phát triển các khu, cụm công nghiệp cơ khí đóng và sửa chữa tàu biển đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; Từng bước thay thế máy móc, trang thiết bị ngoại nhập; Tăng cường năng lực thiết kế sản phẩm cho những nỗ lực NC&PT của Vinacomin, đồng thời nâng cao công nghệ hiện đại; Hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cấp trang thiết bị chuyển hướng sang qui trình sản xuất tự động.

b. Ngành luyện kim: Phát triển các nhà máy sản xuất thép liên hợp, sản xuất thép cán có qui mô công suất lớn. Từng bước phát triển sản xuất thép chất lượng cao, thép chuyên dụng cung cấp cho công nghiệp cơ khí, đóng tàu. Kêu gọi đầu tư dự án nhà máy luyện thép tại KCN Hải Hà, hoặc KCN Đầm nhà Mạc.

c. Ngành điện tử và công nghệ thông tin: Phát triển mạnh công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin trở thành ngành công nghiệp chủ lực. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin phần cứng, sản xuất linh kiện, lắp ráp hoàn chỉnh máy tính, điện thoại di động sử dụng công nghệ tiên tiến.

Phát triển cụm công nghiệp điện tử, chuyển từ sản xuất linh phụ kiện và lắp ráp (CKD, IKD) thiết bị điện tử nghe nhìn, thiết bị điện, cáp điện và thiết bị thông tin viễn thông sang sản xuất hàng điện tử nghe nhìn cao cấp, sản phẩm điện – điện tử kỹ thuật cao như máy phát và biến thế điện công suất lớn, thiết bị viễn thông, điện thoại di động, linh kiện điện tử, thiết bị điện tử cho công nghiệp ô tô, đóng tàu để tiêu thụ trong nước thay thế nhập khẩu và xuất khẩu.

Tập trung phát triển khu EMS thông qua các giải pháp điều chỉnh khung pháp chế và biện pháp hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư như dịch chuyển lao động, cơ chế hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo lao động (công nhân kỹ thuật cao), bảo hộ tài sản trí tuệ, hỗ trợ NC&PT.

d. Ngành khai thác và chế biến khoáng sản: Phát triển công nghiệp khai khoáng theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ khai thác hiện đại, chế biến tinh để nâng cao hệ số thu hồi và hiệu quả sử dụng tổng hợp khoáng sản.

Khai thác lộ thiên: Sớm kết thúc khai thác các mỏ lộ thiên để tiến hành hoàn nguyên môi trường, trả lại cảnh quan cho phát triển thành phố Hạ Long. Khai thác hầm lò: Duy trì, cải tạo, mở rộng nâng công suất các mỏ hiện có. Khẩn trương đầu tư các mỏ hầm lò mới có công suất cao, đồng bộ và hiện đại tại các khu vực có tiềm năng… Đẩy mạnh cơ giới hóa, hiện đại hóa công nghệ khai thác hầm lò để nâng cao hệ số thu hồi than, nâng cao năng suất lao động.

Khai thác khoáng sản cần chú trọng phát triển bền vững về môi trường, tăng sản lượng đi đôi với hiệu quả đầu tư và an ninh năng lượng lâu dài của quốc gia vì các hoạt động khai thác than hiện nay chủ yếu vẫn tập trung vào khai thác lộ thiên và xuất khẩu thô nên hiệu quả không cao và làm suy kiệt nguồn tài nguyên nhanh chóng. Theo ước tính, với việc khai thác 60 triệu tấn/năm thì mỗi năm ngành than phải bóc tách và thải ra môi trường khoảng 300 triệu tấn đất đá, 48 triệu m3 nước thải bẩn chưa xử lý sạch, an toàn.

Trong ngành khai khoáng các công nghệ và thiết bị cần hiện đại hóa và tăng cường nhân lực có tay nghề cao.

đ. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Sản xuất xi măng theo quy hoạch đã được phê duyệt: Nhà máy xi măng Hạ Long; xi măng Thăng Long… Cần hạn chế việc phát triển thêm các nhà máy xi măng. Không phát triển mới hoặc mở rộng sản xuất xi măng lò đứng.

Sản xuất gạch ngói: Dự kiến đầu tư mở rộng các nhà máy gạch hiện có. Xây dựng mới một số nhà máy gạch Tuynen với công suất mỗi nhà máy từ 25–30 triệu viên/năm… Ưu tiên cho các dự án sản xuất gạch không nung để tận dụng nguồn chất thải từ các nhà máy công nghiệp, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện môi trường. Ngoài ra còn dự kiến mở rộng và xây dựng mới các cơ sở khai thác đá, cát, sản xuất vật liệu mỏng, bê tông thương phẩm… đảm bảo nhu cầu vật liệu xây dựng cho tỉnh trong các giai đoạn tới.

Lực lượng lao động trong tiểu ngành sản xuất vật liệu xây dựng cần được đào tạo, thu thập kinh nghiệm đặc biệt nhân lực quản lý giỏi, chuyên gia thị trường, thiết kế sản phẩm, xây dựng thương hiệu.

e. Ngành chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm, đồ uống: Mở rộng qui mô công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm, khuyến khích đầu tư phát triển các nhà máy, cơ sở chế biến trang thiết bị hiện đại gắn với xây dựng các vùng nguyên liệu sản xuất các sản phẩm chất lượng cao. Ưu tiên cho các dự án đầu tư sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ để chế biến thịt, sữa, rau quả, rượu bia, nước giải khát. Đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm của tiểu ngành.

Tập trung phát triển tiểu ngành chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm thông qua biện pháp chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất, an toàn thực phẩm và các biện pháp hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ hoạt động NC&PT; miễn thuế thu nhập, xây dựng thương hiệu.

g. Ngành hóa chất: Phát triển công nghiệp hóa chất sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao sản xuất sản phẩm phân bón vi sinh có hàm lượng dinh dưỡng cao, đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân đạm từ khí than, các loại dược phẩm, hóa chất phục vụ công nghiệp, sản phẩm điện hóa, sản phẩm nhựa, cao su, sơ cao cấp, hóa mỹ phẩm.

h. Ngành dệt may, da giầy: Phát triển công nghiệp dệt may, da giày theo hướng xuất khẩu và phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh phát triển các ngành hỗ trợ như sợi, chỉ may, nhuộm, thiết kế mẫu mã để chuyển dần từ gia công sang sản xuất nội địa hóa sản phẩm.

i. Công nghiệp hỗ trợ: Công nghiệp hỗ trợ của tỉnh hiện còn phân tán cả ngành nghề, phân bố không gian, bởi vậy cần có trọng điểm phát triển; Cần xây dựng KCN hỗ trợ làm trọng tâm để tạo liên kết công nghiệp hỗ trợ, đồng thời là tâm điểm kết nối và hội nhập công nghiệp trong toàn Vùng. 

k. Phát triển các KCN, CCN: Đẩy mạnh thu hút đầu tư lấp đầy các KCN, CCN đã có; xây dựng thêm các KCN, CCN mới (theo quy hoạch đã được phê duyệt) để thu hút đầu tư và giảm bớt mật độ tập trung khu công nghiệp xung quanh Thành phố Hạ Long và vùng phụ cận. Xây dựng một số khu vườn ươm công nghiệp công nghệ cao tiến tới phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao về cơ khí tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin.

Phát triển các KCN, CCN phù hợp với phát triển đô thị, giao thông; hạ tầng các KCN, CCN đồng bộ gắn phát triển các khu, cụm công nghiệp tập trung với phát triển các khu dịch vụ – đô thị. Các KCN, CCN đều phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung để giảm ô nhiễm môi trường, có kết cấu hạ tầng hiện đại. Xây dựng các khu, cụm công nghiệp chuyên ngành như: công nghiệp đóng tàu, công nghiệp sản xuất ô tô, công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp dệt – may, công nghiệp chế biến thực phẩm.

Về giá trị sản xuất các ngành công nghiệp, Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến 2020 đưa ra dự báo tỷ trọng giá trị khai thác than trên tổng giá trị công nghiệp sẽ giảm xuống 31,40 % vào năm 2020; ngành cơ khí điện tử sẽ tăng và chiếm khoảng 17,12%; ngành chế biến nông – lâm – thuỷ sản, thực phẩm ở mức 14–15% (Bảng 8). Do vậy, cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ và năng lực công nghệ cho các lĩnh vực này.

Bảng 8. Dự báo cơ cấu GTSX các ngành công nghiệp (8)
	TT
	Ngành công nghiệp
	2010
	2015
	2020

	
	Tổng
	100%
	100
	100

	1
	CN Khai thác mỏ
	43,48%
	38,37%
	31,40%

	2
	CN sản xuất vật liệu xây dựng
	13,85%
	12,50%
	11,05%

	3
	CN cơ khí, điện tử.
	14,85%
	15,64%
	17,12%

	4
	CN chế biến nông, lâm sản, thực phẩm
	15,15%
	14,90%
	14,45%

	5
	CN hóa chất
	0,43%
	0,53%
	0,62%

	6
	CN dệt may, da giày
	0,56%
	0,43%
	0,27%

	7
	CNSX & phân phối điện, nước
	8,22%
	10,89%
	9,34%

	8
	Công nghiệp khác (xuất bản, in, sao…)
	3,46%
	3,26%
	2,93%


Từ tình hình phát triển công nghiệp nêu trên, Quảng Ninh cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ để sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả các ngành công nghiệp khai thác than, nhiệt điện, sản xuất VLXD, cơ khí và đặc biệt phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông lâm, thuỷ sản, thực phẩm; điện, điện tử; nghiên cứu làm rõ các giá trị, khả năng khai thác, sử dụng các tài nguyên còn tiềm năng (VLXD, thuỷ sản, dược liệu, nước khoáng,…).

Trong lĩnh vực khoáng sản cần quan tâm hoàn thiện công nghệ khai thác hầm lò và vận chuyển than ra cảng theo phương pháp hiện đại (ống dẫn khí) nhằm nâng cao hiệu quả trong khai thác và bảo vệ môi trường. Trong công nghiệp cơ khí cần ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và cơ khí động lực, chế tạo máy, cơ khí phục vụ chế biến; nghiên cứu phát triển năng lượng sạch; ứng dụng công nghệ hiện đại giám định chất lượng hàng hoá; đẩy mạnh xây dựng các thương hiệu; mở rộng sàn giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và khách hàng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thân môi trường. 
Đối với công nghiệp hỗ trợ, cần tranh thủ sự hỗ trợ của công nghiệp Trung ương về công nghệ và phát triển công nghiệp hỗ trợ, đồng thời tập trung khuyến khích ứng dụng công nghệ mới để hình thành các doanh nghiệp hỗ trợ phục vụ một số lĩnh vực công nghiệp chính như khai thác than, vật liệu xậy dựng (xi măng, gạch); chế biến lâm sản, thuỷ sản; công nghiệp nhiệt điện.
Đẩy mạnh việc hình thành các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp KH&CN, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ cao; tạo ra các sản phẩm mới, công nghệ mới đặc trưng mang thương hiệu Quảng Ninh.
1.3.2. Định hướng phát triển nông, lâm, thủy sản đến năm 2020

Chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa theo hướng xuất khẩu, xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, nông nghiệp sạch. Từng bước hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao để tạo ra sản phẩm chất lượng và có sức cạnh tranh. Giảm thất thoát sau thu hoạch và phát triển công nghiệp chế biến, bảo vệ môi trường. Phát triển mạnh chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa, từng bước trở thành ngành sản xuất chính, chiếm tỷ trọng cao trong nông nghiệp. Về lâm nghiệp, chú trọng phát triển rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, rừng du lịch sinh thái, phát triển rừng quanh các khu đô thị và các khu công nghiệp; Phát triển lâm nghiệp toàn diện, chú trọng phát triển 3 loại rừng: rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất. Hình thành 2 vùng sản xuất lâm nghiệp: vùng cây nguyên liệu gỗ cho sản xuất, xây dựng; vùng cây lâm nghiệp đặc sản (quế, hồi, thông nhựa) cho xuất khẩu; Chú trọng phát triển nghề rừng, đặc sản rừng, nuôi trồng dược liệu và các loại hình dịch vụ du lịch liên quan đến rừng. Về thủy sản, kết hợp chặt chẽ giữa nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thuỷ, hải sản với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất con giống. Đẩy mạnh nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản quy mô hàng hoá. Chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang chế biến xuất khẩu sản phẩm chất lượng cao; tạo ra khối lượng hàng hóa lớn; đưa thủy, hải sản thành ngành kinh tế có vị trí xứng đáng trong kinh tế của Tỉnh.
Vấn đề đặt ra cho KH&CN trong nông nghiệp là đẩy mạnh nghiên cứu làm rõ các vấn đề kinh tế nông nghiệp, thương mại, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm và đồng thời nghiên cứu các giá trị kinh tế đặc sắc của các cây con trên địa bàn; quy hoạch các vùng sản xuất; lựa chọn giống cây con có giá trị kinh tế và nuôi trồng hàng hoá, tăng cường chế biến, giảm sản xuất, nâng cao hàm lượng KH&CN trên một đơn vị thành phẩm. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ sinh học; khai thác tiềm năng sinh vật; xây dựng hình thức tổ chức sản xuất mới như khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Căn cứ các nhóm nhiệm vụ KH&CN đã được UBND tỉnh phê duyệt trong quy hoạch trên, Sở NN&PTNT Quảng Ninh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm phát triển KH&CN ngành Nông nghiệp đến năm 2020 như sau:

a. Quy hoạch xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Khu tiến hành ứng dụng công nghệ cao để nghiên cứu, sản xuất các giống cây, con – năng suất, chất lượng cao và ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cho nông dân. Cụ thể xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao gồm: 

– Xây dựng Trung tâm nghiên cứu khoa học và sản xuất Lâm – nông nghiệp rau, hoa, củ, quả… địa điểm tại Km 11– Yên Hưng.

– Xây dựng Khu chăn nuôi công nghệ cao, địa điểm tại xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả.

– Xây dựng Khu sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại huyện Đầm Hà.

b. Quy hoạch Ứng dụng KH&CN trong sản xuất nông nghiệp

– Chuyển giao các tiến bộ KHKT và công nghệ cho nông dân. Từng bước tạo vùng sản xuất nông sản năng suất, chất lượng cao, lập nhãn hiệu thương hiệu sản phẩm bền vững, đạt tiêu chuẩn VietGAP.

– Triển khai toàn diện trên 3 lĩnh vực nông lâm thuỷ sản (giống, bảo quản, chế biến, cơ giới hoá, tự động hoá sản xuất).

1.3.3. Định hướng phát triển dịch vụ đến năm 2020
– Ngành du lịch: Khai thác tối đa các lợi thế về giá trị cảnh quan, sinh thái, văn hóa, truyền thống, lịch sử cho phát triển các loại hình dịch vụ du lịch và hướng đến phát triển nền công nghiệp dịch vụ giải trí vào năm 2020. Đa dạng hoá các sản phẩm du lịch độc đáo, tour du lịch hợp lý, phát triển hoạt động liên kết lữ hành trong và ngoài nước. Chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch có chất lượng cao (du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch đồng quê,…) và các sản phẩm du lịch bổ trợ (trung tâm thương mại – mua sắm, vui chơi, thể thao; trung tâm tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế,…); sản phẩm lưu niệm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực. Phát triển công nghiệp văn hoá, giải trí (nghệ thuật phim, nghệ thuật thị giác, biểu diễn thời trang, nghệ thuật dân tộc, xuất bản,…). Tập trung phát triển mạnh các trung tâm du lịch; phát triển các khu du lịch chính như Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái – Trà Cổ, Uông Bí – Đông Triều – Yên Hưng thành trung tâm du lịch lớn tương xứng với vị thế của Tỉnh. Đưa tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch vào GDP của tỉnh đạt 10% vào năm 2015 và 20% vào năm 2020. Đây là nhiệm vụ rất lớn đặt ra cho ngành du lịch Quảng Ninh. KH&CN về du lịch, khách sạn nhà hàng; KH&CN về các lĩnh vực bổ trợ cần được đầu tư phát triển mạnh hơn nữa để phát huy tối đa lợi thế tổng hợp về du lịch của Tỉnh.

– Kinh tế biên mậu: Cần phát huy tiềm năng, thế mạnh các cửa khẩu trên bộ và trên biển để phát triển dịch vụ thương mại biên giới và các loại hình dịch vụ khác. Dịch vụ kỹ thuật cần được tăng cường nhằm phục vụ cho việc nhập và xuất hàng hoá qua cửa khẩu với những loại hàng hoá khác nhau (mặt hàng tươi sống, mặt hàng không qua chế biến, mặt hàng chế biến,…); đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,… Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Móng Cái, giữ vai trò cửa ngõ giao lưu chính của vành đai kinh tế với Trung Quốc và giữa Việt Nam – Trung Quốc với ASEAN. Phát triển xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng hợp lý để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu theo hướng xuất khẩu những mặt hàng có giá trị tăng cao; tăng sản phẩm chế biến, chế tạo, giảm dần tỷ trọng hàng thô. Hình thành các khu thương mại tự do ở các khu hành chính – kinh tế đặc biệt. KH&CN về thương mại và đặc biệt KH&CN kinh tế biên mậu cần được đẩy mạnh phát triển (cả dự báo) nhằm làm chỗ dựa cho các cơ chế, chính sách và các quyết sách của Tỉnh trong tình hình kinh tế diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, KH&CN cần đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật hiện đại kiểm tra chất lượng hàng hoá, chống buôn bán hàng giả, hàng không đạt chất lượng; ứng dụng KH&CN trong bảo quản, lưu kho hàng hoá, chế biến các sản phẩm xuất khẩu, hạn chế gia công. Phát triển dịch vụ kỹ thuật như đo lường, kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng rào kỹ thuật trong thương mại, kiểm soát chất lượng hàng hoá. Cần có các nghiên cứu về thị trường biên mậu để có thể chủ động cung ứng nguồn hàng phù hợp.

– Dịch vụ vận tải: Cần phát triển cảng, các dịch vụ vận tải, hậu cần cảng biển, nghề cá; phát triển phương tiện vận tải đồng bộ (vận tải bộ, thuỷ, hàng không, đường sắt); xây dựng sân bay quốc tế Vân Đồn. Dự báo trong giai đoạn 2011– 2020 tốc độ tăng trưởng vận tải hàng hóa và hàng khách trên địa bàn tỉnh lần lượt là 12,25 %/ năm và 12%/ năm.

Tận dụng tối đa lợi thế, thế mạnh về vận tải đường biển và vận tải đường thuỷ nội địa của tỉnh nhằm phục vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và tiêu dùng trong tỉnh. Vận tải thủy sẽ vận tải các mặt hàng rời, hàng khối lượng lớn, hàng vật liệu xây dựng và than. Vận tải đường bộ vận chuyển các mặt hàng nguyên, nhiên liệu phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt. Vận tải đường sắt sẽ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, các hàng hoá có khối lượng lớn từ cảng Cái Lân đến các tỉnh khu vực phía Bắc, trên hành lang kinh tế Đông Tây.

Hiện tại, với 156 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ thể hiện sự thu hút đối với vận chuyển hành khách là tương đối đa dạng. Trong giai đoạn tiếp theo, các tuyến vận tải này cần tiếp tục duy trì và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách, đồng thời nghiên cứu mở mới các tuyến vận tải đến các khu vực khác. Phát triển tuyến vận tải hành khách quốc tế từ Trung Quốc (chủ yếu từ Quảng Tây, Quảng Đông) quá cảnh qua cửa khẩu Móng Cái theo đường bộ đến Quảng Ninh và đến tỉnh thứ 3, theo đường biển đến các cảng khu vực Hạ Long.

Phát huy thế mạnh của vận tải hành khách bằng đường sắt và đường biển. Bên cạnh vận tải khách đường bộ, vận tải đường sắt đảm nhận vận chuyển lượng hành khách đi Hà Nội khi tuyến đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân đưa vào sử dụng. Ngoài ra phát triển mạnh vận tải đường biển, bao gồm vận tải du lịch thăm quan vịnh; hình thành các tuyến cao tốc ven biển và đến các đảo.
Đáp ứng yêu cầu phát triển nêu trên, trước hết cần thường xuyên nghiên cứu dự báo tình hình phát triển vận tải của Tỉnh, khu vực đến 2020 và nghiên cứu các vấn đề về kinh tế vận tải có liên quan (vận trù, quy hoạch, tổ chức quản lý doanh nghiệp vận tải,…). Trên cơ sở đó từng bước hiện đại hoá phương tiện vận tải, áp dụng các công nghệ và phương thức vận tải tiên tiến, đặc biệt là vận tải đa phương thức; ứng dụng KH&CN để cải tiến, đóng mới các phương tiện vận tải tiên tiến, xây dựng các cảng hiện đại trang bị công nghệ hiện đại (tàu container, sà lan nhỏ tuyến thuỷ nội địa) và nhanh chóng hình thành hệ thống công nghệ logistics trong vận tải người và hàng hoá đường không, đường biển, đường bộ, đường sắt. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành sản xuất, đi lại trên biển. Khuyến khích và sử dụng và áp dụng công nghệ tiên tiến vào công tác khảo sát, thiết kế nhằm đạt độ chính xác. Xây dựng, bảo trì các công trình cầu, đường, bến, bãi… Cần khuyến khích mạnh dạn áp dụng công nghệ tiên tiến trong mọi lĩnh vực trong ngành giao thông vận tải. Tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ và công nhân lành nghề đáp ứng vận hành các công nghệ mới trong thu phí cầu đường, vận hành hệ thống giao thông thông minh, quản lý đường cao tốc…
1.3.4. Định hướng phát triển kinh tế biển đến năm 2020

Phát triển mạnh kinh tế biển, trọng tâm là du lịch biển, cảng biển, các lĩnh vực dịch vụ hậu cần cảng biển và nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản theo hướng công nghiệp, sinh thái. Cần xúc tiến ngay quy hoạch kinh tế biến; phát triển ngành công nghiệp chế biến hải sản, công nghiệp cầu cảng và công nghiệp đóng tàu; phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp đóng tàu, chế biến thuỷ sản, xây dựng cảng. Ngành đóng tàu tiếp tục nâng cấp mở rộng hoàn thiện khu công nghiệp đóng tàu Cái Lân, nhà máy đóng tàu Hạ Long, Hà An… triển khai xây dựng một số nhà máy đóng tàu quy mô lớn cùng công nghiệp phụ trợ tại khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, khu công nghiệp dịch vụ Đầm Nhà Mạc. Đầu tư chiều sâu, hiện đại hóa các nhà máy cơ khí, đóng tàu hiện có nhằm nâng tỷ lệ nội địa hóa trong ngành đóng tàu.

KH&CN thời gian tới cần đẩy mạnh các nghiên cứu về kinh tế biển nhằm làm cơ sở cho Tỉnh đưa ra cơ chế, chính sách, quyết sách (cả quy hoạch, quản lý) đối với phát triển kinh tế biển một cách hợp lý trong bối cảnh phát triển kinh tế nhiều biến động đến 2020. Bên cạch đó, cần đẩy mạnh ứng dụng KH&CN trong công nghiệp biển; nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản nhằm nâng cao năng suất và tạo vùng sản xuất hàng hoá. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong ngành kinh tế biển như đóng tàu, hệ thống cảng biển; nuôi trồng, đánh bắt và chế biến hải sản.

2. Định hướng các ngành giáo dục – đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe

2.1. Định hướng phát triển giáo dục, đào tạo đến năm 2020
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đến 2020 đảm bảo 75% số trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, duy trì kết quả giáo dục phổ thông ở tốp 10 tỉnh đứng đầu cả nước; hoàn thiện hệ thống đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề; nghiên cứu thành lập Học viện đào tạo nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế để đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn phục vụ ngành du lịch. Theo chủ trương mới, phấn đấu đến năm 2015 đạt 75% lao động được qua đào tạo và đến 2020 là 90% lao động được qua đào tại (phù hợp với chỉ tiêu của Vùng ĐBSH). Phát triển đội ngũ nhân lực KH&CN để đến 2015 đạt 6–7 cán bộ NC&PT/1 vạn dân và đến 2020 đạt 10–11 cán bộ NC&PT/1vạn dân (Phụ lục 3). Phấn đấu đến năm 2020 Tỉnh có 200 tiến sỹ. Năm 2013 thành lập Đại học đào tạo đa ngành (du lịch, vận tải; kinh tế biên mậu; kinh tế biển;…) đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đẩy mạnh thu hút nhân lực chất lượng cao về Quảng Ninh làm việc với chế độ đặc biệt về lương, môi trường làm việc để ngay trong giai đoạn 2012–2015 tỉnh có đội ngũ nhân lực theo yêu cầu đề ra. Từ năm 2015, đẩy mạnh đào tạo để có được lực lượng cán bộ KH&CN đáp ứng yêu cầu của Quy hoạch. Đến năm 2015, tổng số lao động cần có là 711.000 người, trong đó trên 35.800 có trình độ đại học và 3.500 trên đại học. Đến 2020, tổng số lao động là 802.000 người, trong đó 18.000 có trình độ đại học và 5.700 người trên đại học (theo Dự thảo Quy hoạch KT–XH Quảng Ninh đến 2020).
Trên cơ sở tính toán nhu cầu nhân lực cần phát triển của những ngành dịch vụ, công nghiệp, cần tích cực triển khai chương trình, đề án đào tạo nhân lực và đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, du lịch để chuyển nhân lực làm nông nghiệp sang làm việc tại khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, đặc biệt là phát triển những ngành công nghiệp mới, ngành công nghệ cao. Đào tạo, thu hút nhân lực phải đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp FDI. Trước mắt công tác thu hút và đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật cần được tăng cường đáp ứng kịp thời cho phát triển doanh nghiệp thời gian tới. Chú trọng đào tạo dạy nghề, đặc biệt đào tạo nghiệp vụ quản lý và kỹ thuật nhà hàng, khách sạn và đào tạo ngoại ngữ hỗ trợ du lịch, kỹ thuật ngành sản xuất giá trị cao; điều chỉnh cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục và đào tạo có uy tín trong và ngoài nước phù hợp với các lĩnh vực dịch vụ (du lịch), công nghiệp ưu tiên của tỉnh.

2.2. Định hướng phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe đến năm 2020

Ngành y tế đảm bảo người dân được hưởng phúc lợi về y tế, trẻ em được tiêm chủng đủ loại vắc xin, 10 bác sỹ/1vạn dân; 45 giường bệnh/1vạn dân; 100% số xã có bác sỹ.

Về KH&CN, cần đẩy mạnh phát triển y tế dự phòng, thường xuyên đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cho khách du lịch. Phát triển và hiện đại hóa ngành dược liệu (quy hoạch nuôi trồng, khai thác, chế biến một số dược liệu thế mạnh,…), đẩy mạnh điều trị y học cổ truyền; phát triển y tế chăm sóc, nghỉ dưỡng, chữa bệnh đẳng cấp quốc tế phục vụ cho phát triển du lịch; tăng cường trang thiết bị y tế hiện đại và đào tạo nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành y. Chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hệ thống y tế. Xây dựng bệnh viện đạt chuẩn quốc tế. Đầu tư sản xuất dược phẩm ở Hạ Long. Thành lập khu bảo tồn và sản xuất các loại cây thuốc có giá trị. Xây dựng Vườn cây thuốc quốc gia tại Yên tử. Xây dựng Trạm Y tế di động và tổng đài y tế kịp thời chữa bệnh cho người dân trên địa bàn Tỉnh.

3. Định hướng phát triển môi trường đến năm 2020

Tỉnh ưu tiên đầu tư phát triển nguồn lực con người, nguồn lực vật chất để xử lý triệt để các vùng đất do khai thác than gây ra mà trước hết cần nghiên cứu các giải pháp, lựa chọn các cây con để hoàn nguyên rừng, tái sinh rừng trên các vùng đã khai thác). Đối với việc ô nhiễm môi trường do khai thác than và công nghiệp gây ra cũng như ở các khu kinh tế, khu du lịch nhất là nước thải, chất thải rắn và bụi cần được theo dõi thường xuyên và nghiên cứu đưa ra giải pháp KH&CN hợp lý. Nghiên cứu dừng không xây dựng thêm nhà máy xi măng gây ô nhiễm môi trường và tàn phá cảnh quan, ảnh hưởng trực tiếp du lịch; Điều chỉnh địa điểm quy hoạch nhà máy nhiệt điện không trùng với các điểm du lịch. Xây dựng nhà máy xử lý nước thải, rác thải, chất thải bằng công nghệ tiên tiến. Đến năm 2015, kiểm soát được cơ bản các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và đến năm 2020, kiểm soát được toàn bộ tình hình môi trường, đặc biệt ở những vùng như Vịnh Hạ Long, đô thị, các trung tâm, điểm du lịch. Đẩy mạnh đầu tư khắc phục ô nhiễm môi trường.

KH&CN cần tiến hành điều tra, quy hoạch sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, khắc phục các tác động xấu về môi trường lên cảnh quan vịnh Hạ Long; nghiên cứu biến đổi của các yếu tố môi trường như đất, nước, không khí và thiết lập các biện pháp xử lý, khắc phục; ứng dụng công nghệ tiên tiến lựa chọn công nghệ đảm bảo tuyệt đối thân môi trường, sử dụng công nghệ của EU, Mỹ, Nhật; nghiên cứu lựa chọn công nghệ cao, độ an toàn cao trong xử lý, chế biến chất thải, rác thải; xây dựng bãi chôn lấp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến về bảo vệ môi trường, đẩy mạnh các chương trình sản xuất sạch, thân thiện môi trường, phát triển công nghệ tái chế, tái sử dụng chất thải (xử lý chất thải công nghiệp, nghiên cứu chế phẩm vi sinh dùng trong nông nghiệp, xây dựng công trình ngăn chặn rửa trôi, sạt lở,…). Ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát chất lượng nước biển, nước thải, quản lý tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu; duy trì và mở rộng hệ thống tự động giám sát và cảnh báo thiên tai; ứng dụng KH&CN trong lập quy hoạch, khai thác, thực hiện quy hoạch.

Quảng Ninh cần đi đầu trong việc triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Các giải pháp cụ thể là hạn chế ô nhiễm môi trường; giảm phát thải khí nhà kính; bảo tồn đa dạng sinh học. Định hướng phát triển sản xuất xanh; lối sống xanh; chuyển cơ cấu kinh tế nâu sang kinh tế xanh; phòng tránh ô nhiễm, ứng dụng công nghệ xanh và công nghệ thân môi trường. KH&CN Quảng Ninh cần có kế hoạch thiết thực nghiên cứu, triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tại địa phương mình: sử dụng năng lượng tái tạo; phục hồi, phát triển nguồn “vốn tự nhiên”; tập trung đầu tư nghiên cứu công nghệ năng lượng xanh, vật liệu và xây dựng, công nghệ nông, lâm, sinh học, hóa học xanh; công nghệ xanh/các bon thấp. Đối với công nghệ sinh học, Quảng Ninh cần nghiên cứu, phát triển và ứng dụng triển khai, sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghệ sinh học trong quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường; xử lý các chất thải gây ô nhiễm, phục hồi và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên; tạo ra công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường.
4. Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng đến năm 2020

Tỉnh cần sớm có quy hoạch về xây dựng hạ tầng đô thị và hạ tầng kỹ thuật giao thông (đầu tư xây dựng và sớm hoàn thiện sân bay quốc tế Vân Đồn và các tuyến đường cao tốc Hải Phòng – Hạ Long); đầu tư và sớm hoàn thiện hệ thống cảng biển Quảng Ninh (Cái Lân, Hải Hà, Vạn Gia, Mũi Chùa), đường sắt (Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân), đường bộ (đường ven biển từ miền Trung ra đến Quảng Ninh). Năm 2013 hoàn thành nâng cấp đường Quốc lộ 18A đoạn đi qua Quảng Ninh, Quảng Ninh – Móng Cái và Uông Bí – Hạ Long. Phát triển hạ tầng điện lưới quốc gia (đưa điện ra Cô Tô…). Tỉnh cần có quy hoạch và cơ chế đẩy mạnh phát triển hạ tầng thuỷ lợi và ứng phó biến đổi khí hậu (đê sông, kè biển, khu neo đậu tàu thuyền,…); hạ tầng đô thị (giao thông, điện, nước,…); hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp (cửa khẩu, kho bãi,…); hạ tầng thương mại (trung tâm hậu cần, phân phối lớn ở Hạ Long, Móng Cái, Vân Đồn,…); hạ tầng dịch vụ du lịch (khu vui chơi giải trí cao cấp, hệ thống khách sạn, resort, công nghiệp giải trí); hạ tầng KH&CN, giáo dục đào tạo, y tế (cơ sở nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện, khu công nghệ cao,…); hạ tầng văn hoá thể thao (nhà hát, bảo tàng,… trung tâm thể thao khu vực Đông Bắc,…). Đầu tư vào hạ tầng ảnh lưởng rất lớn đến chỉ số ICOR. Do vậy cần đầu tư có lựa chọn những công trình hạ tầng sớm mang lại hiệu quả, đặc biệt là cơ sở hạ tầng cho KH&CN (Khu nông nghiệp công nghệ cao Hồng Thái Tây Đông Triều; Khu công nghệ cao thủy sản Đầm Hà,…).

Về ứng dụng công nghệ, cần ứng dụng công nghệ tiên tiến vào công tác khảo sát, thiết kế nhằm đạt độ chính xác cao. Đối với công tác xây dựng và bảo trì các công trình cầu, đường, cảng, biển,… cần áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo tính lâu bền; cơ giới hoá công tác bảo trì, đảm bảo chất lượng và tăng thời gian sử dụng của công trình. Nghiên cứu các vật liệu làm đường địa phương để giải quyết đường nông thôn (trục xã, trục thôn).

5. Định hướng phát triển KCN, KKT đến 2020

5.1. Định hướng phát triển KCN đến năm 2020

Sáu KCN được lựa chọn ưu tiên phát triển đảm bảo ưu tiên cao công nghiệp cơ khí điện tử; công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm; công nghiệp vật liệu xây dựng trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, đảm bảo sản xuất xanh và áp dụng mô hình quản lý tiên tiến. Đây cũng là những sản phẩm đột phá trong 3 ngành công nghiệp nêu trên Về thiết kế cụ thể như sau: KCN Việt Hưng tập trung phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, kim khí, chế biến lâm sản; các ngành đột phá như lắp ráp, kiểm thử điện tử (EMS); chế biến thực phẩm và đồ uống; KCN Hải Hà sẽ phát triển công nghiệp nặng, công nghệ cao; KCN Hoành Bồ sẽ phát triển các dự án sản xuất sạch và công nghệ cao, sản xuất phụ trợ; KCN Hải Yên tập trung phát triển chế tạo máy, dệt may, công nghiệp nhẹ; KCN Đầm nhà Mạc sẽ phát triển ngành kho vận, dịch vụ vận tải, chế biến hải sản, thực phẩm đóng gói; KCN Cái Lân tiến hành các ngành sản xuất phụ trợ, thức ăn gia súc, chế biến thực phẩm, công nghiệp nhẹ, luyện kim, chế biến lâm sản và sản xuất vật liệu xây dựng.

Về mô hình quản lý các KCN sẽ tập trung ưu tiên phát triển các KCN theo mô hình đặc khu kinh tế theo phiên bản 2.0 đã được áp dụng thành công tại nhiều nước. Trong đó các yếu tố quan trọng liên quan đến hoạt động KH&CN được đặc biệt quan tâm nhấn mạnh như có môi trường phát triển SME/doanh nhân mạnh; cơ chế khuyến khích, tài trợ nói chung và cho hoạt động NC&PT nói riêng có hiệu quả; cơ chế trợ cấp đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu cao của các nhà đầu tư; cơ chế quản lý sở hữu trí tuệ mạnh và hiệu lực.

5.2. Định hướng phát triển các khu kinh tế đến năm 2020

Về mô hình phát triển tương lai của KKT Vân Đồn sẽ lựa chọn là Khu hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn; và KKT Móng Cái sẽ áp dụng mô hình phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tự do Móng Cái cho phù hợp với vị trí địa lý, tính chất và đặc điểm phát triển của từng khu. Về mô hình quản lý đối với 2 khu này cũng được áp dụng mô hình quản lý ĐKKT phiên bản 2.0 đã được áp dụng thành công ở nhiều nước, trong đó có các yếu tố quan trọng của chính sách liên quan đến hoạt động KH&CN như có chính sách phát triển SMEs/doanh nhân vững mạnh, hỗ trợ mạnh NC&PT, đảm bảo SHTT, thu hút lao động nước ngoài, trợ cấp đào tạo nhân lực thỏa đáng đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư,…
Đây là 2 mô hình mới về quản lý lãnh thổ ở nước ta, do vậy cần có các hoạt động nghiên cứu thường xuyên về tổ chức và quản lý để đề xuất các giải pháp quản lý, điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo cho sự phát triển của mô hình đạt hiệu quả cao, ứng phó với tình hình phát triển phức tạp của khu vực. Ngoài ra cũng cần nghiên cứu thường xuyên về cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút được nhân lực, tài lực và công nghệ đầu tư mạnh vào các khu kinh tế đặc biệt này. 

II. Nhận xét chung về những yêu cầu đặt ra cho phát triển KH&CN

1. Tình hình quốc tế, khu vực

Quảng Ninh có một vị trí địa lý đặc thù về đường biên, vùng biển với các tiềm năng thế mạnh cần được khai thác phát triển mạnh trong bối cảnh quốc tế hội nhập ngày càng cao; cũng như phải thực thi các cam kết, các điều ước quốc tế đã tham gia ký kết. Với đặc thù này, Quảng Ninh phải phát triển kinh tế theo mô hình mở, tạo điều kiện cho việc giao lưu, hội nhập và tự do hóa các hoạt động kinh tế trên phạm vi và quy mô nhất định. Để làm được việc đó, Quảng Ninh phải tạo được sự an toàn đầu tư để thu hút các nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản, vận tải biển, kinh tế biên mậu và du lịch. Quảng Ninh cũng cần hình thành và phát triển các Khu hành chính – kinh tế đặc biệt, Khu kinh tế thương mại tự do về dịch vụ hiện đại, kinh tế biên mậu, kinh tế biển kết hợp với công nghiệp giải trí, tạo sức thu hút cao đầu tư nước ngoài (Móng Cái, Vân Đồn). Với các khu đó, Quảng Ninh sẽ nhanh chóng phát huy được tiềm năng của mình và trở thành cực tăng trưởng mạnh tương xứng với Trung Quốc trong hợp tác hình thành hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Nam – Trung Quốc; cầu nối ASEAN – Trung Quốc; trung chuyển Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

Các nước xung quanh (Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản) đều có Chiến lược/Quy hoạch phát triển KH&CN, trong đó xác định các lĩnh vực, trình độ công nghệ, sản phẩm công nghệ ưu tiên phát triển với các tiềm năng thế mạnh của họ đến 2020,… Trong đó, có nhiều điểm tương đồng với phát triển KT–XH, KH&CN của Quảng Ninh. Do vậy cần học tập, tranh thủ tri thức KH&CN của nước bạn, tranh thủ các công nghệ mới của các nước xung quanh thông qua các con đường hợp tác KH&CN; mua bán, chuyển giao công nghệ; tình báo công nghệ; thu hút đầu tư… Qua đó nhằm đẩy mạnh hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; chấn hưng tinh thần kinh thương, khuyến khích các doanh nhân trong Tỉnh triển khai các dự án sản xuất các sản phẩm mới, phát triển các ngành, lĩnh vực mới, đặc biệt là các ngành sản xuất các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ phụ trợ trên cơ sở tranh thủ được công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại từ nước ngoài; thu hút những nhà đầu tư của các nước nêu trên và các nước khác (Mỹ và Châu Âu) triển khai những dự án sản xuất – kinh doanh lớn có ý nghĩa về kinh tế và công nghệ tại những vùng đặc khu kinh tế của tỉnh Quảng Ninh.

Sự phục hồi kinh tế của Mỹ và khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn chưa rõ ràng có thể gây cản trở cho các nhà đầu tư thâm nhập các nền kinh tế mới nổi, dòng vốn trở nên hiếm hoi và cuộc chạy đua FDI gay gắt hơn làm ảnh hưởng đến thu hút vốn và công nghệ của Quảng Ninh. Việc thành lập cộng đồng Kinh tế ASEAN vào 2015 để tạo lập một môi trường tự do kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, nhân lực, FDI, vốn. Sự hợp tác này tạo ra nhiều cơ hội thương mại giữa ASEAN và EU, Mỹ nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức đối với người dân Quảng Ninh ngay trên mảnh đất của mình.

Xu thế dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới do nguồn đầu tư có nguy cơ sụt giảm trong tương lai gần. Năm 2012 theo A.T Keamey, Việt Nam đã giảm 2 hạng từ 12 (2010) xuống 14 (2011) về Chỉ số lòng tin đối với FDI (năm 2010 Việt Nam có chỉ số lòng tin cao hơn các nước Singapore, Indonesia, Malaysia, nhưng năm 2012 xuống thấp hơn các nước này; Trung Quốc có chỉ số 1, chiếm lòng tin cao nhất cả 2 năm). Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thu hút đầu tư vào Quảng Ninh. Mặc dù sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài tới khu vực kinh tế biên mậu, kinh tế biển, du lịch và lâm – thuỷ sản ngày càng cao. Chỉ còn lại một con đường, Quảng Ninh cần tạo điều kiện tốt về cơ chế, chính sách đặc thù, kết cấu hạ tầng thuận lợi, đất đai và nguồn nhân lực phù hợp, có các đặc khu kinh tế với cơ chế đặc biệt để thu hút đầu tư nước ngoài thì cơ hội hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài vào Quảng Ninh mới có cơ hội tăng lên và Quảng Ninh sẽ giải quyết được vấn đề thiếu vốn đầu tư cho phát triển kinh tế bằng con đường thu hút vốn từ bên ngoài. Các đặc khu kinh tế với cơ chế, chính sách đặc thù sẽ trở thành động lực cho phát triển KT–XH của Quảng Ninh trong thời ký tới.

2. Tình hình của Quảng Ninh
Từ tình hình thực trạng phát triển KT–XH của Quảng Ninh: chỉ số ICOR cao; tỷ lệ đóng góp của TFP trong tăng trưởng GDP thấp; chỉ số Năng lực cạnh tranh PCI năm 2011 xếp thứ 12/63 tỉnh thành, tụt 5 bậc so với năm 2010; năm 2012 tiếp tục tụt thêm 8 bậc (20/63), trong đó thể hiện rõ nhất sự giảm sút của các tiêu chí như: Tính năng động và cam kết của lãnh đạo, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Đào tạo lao động. Các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2012 cũng sụt giảm mạnh (tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012 chỉ đạt 7,4%); trình độ công nghệ công nghiệp năm 2010 được đánh giá ở mức trung bình. Đến năm 2012 kinh tế của Quảng Ninh phát triển đã tới hạn theo bề rộng (khai thác tài nguyên khoáng sản và đất) và hiệu quả sử dụng vốn và lao động thấp. Do vậy để đạt được các chỉ tiêu phát triển KT–XH đến 2020, Quảng Ninh cần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế theo mô hình phát triển theo chiều sâu, phát triển dựa vào KH&CN. Cụ thể là: cần đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới trong sản xuất – kinh doanh và các lĩnh vực KT–XH khác của Tỉnh nhằm nâng cao năng suất, tăng trưởng nhanh, nhất là ở những lĩnh vực đang có thế mạnh chưa được phát huy và những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng mà đến nay chưa khai thác. Đây là khâu đột phá cho quá trình tăng tốc phát triển KT–XH của Tỉnh, đảm bảo cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2013–2020 đạt mức bình quân 12,7%.

3. Phân tích các phương án phát triển KH&CN Quảng Ninh đến 2020
1. Quảng Ninh là một Tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi, có vị trí địa chính trị đắc địa, năng lực tiếp thu của con người cao và có điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế đa dạng, phong phú và toàn diện. Tuy nhiên, cơ cấu các ngành, lĩnh vực phát triển chưa thực sự hợp lý, còn thiên nhiều về khai thác và sơ chế các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Việc ứng dụng KH&CN vào sản xuất còn hạn chế, nhất là các ngành công nghiệp. Các ngành, lĩnh vực sản xuất còn thiếu các công nghệ sạch, thân môi trường. Năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp còn yếu. Nhiều tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh về du lịch, cơ khí điện tử, kinh tế biển, kinh tế biên mậu chưa được khai thác triệt để nên chưa tạo được tốc độ tăng trưởng GDP cao.

2. KH&CN (khoa học kinh tế, khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ) chưa giúp đề ra những giải pháp khai thác tiềm năng, thế mạnh của du lịch, công nghiệp, nông nghiệp; kinh tế biển, kinh tế biên mậu. Quảng Ninh đang thiếu nhiều nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, đội ngũ cán bộ quản lý còn ít về số lượng, yếu về chất lượng. Chưa có chính sách đủ mạnh để thu hút cán bộ KH&CN trình độ cao. Số lượng tổ chức KH&CN đóng trên địa bàn Tỉnh còn quá ít. Đầu tư cho KH&CN còn thấp (đặc biệt là đầu tư ngoài ngân sách nhà nước), chưa có giải pháp hữu hiệu để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN. Doanh nghiệp chưa chú trọng đến nghiên cứu, đổi mới công nghệ. Các dịch vụ về tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng, sở hữu trí tuệ, quản lý công nghệ chưa được chú ý đúng mức. Cơ chế chính sách hỗ trợ NC&PT, đổi mới công nghệ, hỗ trợ đào tạo nhân lực yếu. Chưa có chính sách đảm bảo SHTT; giảm thuế thu nhập. Thủ tục hành chính còn quan liêu, phiền hà, chưa tạo sức hút mạnh đối với các nhà đầu tư.

3. Để phát triển KT–XH của Tỉnh có tính đột phá, nhanh và bền vững, góp phần bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, thực hiện được mục tiêu “trở thành tỉnh dịch vụ–công nghiệp theo hướng hiện đại và là một trong những đầu tàu về phát triển KT–XH vào năm 2020 nhằm góp phần bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh khu vực Đông Bắc”, Quảng Ninh cần phát triển theo chiều sâu, dựa chủ yếu vào KH&CN và gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Đề xuất định hướng hoạt động KH&CN nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra của các ngành, lĩnh vực KT–XH tỉnh Quảng Ninh là:

– Đối với các ngành, lĩnh vực kinh tế truyền thống như khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo, đóng tàu; những ngành, lĩnh vực mới như lắp ráp và kiểm chứng điện tử, chế biến thực phẩm và đồ uống. Đối với những ngành công nghiệp này, công nghệ của nhiều nước trên thế giới và trong khu vực phát triển ở trình độ cao và ổn định, vì vậy Quảng Ninh cần tập trung vào việc tìm kiếm, mua, chuyển giao công nghệ tiên tiến và đạt yêu cầu về công nghệ xanh nhằm không những nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh và năng lực cạnh tranh mà cả về môi trường và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Do vậy, trong lĩnh vực này trước mắt không cần thiết phải thành lập các đơn vị NC&PT mà cần có các chuyên gia giỏi về quản trị công nghệ, các cơ sở hỗ trợ mua, chuyển giao, môi giới, thị trường công nghệ để giúp cho các doanh nghiệp có nhu cầu tìm được công nghệ thích hợp, đàm phán giá cả, phương thức chuyển giao và giúp nhanh chóng làm chủ công nghệ.
– Đối với các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh như du lịch, kinh tế biển, thương mại quốc tế, kinh tế biên mậu; nuôi trồng và chế biến nông lâm thủy sản, công nghiệp sản xuất dược phẩm,… đây là những lĩnh vực có tính đặc thù (và cũng là thế mạnh) chỉ riêng có ở Quảng Ninh với tính chất nguyên vật liệu có các đặc tính riêng biệt thì KH&CN của Tỉnh cần tập trung vào việc nghiên cứu phát hiện, làm rõ giá trị các nguồn tài nguyên để quy hoạch, xây dựng vùng nguyên liệu, xây dựng mô hình khai thác, sản xuất sản phẩm mới với công nghệ mới để hình thành các doanh nghiệp mới, lĩnh vực sản xuất mới và các ngành công nghiệp mới; làm rõ các mô hình hội nhập phát triển kinh tế, thương mại quốc tế, kinh tế biên mậu, dịch vụ vận tải quốc tế.

– Mô hình KH&CN tiên tiến (các tổ chức và hoạt động của KH&CN của Nhà nước và của doanh nghiệp phải phát triển mạnh nhưng phải tương thích với nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp, đáp ứng từng bước nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp) cần được thiết kế về tổ chức và chức năng nhiệm vụ phù hợp để đáp ứng được các yêu cầu nêu trên và phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua đó KH&CN không kể bên trong hoặc bên ngoài hàng rào doanh nghiệp sẽ tương tác với nhau thúc đẩy nhau phát triển lên những thang bậc cao hơn về công nghệ để phát huy được vai trò nền tảng và động lực then chốt của KH&CN đối với việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh (nâng tỷ lệ của GDP dịch vụ lên 51%, công nghiệp lên 45% và nông nghiệp chỉ còn 4% vào năm 2020), xứng đáng là một tỉnh “đầu tầu” và một cực của tam giác tăng trưởng Vùng đồng bằng sông Hồng, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh khu vực Đông Bắc của Tổ quốc.

III. Lựa chọn phương án tổng thể cho phát triển KH&CN

Để Quảng Ninh phát triển trong bối cảnh quốc tế ngày càng hội nhập, bối cảnh trong nước ngày càng đẩy mạnh việc chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, cũng như khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh để bứt phá đi lên, Quảng Ninh cần lựa chọn một mô hình phát triển kinh tế có tính cách mạng để phát triển KT–XH của Tỉnh trong thời gian tới. Có 3 Phương án sau đây để lựa chọn:

3.1. Phương án 1 (PA1)
Đây là phương án bám sát vào các chỉ tiêu KT–XH đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII phê duyệt. Đây là phương án đặt ra khi tình hình tài chính, kinh tế thế giới chậm được cải thiện, tình hình trong nước có những khó khăn khi vượt qua thời kỳ suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính toàn cầu (tăng trưởng GDP vẫn còn giảm sút). Trong bối cảnh này, Quảng Ninh chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư, nhất là đầu tư từ nước ngoài về sản xuất công nghiệp với các công nghệ tiên tiến; phát triển KT–XH phải dùng nguồn lực của địa phương là chính. Theo phương án này, kinh tế của Quảng Ninh sẽ phát triển với tốc độ tuần tự, tịnh tiến như các giai đoạn trước (2006–2011), không có tính đột phá, tăng tốc lớn. Việc đạt được GDP/người 3.000 USD vào năm 2015 có tính khả thi cao.
Các chỉ tiêu cụ thể là của Phương án 1: Tăng trưởng GDP bình quân (giá so sánh) giai đoạn 2011–2015 đạt 13%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2015: 3.000 USD. Cơ cấu GDP theo ngành kinh tế năm 2015: Công nghiệp và xây dựng 52,5% – nông, lâm, ngư nghiệp 4,5% – các ngành dịch vụ 43%. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng bình quân trên 13,5%/năm; ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân trên 3,5%/năm; ngành dịch vụ tăng bình quân trên 14,4%/năm. Lao động qua đào tạo 60–65%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân trên 7%/năm. Ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân trên 10%/năm. Ngoài các chỉ tiêu trên, có thể bổ sung một số chỉ tiêu (lấy từ Phương án cơ sở của Tiêu chí CNH) như Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) trong giá trị sản xuất tăng thêm trong công nghiệp: 35–40%; Tỷ lệ đầu tư cho NC&PT, ứng dụng công nghệ: 2,5–3% GDP (Bảng 9).
Theo phương án này Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp; cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ; khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm duy trì tăng trưởng cao và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các nhiệm vụ chủ yếu phát triển công nghệ của tỉnh bao gồm: phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao; du lịch, công nghiệp văn hoá, giải trí; dịch vụ hiện đại, thương mại quốc tế; cơ khí điện tử; nông nghiệp sinh thái và kinh tế biển.

3.2. Phương án 2 (PA2)
Đây là phương án dựa vào các tiêu chí của Phương án cao trong Báo cáo Xây dựng hệ thống tiêu chí tỉnh Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015 (do Viện CLCS Công nghiệp kiến nghị). Các tiêu chí cơ bản trong Phương án 2 được điều chỉnh nhằm thể hiện sự phát triển KT–XH có tính đột phá, tăng tốc mạnh mẽ (xem Bảng 9). Theo phương án này, tỉnh Quảng Ninh phát triển KT–XH với tốc độ nhanh, dựa chủ yếu vào việc thu hút nguồn lực bên ngoài để phát triển.

3.3. Phương án 3 (PA3)
Trong giai đoạn 2006–2011, Quảng Ninh tăng trưởng kinh tế bình quân 12%/năm, năm 2011 chỉ đạt 10,6% và năm 2012 tăng trưởng kinh tế giảm xuống 7,4%. Nguyên nhân khách quan do suy thoái kinh tế thế giới, các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, quản lý yếu kém. Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2011 và 2012 cho thấy chỉ số cạnh tranh CPI của Quảng Ninh liên tục sụt giảm. Đánh giá về giải ngân FDI cho thấy thời gian qua Quảng Ninh chỉ đạt 23% thấp hơn nhiều so với Việt Nam nói chung (55–71%). Theo đánh giá mới nhất của Bộ KH&ĐT (2013), thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam đang mất dần lợi thế, đang thua Thái Lan và Indonesia về nhân công, tài nguyên và đặc biệt là chính sách ưu đãi; từ 2012 nhiều dự án FDI bị thu hồi, chậm tiến độ và dòng vốn cũng bị chững lại.
Với tình hình nêu trên, Đề án quy hoạch phát triển KT–XH Quảng Ninh 2012–2020 và tầm nhìn 2030 đã đưa ra Phương án phát triển Quảng Ninh như PA3 (Bảng 9). Các chỉ tiêu cụ thể là: tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2012–2020 đạt 12,7%; GDP/đầu người năm 2020 đạt 8.100 USD (giá thực tế); cơ cấu kinh tế năm 2020: dịch vụ 51%, công nghiệp – xây dựng 45%, nông nghiệp 4%; cơ cấu lao động năm 2020: nông nghiệp 27%, công nghiệp – xây dựng 31%, dịch vụ 42%; lao động qua đào tạo năm 2020: 89%. Tổng chi cho nghiên cứu và ứng dụng KH&CN 2% GDP vào năm 2020. Với xuất phát thực tế 2012 tăng trưởng GDP chỉ đạt 7,4% thì việc duy trì tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2012–2020 với mức 12,7% GDP là bài toán thách thức lớn đối với phát triển kinh tế–xã hội ở Quảng Ninh (giai đoạn cuối phải đạt tăng trưởng 15–16%).

Bảng 9. Các phương án phát triển KT–XH đến 2020 của Quảng Ninh

	Các chỉ tiêu
	Thực tế
	PA1
	PA2
	PA3

	
	2011
	2015
	2020
	2015
	2020
	2020

	Tăng trưởng GDP (%)
	10,6
	13
	13
	15
	16
	12,7

	GDP/người (USD)
	2.264
	3.000
	5.500
	4.500
	9.000
	8.100

	Cơ cấu kinh tế (%)

Nông nghiệp

Công nghiệp – Xây dựng

Dịch vụ
	6,2

56,9

36,9
	4,5

52,5

43
	4

47

49
	4

51,5

44,5
	4

49

47
	4

45

51

	Cơ cấu lao động (%)

Nông nghiệp

Công nghiệp – Xây dựng

Dịch vụ
	43

23

34
	
	
	<33

>33

35
	28

33

39
	27

31

42

	Lao động qua đào tạo (%)
	51
	60
	70
	65
	75
	89

	Tỷ trọng đóng góp của TFP cho tăng trưởng công nghiệp (%)
	>20
	35
	40
	45
	50
	

	Đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng KH&CN (% GDP)
	1
	2,5–3
	2,5–3
	4–5
	4–5
	2,0


4. Luận cứ lựa chọn Phương án phát triển
Để đạt được các chỉ tiêu KT–XH của các phương án phát triển KT–XH, cần quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh theo hướng đẩy nhanh và mạnh các hoạt động ứng dụng các thành tựu KH&CN, chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại vào trong tất cả các lĩnh vực KT–XH, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Các năm trước 2011 đầu tư cho KH&CN ở Quảng Ninh chỉ đạt mức 0,5–0,6% GDP/năm và chủ yếu vẫn từ ngân sách tỉnh, do vậy các hiệu ứng và hiệu quả mang lại của KH&CN chưa thể hiện rõ.

Phát triển Quảng Ninh theo Phương án 2 với mức đầu tư cho NC&PT đạt 2,5–3% GDP/năm thì KH&CN của Quảng Ninh có thể tạo ra được tăng trưởng GDP 13%/năm trong giai đoạn 2012–2020 và qua đó tạo ra mức thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 3.000USD/người và 5.500USD/người vào năm 2020. Tuy nhiên mức tăng trưởng như vậy quá nóng so với xuất phát điểm tăng trưởng 2012 của Quảng Ninh là 7,4% và ngoài ra để đạt được mức tăng trưởng đó cũng đòi hỏi sự đổi mới tư duy quản lý, cơ chế chính sách cạnh tranh rất mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo của tỉnh. 
Nếu Quảng Ninh phát triển theo Phương án 3 với mục tiêu tăng trưởng GDP phải đạt 15–16%/năm và thu nhập bình quân đầu người vào năm 2015 là 4.500 USD và 2020 là 9.000 USD thì đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng KH&CN phải đạt ít nhất 4–5% GDP/năm (trong đó, đầu tư từ các doanh nghiệp khoảng trên 70%). Ngoài việc sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng KH&CN, Tỉnh phải tạo ra được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, cần nhiều giải pháp đột phá trong kinh tế và trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước chuyển biến tích cực, nhanh chóng phục hồi thì mới có mới có khả năng đạt được mức tăng trưởng đột phá như trên. Trên thực tế, tình hình kinh tế suy thoái phục hồi chậm và các điều kiện nêu trên khó thực hiện, do vậy phương án 3 không khả thi.

Phát triển Quảng Ninh theo Phương án 1 với mức tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2012–2020 đạt 12,7%/năm, GDP/người 8.100 USD năm 2020 và với đầu tư cho KH&CN đạt mức 2,0% GDP trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế năm 2012 sụt giảm chỉ đạt 7,4% là phương án khả dĩ hơn cả. Tuy nhiên, ngay cả với phương án phát triển này cũng cần có sự nỗ lực vượt bậc của Tỉnh trong việc triển khai các cơ chế chính sách và giải pháp phù hợp, tạo môi trường sản xuất kinh doanh hấp dẫn (theo Báo cáo Môi trường kinh doanh 2012 của WB, Việt Nam xếp thứ 98/183 nước về Điều kiện kinh doanh thuận lợi, đó là thứ hạng kém và các yếu kém nhất là về: bảo vệ nhà đầu tư, quy trình nộp thuế, thành lập và giải thể doanh nghiệp). Cần khắc phục kịp thời sự suy giảm liên tục chỉ số PCI trong 3 năm qua, khắc phục sự sụt giảm chỉ số về lòng tin đối với FDI, khắc phục tình trạng giải ngân chậm trong hoạt động FDI. Bên cạnh đó, Tỉnh cũng cần giảm nhanh hệ số ICOR, có cơ chế chính sách KH&CN phù hợp nhằm nâng cao chỉ số TFP. Những yêu cầu đòi hỏi mang tính chất sống còn trên đây đối với tỉnh Quảng Ninh phải được đáp ứng kịp thời, nếu không sẽ không đạt được mục tiêu đề ra. Với các luận cứ trên đây và quyết tâm cao của lãnh đạo Tỉnh, Phương án 1 được lựa chọn làm cơ sở xây dựng Quy hoạch phát triển KH&CN Quảng Ninh giai đoạn 2012–2020 và tầm nhìn đến 2030.

IV. Quy hoạch phát triển KH&CN giai đoạn 2012–2020, tầm nhìn 2030

1. Quan điểm phát triển KH&CN 
1. Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là nền tảng quan trọng cho việc chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phát triển văn hóa – xã hội theo hướng hiện đại; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh phát triển KH&CN sẽ đưa Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu trong tăng trưởng KT–XH của vùng Đồng bằng sông Hồng. 

2. Hoạt động khoa học và công nghệ của Tỉnh tập trung đầu tư cho ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phổ biến, nhân rộng kỹ thuật trong các ngành, lĩnh vực còn nhiều tiềm năng, có thế mạnh nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Hoạt động KH&CN trong lĩnh vực công nghệ cao tập trung nghiên cứu, ứng dụng các đặc thù tạo tiền đề cho công tác quy hoạch các khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hình thành ngành công nghiệp công nghệ cao của Tỉnh. 

3. Phát triển khoa học và công nghệ một cách đồng bộ giữa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KH&CN, trang thiết bị hiện đại với đầu tư đào tạo, thu hút kịp thời đội ngũ nhân lực KH&CN có tình độ, cơ cấu, số lượng và chất lượng phù hợp, bố trí làm việc trong các tổ chức KH&CN, đặc biệt là tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để từng bước hình thành mô hình KH&CN tiên tiến của Quảng Ninh. 

4. Phát triển KH&CN của Quảng Ninh cần dựa trên các nguồn lực của Tỉnh, đồng thời tận dụng tối đa các nguồn lực từ bên ngoài (của trung ương, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng ĐBSH, trong nước và đặc biệt của nước ngoài). Đẩy mạnh FDI, liên kết công–tư (PPP), ODA để đầu tư cho khoa học và công nghệ. Tận dụng vị thế địa lý thuận lợi của Tỉnh tiếp giáp trực tiếp với các nước có trình độ KH&CN phát triển trong khu vực để phát triển KH&CN của Tỉnh.

5. Phát triển KH&CN của Tỉnh dựa trên nguyên tắc đẩy mạnh xã hội hóa. Ngân sách nhà nước dành cho KH&CN được tập trụng vào các lĩnh vực công ích trọng điểm, trong đó ưu tiên dành phần thích đáng tài trợ cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế xúc tiến đổi mới công nghệ với các cơ chế, chính sách phù hợp. Khuyến khích sự tham gia của các thành phần trong xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ.

2. Mục tiêu phát triển KH&CN

2.1. Mục tiêu tổng quát

Khoa học và công nghệ trở thành nền tảng và động lực then chốt trong tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm của tỉnh đạt 12–13% giai đoạn 2012–2020. Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh tiên tiến trong vùng Đồng bằng sông Hồng về KH&CN vào năm 2020. Tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về vai trò của KH&CN. Đẩy mạnh hoạt động KH&CN trong tất cả các lĩnh vực đời sống KT–XH, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Đổi mới toàn diện và đồng bộ về tổ chức và cơ chế quản lý KH&CN theo các chuẩn mực quốc tế (WTO,…). Tập trung cho ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển KT–XH; phát triển KT–XH dựa vào KH&CN. Đẩy mạnh việc thu hút nguồn lực trong nước, từ Trung ương, đặc biệt là nguồn lực bên ngoài để phát triển KH&CN của Tỉnh thông qua cá cách thức tổ chức phù hợp, sáng tạo.
2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Mục tiêu đến năm 2015

– Hằng năm, dành 4–5% tổng chi thường xuyên từ ngân sách của tỉnh đầu tư cho hoạt động KH&CN. Tăng cường huy động các nguồn ngoài ngân sách đầu tư cho KH&CN.

– Nâng cấp các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; Trung tâm khoa học và sản xuất lâm nông nghiệp; Trung tâm khoa học và sản xuất giống thủy sản theo hướng hiện đại và có đủ năng lực đáp ứng theo yêu cầu của mô hình KH&CN tiên tiến.

– Xây dựng 2 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các địa phương.
– Thành lập Trường đại học đào tạo đa ngành. Củng cố và nâng cao năng lực phân tích, kiểm định và thử nghiệm tập trung cho 3 lĩnh vực: Phân tích, quan trắc môi trường; kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa; kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo các yêu cầu phục vụ chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
– Chuẩn bị hình thành khu công nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp KH&CN thuộc các ngành, lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh. Hình thành khu sản xuất thực nghiệm, trình diễn và chuyển giao tiến bộ KH&CN.

– Đến năm 2015: có ít nhất 1 sản phẩm quốc gia; phấn đấu hình thành từ 4–5 doanh nghiệp KH&CN; xây dựng và phát triển thương hiệu cho 30–35 sản phẩm; hỗ trợ xác lập, khai thác và phát triển 250–300 đối tượng sở hữu công nghiệp, trong đó có 10–15 sáng chế; Thực hiện quản lý quy chuẩn kỹ thuật đối với 80% các sản phẩm hàng hóa có nguy cơ gây mất vệ sinh, an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường.

– Năm 2015, số lượng thạc sỹ, tiến sỹ tăng gấp 1,5 lần so với năm 2011. Phấn đấu có một số chuyên gia, nhà khoa học giỏi trong các lĩnh vực khoa học kinh tế, du lịch, công nghệ sinh học, nông lâm thủy sản, y tế, dịch vụ tư vấn. Nâng số cán bộ NC&PT lên 6–7 người/1vạn dân.

– Hằng năm số doanh nghiệp sản xuất tiến hành hoạt động đổi mới công nghệ tăng 10%; đến năm 2015 có 250–300 doanh nghiệp áp dụng thành công hệ thống quản lý tiên tiến.

– Hoàn thành cơ bản việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền điện tử.
2.2.2. Mục tiêu đến năm 2020

– Hằng năm, dành 4–5% tổng chi thường xuyên từ ngân sách của Tỉnh đầu tư cho hoạt động KH&CN; phấn đấu nâng tổng đầu tư toàn xã hội cho khoa học và công nghệ đạt mức 2–2,5% GDP vào năm 2020.

– Hình thành khu công nghiệp công nghệ cao Quảng Ninh; hình thành 4–5 doanh nghiệp công nghệ cao.

– Xây dựng 4–5 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hoàn thiện 2 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hình thành 4– 5 vùng chuyên canh ứng dụng công nghệ cao.

– Hoàn thiện các cơ sở nghiên cứu, dịch vụ KH&CN của đại học đa ngành.

– Phân đấu nâng giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 40– 45% giá trị sản xuất công nghiệp của Tỉnh.

– Năm 2020, số lượng thạc sỹ, tiến sỹ tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Nâng số cán bộ NC&PT lên 10–11 người/1 vạn dân; phấn đấu đến năm 2020 toàn Tỉnh có 150 tiến sỹ. 

– Đến năm 2020: Phấn đấu có ít nhất 02 sản phẩm quốc gia; Xây dựng và phát triển thương hiệu cho 70–80 sản phẩm; Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 700–800 đối tượng sở hữu công nghiệp, trong đó có tối thiểu 50 sáng chế. Tăng gấp đôi số lượng sáng chế, sáng kiến, kết quả đề tài được áp dụng vào thực tế so với 2015. 100% các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có bài báo được công bố.

– Số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ và ứng dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến tăng gấp 2 lần so với năm 2015. 100% doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa chủ lực thực hiện các dự án nâng cao năng suất, chất lượng. 100% sản phẩm, hàng hóa có nguy cơ gây mất vệ sinh, an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường được quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật.

– Hoàn thành 100% việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền điện tử trên địa bàn Tỉnh.
2.2.3. Mục tiêu đến năm 2030

– Phấn đấu tổng đầu tư cho khoa học và công nghệ đạt mức 2,5–3% GDP.

– Các doanh nghiệp của Tỉnh có năng lực thiết kế các sản phẩm mới, công nghệ mới mang thương hiệu Quảng Ninh.

– Hệ thống các tổ chức KH&CN của Tỉnh có năng lực hỗ trợ các tổ chức KH&CN của doanh nghiệp làm chủ, thích nghi công nghệ mới; Tiến hành các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, triển khai thực nghiệm; Thiết kế công nghệ mới, sản phẩm mới; Sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa các sản phẩm và công nghệ mới.
3. Bố trí không gian các tổ chức KH&CN theo vùng lãnh thổ

Quảng Ninh sẽ bố trí không gian phát triển các tổ chức KH&CN trên các vùng lãnh thổ của tỉnh theo mô hình 1 tâm và 2 cánh cụ thể như sau:

– Tâm Hạ Long: Thành phố sẽ phát triển theo hướng phát triển xanh; công nghiệp văn hoá, giải trí phục vụ du lịch; cảng biển quốc tế văn minh. Theo đó các tổ chức KH&CN được bố trí trên địa bàn thành phố Hạ Long gồm Trung tâm Kiểm định – Thử nghiệm hàng hoá; Trung tâm nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về công nghiệp giải trí.

– Cánh Tây: gồm Ba Chẽ, Hoành Bồ, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều. Hướng phát triển của tuyến này là phát triển chuỗi đô thị công nghiệp mà chủ đạo là công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao. Do vậy các tổ chức KH&CN được bố trí trên tuyến này đến 2015 gồm Khu Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp công nghệ cao (ươm tạo công nghệ cao về trồng trọt và chăn nuôi) tại Đông Triều; Đại học đa ngành tại Uông Bí; Trung tâm Y học hạt nhân, Trung tâm nghiên cứu khu bảo tồn Yên tử tại Uông Bí. Đến 2020 sẽ hình thành Khu công nghệ cao Quảng Ninh tại Uông Bí, Khu công nghiệp công nghệ cao tại Đông Triều.

– Cánh Đông: gồm Cẩm Phả, Móng Cái, Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà. Hướng phát triển tới của tuyến chủ đạo là phát triển dịch vụ hiện đại (du lịch sinh thái, thương mại quốc tế) và kinh tế biển. Theo đó các tổ chức KH&CN được bố trí trên tuyến này đến 2015 gồm Trung tâm ứng dụng KH&CN ngành than và xử lý môi trường (cơ khí chế tạo) tại Cẩm phả; Trung tâm chiếu xạ, Cơ sở dịch vụ kỹ thuật TC–ĐL–CL (cả kho bãi hiện đại) tại Móng Cái. Đến 2020, sẽ hình thành Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ươm tạo công nghệ cao về thuỷ sản) tại Đầm Hà. Phát triển công nghệ xanh, sạch, công nghệ cao,… tại Khu kinh tế thương mại tự do Móng cái và Khu hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

4. Nhiệm vụ phát triển KH&CN

4.1. Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội: Tập trung nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho quản lý kinh tế, quản lý nhà nước tại địa phương (các mô hình đặc khu hành chính – kinh tế, kinh tế thương mại biên mậu, kinh tế du lịch, kinh tế vận tải; kinh tế địa lý); xây dựng các định hướng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế và chính sách phát triển kinh tế, thu hút đầu tư; các vấn đề xã hội liên quan đến văn hóa, xã hội, môi trường; đưa khoa học và công nghệ trong quản lý Nhà nước và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn Tỉnh.
Khoa học tự nhiên: Nghiên cứu phát hiện, điều tra nắm vững các nguồn lợi tự nhiên, tiềm năng phát triển của Tỉnh; làm rõ giá trị các cảnh quan, địa lý; các điều kiện tự nhiên, các quy luật diễn biến của các quá trình tự nhiên để chủ động phòng tránh thiên tai, bão lũ, giảm thiểu các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường tự nhiên, sinh thái cân bằng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn Tỉnh.

4.2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học nông nghiệp, khoa học y dược 
4.2.1. Giai đoạn 2012–2015
Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này là khoa học và công nghệ tập trung cho đổi mới công nghệ, hiện đại hóa công nghệ, nâng cao trình độ công nghệ trong những ngành, lĩnh vực công nghiệp (cơ khí điện tử, chế biến nông lâm thủy sản, vật liệu xây dựng,…); du lịch, vận tải biển; kết cấu hạ tầng; dịch vụ cảng biển và logistics. Đẩy mạnh trên quy mô lớn các hoạt động làm chủ, thích nghi, hợp lý hoá sản xuất và bước đầu triển khai các hoạt động cải tiến công nghệ nhập trong sản xuất – kinh doanh của các ngành lĩnh vực, sản phẩm nêu trên. 
4.2.2. Giai đoạn 2016– 2020
Tiếp tục hiện đại hóa công nghệ trong những ngành, lĩnh vực dịch vụ (du lịch, dịch vụ vận tải) công nghiệp (cơ khí điện tử, chế biến nông lâm thủy sản, vật liệu xây dựng,…), nông lâm thủy sản, y dược và sản phẩm chủ lực tạo giá trị gia tăng cao và đóng góp lớn trong GDP của Tỉnh, đồng thời tập trung cao cho nhiệm vụ nâng cao năng lực tiếp thu, làm chủ công nghệ hiện đại trong sản xuất – kinh doanh, đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động cải tiến công nghệ nhập trên diện rộng, bước đầu tạo ra những công nghệ bản địa đầu tiên của Tỉnh có trình độ tiên tiến.
4.2.3. Giai đoạn 2020–2030
Hoàn thiện năng lực cải tiến công nghệ nhập trong sản xuất và dịch vụ, chuyển sang giai đoạn sáng tạo công nghệ có trình độ ngang bằng với các nước tiên tiến trong một số lĩnh vực có thế mạnh (du lịch, vận tải, kinh tế biển; cơ khí điện tử; chế biến nông lâm thủy sản, đồ uống) và đã tích lũy đủ năng lực đổi mới; Hình thành một số ngành, sản phẩm, doanh nghiệp công nghệ cao chủ lực và nòng cốt cho tăng trưởng và phát triển bền vững của Tỉnh, đủ năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế (du lịch, nghỉ dưỡng, công nghiệp bổ trợ; nuôi trồng và chế biến nông lâm thủy sản bền vững dựa trên công nghệ cao; dịch vụ thương mại và vận tải biển).
4.3. Phát triển tiềm lực KH&CN

– Tăng đầu tư cho khoa học và công nghệ đạt mức 2–3% GDP trong giai đoạn 2012– 2020. Phát huy vai trò của đầu tư từ ngân sách nhà nước ở giai đoạn 2012–2020 (đặc biệt là 2012–2015). Tăng nhanh đầu tư cho khoa học và công nghệ từ doanh nghiệp, phấn đấu đạt tỷ lệ doanh nghiệp/nhà nước là 40/60 vào năm 2015, 50/50 vào năm 2020 và 60/40 sau năm 2020.

– Xây dựng, vận hành đồng bộ và hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu của một Tỉnh công nghiệp hóa và phát triển bền vững như: Khu nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; Trường đại học đa ngành vừa giảng dạy vừa nghiên cứu. Trung tâm Kiểm định–Thử nghiệm chất lượng hàng hóa; nhân lực KH&CN và các tổ chức KH&CN trong các doanh nghiệp phát triển mạnh và đủ năng lực thực hiện được các nhiệm vụ NC&PT, sáng tạo công nghệ mới, sáng chế mới.
4.4. Dịch vụ KH&CN

– Nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật cho sản xuất (đo lường, kểm nghiệm,…); phát triển các dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng đảm bảo theo quy định phục vụ quản lý nhà nước. Đảm bảo hài hòa tiêu chuẩn, công nhận kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế.

– Tăng nhanh số lượng sản phẩm mang thương hiệu Quảng Ninh (sản phẩm du lịch, sản xuất nông lâm thủy sản hàng hóa,…); đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

– Phát triển các dịch vụ chuyển giao công nghệ: thông tin, lựa chọn, thẩm định, định giá, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công nghệ sản xuất, dịch vụ; ngăn ngừa các công nghệ lạc hậu, công nghệ gây ô nhiễm môi trường trên địa bản tỉnh.

4.5. Xây dựng cơ chế mới về quản lý KH&CN

– Xây dựng, thí điểm thực hiện và hoàn thiện cơ chế quản lý KH&CN đặc thù mang tính đột phá về tài chính chung và riêng cho các đặc khu hành chính –kinh tế khu kinh tế cửa khẩu tự do thương mại Móng Cái để chủ yếu thu hút, sử dụng cán bộ khoa học và công nghệ trong nước, chuyên gia khoa học và công nghệ nước ngoài.
– Xây dựng cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thu hút được các đầu tư của doanh nghiệp vào hoạt động đổi mới công nghệ (các chế độ ưu đãi, tài trợ không hoàn lại, cho vay lãi suất thấp hoặc không lấy lãi; bảo lãnh vốn vay).
– Xây dựng năng lực thích nghi và tự đổi mới trong cơ chế quản lý khoa học và công nghệ, phát triển và duy trì sức hấp dẫn của môi trường hoạt đông khoa học và công nghệ trong Tỉnh;

5. Mô hình KH&CN tiên tiến của Quảng Ninh

Để phát triển KT–XH của tỉnh theo Phương án 2 là phương án phát triển dựa vào KH&CN để khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và đưa tốc độ tăng trưởng KT–XH có bước đột phá, Quảng Ninh cần phải tổ chức lại hệ thống KH&CN của Tỉnh và triển khai hoạt động theo mô hình KH&CN tiên tiến dựa trên kinh nghiệm của các nước đi trước. 
5.1. Kinh nghiệm nước ngoài 
1. Các nước phát triển trên thế giới thường tiến hành xây dựng quy hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo với một cách tiếp cận không dừng lại ở phát triển tri thức KH&CN thuần tuý ở các cơ quan khoa học (nơi tiền tạo ra tri thức) mà còn nhấn mạnh vào nơi tiếp nhận công nghệ (doanh nghiệp, nơi tri thức biến thành tiền), nơi mà các kết quả KH&CN được chuyển hoá thành các sản phẩm bán trên thị trường và được người tiêu dùng chấp nhận về giá cả, tính năng kỹ thuật, công dụng và hình thức mẫu mã. Tham gia vào quá trình này (thường gọi là quá trình đổi mới) gồm có Nhà nước, Nhà khoa học và Nhà sản xuất nhằm đẩy nhanh hoạt động hoạt động KH&CN của các viện, trường đại học và đặc biệt là hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Ở Việt Nam lâu nay các cơ quan quản lý KH&CN tập trung quan tâm nhiều đến NC&PT của viện nghiên cứu, trường đại học, chưa quan tâm đúng mức đến đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, chưa hỗ trợ được doanh nghiệp tiến hành đổi mới công nghệ, chưa tạo ra các công nghệ hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Các công nghệ do các tổ chức KH&CN nhà nước nghiên cứu ra được xếp vào ngăn kéo và do không phù hợp nên vẫn đứng ngoài hàng rào doanh nghiệp. Do vậy đóng góp của KH&CN (qua chỉ số TFP) trong tăng trưởng GDP năm 2010 chỉ đạt 19,32% và giai đoạn 2003–2010 bình quân đạt 19,95% (xem Phụ lục 8 về Chỉ số ICOR và TFP). 
Tại các nước như Hàn Quốc, Đài Loan trong giai đoạn cơ bản công nghiệp hoá cho thấy các doanh nghiệp đã đạt được năng lực nghiên cứu cải tiến công nghệ nhập và tạo ra các công nghệ mới, thiết kế các sản phẩm mới; các trường đại học, các viện nghiên cứu công lập đều tiến hành các nghiên cứu công ích và tích cực trợ giúp các doanh nghiệp làm chủ, thích nghi, cải tiến công nghệ nhập và tạo công nghệ mới; nhà nước tạo cơ chế, chính sách để đẩy nhanh các hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Trong giai đoạn này mức đầu tư kinh phí cho NC&PT thường đạt 2–3% GDP và trong đó có tới một nửa hoặc quá nửa là do các doanh nghiệp tự đầu tư và tự tiến hành các hoạt động NC&PT, ứng dụng công nghệ. Mức đầu tư từ doanh nghiệp là hết sức quan trọng vì nó thể hiện nhu cầu đổi mới, ứng dụng công nghệ là nhu cầu có thực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Bên cạnh nguồn kinh phí, nhân lực làm công tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp có tính chất quyết định đến năng lực và trình độ công nghệ của doanh nghiệp. Phát triển đủ nhân lực KH&CN của doanh nghiệp về cơ cấu, số lượng và chất lượng để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng KH&CN trong doanh nghiệp, tiếp thu các công nghệ tiên tiến chuyển giao từ bên ngoài vào doanh nghiệp, hợp tác với các tổ chức KH&CN bên ngoài để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN (cải tiến, thích nghi, nâng cấp công nghệ, sáng tạo công nghệ mới,…) là nhiệm vụ không thể thiếu được của các doanh nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, triển khai chiến lược phát triển kinh doanh của mình. 
Do ứng dụng công nghệ được đẩy mạnh ứng dụng với trình độ ngày càng cao nên sản xuất được nâng cao về năng suất, chất lượng và giảm được giá thành, do vậy đóng góp của KH&CN (TFP) vào tăng trưởng GDP ngày càng cao. Điều này đồng nghĩa với việc thu nhập GDP bình quân đầu người tăng nhanh và gấp đôi trong vòng 5–7 năm và đạt mức 5.000–10.000 USD/người tại thời điểm công nghiệp hóa của các nước này. 
2. UNIDO đã tổng kết các đặc điểm hoạt động KH&CN của các giai đoạn công nghiệp hóa trên cơ sở kinh nghiệm của các nước NICs. Học tập kinh nghiệm này, Quảng Ninh căn cứ vào giai đoạn công nghiệp hóa mà Quảng Ninh đang trong thời kỳ thực hiện để có thể thiết kế mô hình KH&CN tiên tiến cho phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa của Tỉnh. Các đặc điểm hoạt động KH&CN từng giai đoạn công nghiệp hóa của các nước này diễn ra như sau: 
 – Giai đoạn công nghệ truyền thống (nước kém phát triển – đặc trưng: công nghệ, kỹ thuật chỉ là các kinh nghiệm có được trong sản xuất);
 – Giai đoạn phụ thuộc công nghệ nước ngoài (nước đang công nghiệp hoá – đặc trưng là có kinh nghiệm lựa chọn công nghệ nhập là chủ yếu);
 – Giai đoạn bắt chước/ngược (nước bán công nghiệp – đặc trưng là có kinh nghiệm thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất);
 – Giai đoạn tăng cuờng, mở rộng công nghệ (nước NICs – đặc trưng là kết hợp công nghệ tự làm với công nghệ nhập);
 – Giai đoạn dẫn đầu về công nghệ (nước phát triển – đặc trưng là làm NCCB, NCUD, TKTN để tạo ra công nghệ mới).
Mối quan hệ giữa các giai đoạn phát triển công nghệ, năng lực KH&CN và các hoạt động KH&CN của từng giai đoạn phát triển trong tiến trình công nghiệp hóa của các nước cũng đã được UNIDO tổng kết. Trong đó, đã chỉ rõ các năng lực KH&CN cần thiết phải có và các hoạt động KH&CN đặc trưng cụ thể cần phải tiến hành và triển khai trong từng giai đoạn công nghiệp hóa (xem Bảng 10 sau đây).
Bảng 10: Các giai đoạn công nghiệp hóa với phát triển KH&CN

	Các giai đoạn
Phát triển
	Năng lực
KH&CN
	Các hoạt động
KH&CN

	1– Giai đoạn truyền thống, trước bắt đầu công nghiệp hóa
	– Có tri thức KH&CN cơ bản

– Có k/nghiệm trong huấn luyện kỹ thuật, nghề và quản lý
	– Khích lệ không khí kỹ thuật (c/y)

– Sản xuất phục vụ nội địa, không có công nghệ nhập

	2– Giai đoạn phụ thuộc công nghệ nước ngoài, nhập công nghệ là chủ yếu
	– Quản lý công nghệ, kỹ thuật cơ bản; kỹ thuật nhà máy, kỹ thuật công nghiệp và thử nghiệm sản phẩm
	– Lựa chọn công nghệ nhập

– Nghiên cứu khả thi

– Nhập know–how

– CGCN trong doanh nghiệp

– CGCN ra nước ngoài (đôi khi)

	3– Giai đoạn bắt chước công nghệ
	– Bắt chước kỹ thuật trong thiết kế, dịch vụ tư vấn và giải pháp công nghệ
	– Bắt chước kỹ thuật và cải tiến công nghệ nhập

– Mua know–how, bản quyền sáng chế, nhãn hiệu hàng hoá

– Nâng cấp, cải tiến công nghệ

	4– Giai đoạn hoàn thiện, mở rộng công nghệ 
	– Có năng lực làm R&D cao, quy trình kỹ thuật tiên tiến.
– Có năng lực trong triển khai công nghệ, có hiệu quả cao
	– Cải tiến, phát triển công nhệ nhập thành sản phẩm mới

– Xuất khẩu công nghệ (certain)

	5– Giai đoạn dẫn đầu công nghệ
	– Có R&D tiên tiến xuất phát từ NCCB, NCUD và TKTN
	– Đổi mới công nghệ (cả sản phẩm và quy trình)

– Xuất khẩu công nghệ


Trên cơ sở tình hình phát triển KH&CN của Quảng Ninh thời gian qua như đã đề cập ở các phần trên, có thể nhận định Quảng Ninh đang ở giai đoạn 3 của tiến trình CNH–HĐH. Đến năm 2020, Quảng Ninh phải nhanh chóng chuyển sang phát triển công nghệ giai đoạn 4 và từ năm 2020 đến 2030 phải đạt được trình độ phát triển công nghệ của giai đoạn 5. Mô hình KH&CN tiên tiến của Quảng Ninh cần được thiết kế dựa trên các kinh nghiệm phát triển công nghệ từ giai đoạn 3 đến giai đoạn 5.

Một kinh nghiệm nữa của UNIDO cho thấy, khi xây dựng mô hình KH&CN tiên tiến, thành lập các tổ chức KH&CN cần phải thiết kế các chức năng, nhiệm vụ và năng lực KH&CN của các tổ chức KH&CN cho phù hợp. 
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Năng lực công nghệ của DN/Công nghiệp (Trong tiến trình công nghiệp hoá)

Với trình độ năng lực của doanh nghiệp (tương thích với 4 bậc năng lực công nghệ của doanh nghiệp của từng thời kỳ phát triển về công nghệ – xem hình trên đây) và các nhu cầu khác của KT–XH. Doanh nghiệp cũng phải có các tổ chức, các hoạt động nghiên cứu, triển khai tương ứng để bản thân doanh nghiệp có được năng lực nhằm tiếp nhận các công nghệ mới được chuyển giao từ các tổ chức KH&CH từ bên ngoài vào trong doanh nghiệp. Có năng lực công nghệ tương ứng thì doanh nghiệp mới tiếp thu được công nghệ mới và tự mình phát triển được công nghệ phục vụ cho SX–KD của mình (cụ thể xem Hình trên về sự tương thích giữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức KH&CN với các bậc năng lực công nghệ của doanh nghiệp và ngược lại cũng để thể hiện tại thời điểm nào của bậc tiến hóa về công nghệ thì doanh nghiệp cần các hoạt động với các sản phẩm gì từ các tổ chức KH&CN)
5.2. Áp dụng mô hình KH&CN tiên tiến 
Tỉnh Quảng Ninh được xem như là nước Việt Nam thu nhỏ, nằm ở điểm đầu tuyến của khu vực hợp tác “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” Việt – Trung và khu mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc, cầu nối ASEAN với Đông Bắc Á. Quảng Ninh là đầu tàu và là một trong ba cực tăng trưởng trong Vùng tam giác kinh tế động lực phía Bắc. Quảng Ninh có tiềm năng về phát triển một nền kinh tế mạnh, đa dạng (chỉ số năng lực cạnh tranh PCI năm 2011 đứng hàng đầu của mức tốt: 12/63; năm 2012 đạt mức khá: 20/63). Lãnh đạo tỉnh có quyết tâm cao trong việc đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp trong tỉnh (dành 4% ngân sách chi hằng năm cho KH&CN tương đương khoảng 1% GDP của tỉnh) và có quyết tâm tăng nhanh GDP/người lên 8.100 USD vào năm 2020. Về tăng trưởng kinh tế, năm 2012 Quảng Ninh chỉ đạt 7,4%. Do vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2013–2020: 12,7% và các mục tiêu nêu trên, hệ thống KH&CN cần được tổ chức và quản lý một cách khoa học và cụ thể là cần áp dụng mô hình KH&CN tiên tiến theo kinh nghiệm của các nước công nghiệp mới (Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore) đã áp dụng thành công trong thời gian công nghiệp hoá trước đây của các nước này. Đây là mô hình Hệ thống đổi mới quốc gia, trong đó doanh nghiệp chiếm vị trí trung tâm. Tiêu chí xác định và cơ chế vận hành mô hình KH&CN tiên tiến xin xem cụ thể tại Phụ lục 2.
5.2.1. Các tiêu chí của mô hình 

– Xây dựng Trường Đại học đa ngành có năng lực đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ và nghiên cứu trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh của Tỉnh như: khoa học và kinh tế về dịch vụ (du lịch, vận tải), cơ khí điện tử, vật liệu xây dựng, nuôi trồng và chế biến nông lâm thủy sản, y tế, kinh tế biên mậu, kinh tế biển (không trùng lặp với các chuyên ngành của các trường đại học của TW đã có hoặc các phân viện đại học đóng tại Quảng Ninh.

– Hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ được xây dựng: Khu nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Khu công nghiệp công nghệ cao. Hằng năm, hình thành được 2–3 doanh nghiệp KH&CN, xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho 25–30 sản phẩm, hỗ trợ xác lập khai thác 250 –300 đối tượng sở hữu công nghiệp trong đó có từ 25–30 sáng chế. 

– Xây dựng và các trung tâm dịch vụ kỹ thuật: Trung tâm Quatest; Trung tâm y học hạt nhân; Trung tâm chiếu xạ; Hệ thống kiểm soát và quản lý công nghệ. Ngoài các việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng quản lý nhà nước, các tổ chức này có trách nhiệm thực hiện các dịch vụ công phục vụ cho các doanh nghiệp triển khai các thử nghiệm, đo kiểm phục vụ cho hoạt động NC&PT cũng như hoạt động sản xuất của doanh nghiệp 
– Tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp: Tốc độ đổi mới công nghệ trung bình 20–25%/năm; 100% doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, hay mô hình công cụ cải tiến năng suất chất lượng; 100% cán bộ quản lý được đào tạo về quản trị công nghệ; 80% sản phẩm hàng hóa có quy chuẩn kỹ thuật. Phát triển từ 2–3 sản phẩm quốc gia. Các doanh nghiệp đều có nhân lực hoặc bộ phận tiến hành các nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, có năng lực tiếp thu làm chủ công nghệ trong giai đoạn đến 2015, có năng lực cải tiến công nghệ nhập, tạo ra công nghệ riêng có của Quảng Ninh trong giai đoạn đến 2020 và tạo ra những công nghệ có trình độ ngang bằng các nước tiên tiến trong giai đoạn sau 2020 trở đi. 
5.2.2. Đặc điểm mô hình 

Có môi trường thuận lợi cho hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới trong Tỉnh và liên kết chặt chẽ với hệ thống đổi mới khoa học và công nghệ của vùng Đồng bằng Sông hồng và trong cả nước, tranh thủ được các thành tựu KH&CN của các tỉnh xung quang, cả nước và đặc biệt là các tổ chức KH&CN của TW để phát triển các sản phẩm chủ lực của Tỉnh. 

Các tổ chức khoa học và công nghệ, trường đại học, doanh nghiệp và các khu/cụm kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ của Tỉnh sẽ liên kết chặt chẽ theo các cụm, tạo hành lang đổi mới sáng tạo để khai thác tiềm năng và phát triển thế mạnh của từng cụm, phát triển các sản phẩm đặc trưng của Tỉnh (các cụm đó là: các sản phẩm về du lịch, vận tải; cơ khí điện tử; chế biến nông lâm thủy sản, đồ uống; vật liệu xây dựng; nhiệt điện). Đây là các cụm (clusters) mà các tổ chức KH&CN trong và ngoài doanh nghiệp phối hợp, hợp tác với nhau cũng như tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức KH&CN TW để phát triển các công nghệ mới, sản phẩm mới của Tỉnh. 

Hằng năm, dành 2–3% GDP cho hoạt động khoa học và công nghệ; trước mắt dành 4% tổng chi thường xuyên từ ngân sách tỉnh đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ. Tỷ lệ đầu tư từ ngân sách nhà nước/đầu tư ngoài ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ đạt 60/40 vào năm 2015 và 40/60 vào năm 2020. Dành nhiều ngân sách KH&CN của Tỉnh cho hỗ trợ đổi mới công nghệ của doanh nghiệp và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực KH&CN, NC&PT cho doanh nghiệp, tổ chức KH&CN của Tỉnh.
6. Các chương trình, đề án thực hiện quy hoạch

KH&CN là giải pháp quan trọng cho việc nâng cao năng suất và hiệu quả các hoạt động KT–XH theo hướng bền vững; đưa nền kinh tế bước lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị; cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục và nâng cao mức sống với chi phí thấp; bảo vệ môi trường. Việc triển khai các chương trình, đề án KH&CN nhằm mục đích sau đây: 

– Đẩy mạnh tốc độ đầu tư đổi mới công nghệ trong tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế; đặc biệt đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế chủ lực. 
– Tập trung các hoạt động của lĩnh vực KHXH và NV vào các nhiệm vụ nghiên cứu thực tiễn để cải tiến công tác quản lý kinh tế, quản lý nhà nước (các mô hình đặc khu kinh tế, hành chính của tỉnh), dự báo các vấn đề kinh tế trực tiếp liên quan đến hoạt động KT–XH; quy hoạch, kế hoạch phát triển KT–XH; làm rõ các giá trị tài nguyên văn hóa, địa chính trị, địa kinh tế của Tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng KH&CN trong quản lý Nhà nước (ISO 9000; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong điều hành quản lý, hội thảo, hội nghị từ xa,…). 
– Tăng cường công tác điều tra cơ bản, tập trung vào đánh giá, khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm rõ các giá trị cảnh quan, giải pháp bảo tồn tôn tạo cảnh quan, nâng cao thương hiệu Quảng Ninh; bảo vệ môi trường, dự báo, phòng tránh, giảm nhẹ hậu quả thiên tai. 
– Tập trung vào công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghiệp chế biến, chế tạo, vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ và các sản phẩm có thế mạnh của Tỉnh; ứng dụng nhanh thành tựu KH&CN vào nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới và lĩnh vực y tế.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ nêu trên, cần xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình và đề án bao gồm 4 nhóm: Chương trình nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; Chương trình nghiên cứu Khoa học tự nhiên; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và các Chương trình xây dựng mô hình tiên tiến về khoa học và công nghệ. 

6.1. Chương trình nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

Nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau: 

Nghiên cứu các mô hình kinh tế đặc thù của Tỉnh (đặc khu hành chính –kinh tế; khu tự do thương mại tai cửa khẩu, kinh tế du lịch, kinh tế biển, vận tải…), mô hình nông thôn mới, các cơ chế chính sách xóa đói, giảm nghèo; 

 Nghiên cứu ứng dụng KH&CN trong công tác quản lý Nhà nước và cải các quản lý hành chính (ứng dụng ISO 9000; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông; cải tiến bộ máy quản lý hành chính của Tỉnh,…).

Nghiên cứu những ảnh hưởng tiêu cực của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đối với phát triển kinh tế–xã hội và an ninh–quốc phòng; 

Nghiên cứu tiếp cận, nắm vững các quan điểm lý luận và thực tiễn của Đảng, Nhà nước, quá trình công nghiệp hóa–hiện đại hóa nền kinh tế, vận dụng một cách đúng đắn và sáng tạo vào thực tiễn ở Quảng Ninh; 

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy đầy đủ lợi thế, khắc phục tối đa các lợi thế của tỉnh Quảng Ninh trong quá trình công nghiệp hoá theo đúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; địa chính trị, địa kinh tế;
Nghiên cứu các vấn đề về an ninh, tâm lý dân cư, sắc tộc, tôn giáo và các vấn đề tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Dành ít nhất 30% số đề tài và kinh phí để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan hoạch định chính sách; 50% số đề tài và kinh phí tập trung đưa ra các giải pháp trực tiếp, khả thi cho các vấn đề thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường đặt ra; 20% số đề tài và kinh phí dành cho các nghiên cứu dự báo tình hình phát triển trong nứơc và xu thế quốc tế để tham mưu cho các cơ quan hoạch định chính sách Tỉnh xây dựng và điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và cơ chế chính sách phát triển.

Phương thức tiến hành bảo đảm sự kế thừa và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức khoa học xã hội và nhân văn ở Trung ương để đưa ra các kết quả nghiên cứu có tính mới, không tiến hành các nghiên cứu trùng lặp.

– Kinh phí năm 2014: 6%, năm 2015 và các năm sau được điều chỉnh hằng năm cho phù hợp với tình hình thực tiễn
6.2. Chương trình nghiên cứu khoa học tự nhiên

Nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đề: 

Điều tra các nguồn lợi tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên biển, tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên rừng, các nguồn lợi thủy hải sản; 

Nghiên cứu các giá trị của cảnh quan , các giải pháp bảo tồn, tôn tạo, duy tu bảo dưỡng, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên khỏi sự tàn phá do biến đổi khí hậu, tác động của môi trường; 

Điều tra các nguồn gen quý hiếm và đề xuất các giải pháp bảo vệ, khai thác hợp lý các nguồn gen; 

Điều tra xác định các nguồn gây ô nhiễm môi trường tự nhiên và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Tập trung ít nhất 50% kinh phí và số đề tài, dự án nghiên cứu để điều tra các nguồn lợi tự nhiên, đặc biệt là tài nguyên biển và rừng; 30% kinh phí và số đề tài nghiên cứu để làm rõ các qui luật diễn biến các quá trình tự nhiên trên địa bàn Tỉnh; 20% số kinh phí và đề tài phục vụ đổi mới công nghệ và đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ đến những người có nhu cầu, đặc biệt là những nhà hoạch định chính sách, nhà lập kế hoạch, nhà đầu tư tiềm năng.

Phương thức tiến hành nghiên cứu cần kế thừa và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức khoa học và công nghệ ở Trung ương, các địa phương có điều kiện tự nhiên gần tương tự, tránh trùng lặp và kém hiệu quả.
– Kinh phí năm 2014: 4%, năm 2015 và các năm sau được điều chỉnh hằng năm cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
6.3. Nhóm chương trình, đề án phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực KT–XH
Các chương trình, đề án dưới đây được xây dựng nhằm triển khai các nhiệm vụ KH&CN, dự án KH&CN độc lập, đồng thời triển khai các nhiệm vụ KH&CN khác như tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tài sản trí tuệ, dịch vụ khoa học và công nghệ; cung cấp công nghệ…được lồng ghép trong các nhiệm vụ sản xuất–kinh doanh, đổi nới công nghệ của các doanh nghiệp. Đây có thể xem như các chương trình mục tiêu và được giao cho quỹ phát triển KH&CN của Tỉnh điều hành thực hiện. Triết lý của chương trình này là việc thực hiện phải dựa vào việc gắn kết, lồng ghép các nhu cầu của danh nghiệp xuất phát từ nhu cầu đích thực của sản xuất –kinh doanh. Các sở ngành có liên quan có thể tham gia thực hiện chương trình theo quy chế hoạt động của quỹ. 
6.3.1. Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ đổi mới công nghệ trong công nghiệp
a. Mục tiêu: Tốc độ đổi mới công nghệ 20–25%/năm; Thành lập mới từ 2–3 doanh nghiệp công nghệ cao/năm (2012–2020); 10% doanh nghiệp sản xuất có hoạt động nghiên cứu và phát triển; 05 doanh nghiệp khoa học và công nghệ sản xuất sản phầm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; xây dựng mới 1–2 thương hiệu Quảng Ninh/năm. 

b. Nội dung 

– Vật liệu xây dựng: Nâng cao trình độ công nghệ sản xuất để tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm (xi măng, gạch ngói nung, sản phẩm gốm mỏng, gạch ốp lát, kính xây dựng, cát thủy tinh, đá ốp lát).

– Công nghiệp hỗ trợ: ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực chế tạo, sửa chữa phục vụ cho ngành mỏ, đóng tàu, vận tải, khai thác, chế biến nông, lâm và thủy sản; Công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hỗ trợ thực hiện theo quyết định số 842/QĐ–TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tưởng Chính phủ. 
– Công nghiệp khai thác: nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến (khai thác hầm lò) nâng cao hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

– Công nghiệp chế tạo và chế biến: tăng tỷ trọng công nghiêp cơ khí điện tử, chế biến nông–lâm–sản thực phẩm; hướng tới hình thành khu công nghiệp công nghệ cao.
 – Công nghiệp cơ khí: Ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, cơ khí động lực, chế tạo máy để có thể chế tạo được các thiết bị thay thế thiết bị nhập ngoại phục vụ trong nước và xuất khẩu.

 – Công nghiệp xây dựng và giao thông: ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong thiết kế, thi công, kiểm tra giám sát các công trình xây dựng và giao thông; bảo trì công trình giao thông; nghiên cứu vật liệu mới, vật lệu thay thế trong giao thông. 
 Công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguồn năng lượng sạch.

c. Lộ trình thực hiện: 

Từ nay đến 2015: lựa chọn và nhập khẩu công nghệ tiên tiến, hiện đại cho doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ yếu có đóng góp lớn cho GDP của tỉnh. 

Từ 2016–2020: làm chủ công nghệ, cải tiến sản phẩm để tạo ra sản phẩm tương tự với sản phẩm sẵn có trên thị trường quốc tế nhưng với mẫu mã riêng, đặc trưng riêng, màu sắc riêng của tỉnh; 

Từ 2020–2030: nâng cấp công nghệ sản xuất làm chủ các công nghệ cao, mới nhằm tạo ra các sản phẩm mới, ngành nghề mới phát huy được tiềm năng thế mạnh của tỉnh, tạo ra sản phẩm có tầm quan trọng quốc gia cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

d. Kinh phí năm 2014: 25%, năm 2015 và các năm sau được điều chỉnh hằng năm cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
Phương thức xác định nhiệm vụ phải xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp.

6.3.2. Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn

a. Mục tiêu:

Hiện đại hóa công nghệ, xây dựng nền nông nghiệp toàn diện, quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, mang thương hiệu Quảng Ninh. Tạo ra các sản phẩm và ngành nghề mới có giá trị gia tăng cao trong nông, lâm thủy sản. Hình thành các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất quy mô lớn và các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao như mục tiêu đã đề ra (xem phần mục tiêu). Xây dựng mới 1–2 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao/năm và 2–3 thương hiệu/năm (2012–2020). 
b. Nội dung 

– Nông nghiệp: Nghiên cứu lựa chọn giống và nhân giống cây chủ lực, kỹ thuật canh tác, bảo quản sau thu hoạch; Lựa chọn giống và nhân giống con chủ lực, kỹ thuật chăn nuôi đáp ứng quy mô sản xuất lớn;

– Lâm nghiệp: Nghiên cứu lựa chọn giống và nhân giống cây chủ lực, kỹ thuật canh tác trong trồng và nuôi rừng; Đổi mới kỹ thuật và công nghệ khai thác và bảo quản gỗ, lâm sản; lựa chọn, quy hoạch, nuôi trồng, khai thác, chế biến các cây dược liệu quý hiếm;

– Thủy sản: Nghiên cứu lựa chọn con, giống, sản xuất sản phẩm chủ lực, kỹ thuật nuôi trồng quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, bảo quản sau thu hoạch. Quy hoạch, kỹ thuật đánh bắt, bảo quản; ứng dụng công nghệ cao, tiên tiến trong bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm để tạo ra các sản phẩm mới, có tính cạnh tranh và tạo giá trị gia tăng cao; lựa chọn giống con, giống cây, kỹ thuật nuôi trồng, công nghệ chế biến để phát triển thành hàng hóa (tu hài, hàu, ngọc trai, nhuyễn thể, tôm, cá, mực,…) quy mô tương tự như cá ba sa ở miền Nam.
c. Lộ trình thực hiện: 

Từ nay đến 2015: lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và tiến hành nghiên cứu các phương pháp nhân giống nhân tạo; nghiên cứu cải tiến các quy trình kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, sơ chế, bảo quản các sản phẩm nông – lâm– thủy sản. 

Từ 2016–2020: làm chủ các quy trình sản xuất quy mô công nghiệp; các công nghệ bảo quản, chế biến và nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm nông – lâm– thủy sản với thương hiệu riêng của tỉnh. 

Từ 2020–2030: nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ cao trong sản xuất nông – lâm– thủy sản, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, phát huy được tiềm năng thế mạnh của tỉnh, tạo ra sản phẩm cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. 

d. Kinh phí năm 2014: 7%, năm 2015 và các năm sau được điều chỉnh hằng năm cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
6.3.3. Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển dịch vụ

– Khoa học và công nghệ trong dịch vụ vận tải, đặc biệt là kinh tế vận tải: Nâng cao trình độ công nghệ logistics, hợp lý hoá sản xuất trong vận tải biển, hàng không, đường bộ. Dự báo ngành vận tải sẽ tăng trưởng mạnh giai đoạn đến 2020 và 2030 do vậy phải từng bước hiện đại hoá phương tiện vận tải, áp dụng các công nghệ và phương thức vận tải tiên tiến, đặc biệt là vận tải đa phương thức, logistics; ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành quản lý, tổ chức giao thông, quản lý phương tiện. Áp dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giao thông vận tải để nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành vận tải; Cơ giới hoá công tác bảo trì, đảm bảo chất lượng và tăng thời gian sử dụng của công trình, giảm chi phí sửa chữa.
– Khoa học và công nghệ trong dịch vụ thương mại: Nghiên cứu điều tra thị trường, dịch vụ tài chính ngân hàng; Phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ (đo lường, kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng rào kỹ thuật trong thương mại). 

– Khoa học và công nghệ trong dịch vụ công: phát triển tin học hóa trong quản lý và dịch vụ công (trong đó có dịch vụ tiêu chuẩn–đo lường chất lượng, dịch vụ sở hữu trí tuệ); đẩy nhanh tốc độ xây dựng chính quyền điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn Tỉnh.

 – Ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu.

– Kinh phí năm 2014: 5%, năm 2015 và các năm sau được điều chỉnh hằng năm cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
6.3.4. Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển du lịch 

– Nghiên cứu các vấn đề kinh tế du lịch với đặc thù của Quảng Ninh về điều kiện tự nhiên, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng; nghiên cứu các vấn đề về kinh tế văn hoá phục vụ cho phát triển du lịch; nghiên cứu tạo ra các dạng loại sản phẩm du lịch độc đáo của Quảng Ninh; nghiên cứ các công nghiệp bổ trợ; nghiên cứu liên kết liên doanh trong du lịch với các tỉnh trong vùng và quốc tế.; nghiên cứu đưa ra các giải pháp đột phá phục vụ mục tiêu tăng tỷ trọng đóng góp của du lịch từ 8% lên 10,2% trong thời gian tới.
 – Nghiên cứu bảo tồn lễ hội và phát huy các giá trị văn hoá dân gian truyền thống của các dân tộc (Dao, Sán chỉ, Cao Lan, Sán Dìu, Tày,…); nghệ thuật trình diễn dân gian, xây dựng các chương trình nghệ thuật dân tộc quảng bá, phục vụ khách du lịch quốc tế; bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử và danh thắng tỉnh Quảng Ninh (tập trung cho các khu di tích lớn, gắn với phát triển du lịch);

– Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch theo hướng kết hợp giữa du lịch tham quan với du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh, giải trí, vui chơi có thưởng, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch hội thảo, du lịch cộng đồng, đảm bảo vệ sinh và môi trường, các công nghệ mới trong quản lý du lịch. 
– Quy hoạch, thiết kế các tuyến, điểm du lịch (mua sắm, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, hội nghị, hội thảo,…) nhằm kết hợp được thế mạnh của biển, văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, khoa học;

– Ứng dụng những công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa để quảng bá, xúc tiến, quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn Tỉnh tạo chất lượng khác biệt, thương hiệu và biểu tượng du lịch của Quảng Ninh;

– Kinh phí năm 2014: 5%, năm 2015 và các năm sau được điều chỉnh hằng năm cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
6.3.5. Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển y, dược

a. Mục tiêu:

Phát triển lĩnh vực y dược của tỉnh đạt trình độ quốc tế. Làm chủ kỹ thuật công nghệ cao, y học cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là điều trị các loại bệnh nghề nghiệp phổ biển ở tỉnh. 

Phát triển ngành công nghiệp dược nhằm khai thác các nguồn dược liệu tại chỗ; nghiên cứu, sản xuất các thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng phục vụ đắc lực cho việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân và khách du lịch, xây dựng mới 1–2 thương hiệu, chỉ dẫn địa lý/năm cho các dược phẩm và dược liệu của Quảng Ninh. 

b. Nội dung:

 Nghiên cứu áp dụng các phương pháp y học hiện đại và y học cổ truyền; nghiên cứu, sản xuất một số thuốc và thực phẩm chức năng; điều tra tổng thể các nguồn dược liệu, đánh giá hiệu quả kinh tế để có cơ sở phát triển và khai thác có hiệu quả theo hướng sản xuất hàng hóa; Xây dựng chương trình bảo tồn, khai thác nguồn gen quý hiếm; Xây dựng hồ sơ của 20 dược liệu giá trị cao (hồ sơ khoa học, giá trị chữa bệnh và kinh tế); Xây dựng đề tài nghiên cứu chuyên sâu đối với 3–5 dược liệu quan trọng (Quế, Hồi…).
c. Kinh phí năm 2014: 2%, năm 2015 và các năm sau được điều chỉnh hằng năm cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
6.3.6. Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường

a. Mục tiêu: 

Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ tiên tiến góp phần bảo vệ môi trường, sinh thái phục vụ phát triển bền vững các ngành, lĩnh vực kinh tế–xã hội, đặc biệt là sản xuất công nghiệp và du lịch.

Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ tiên tiến để chủ động ứng phó có hiệu quả đối với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai. 
Nghiên cứu đưa ra các giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, phát triển nhanh, tăng trưởng cao để có thể có các giải pháp kịp thời các hệ lụy khi tình hình khai thác khoáng sản, biến đổi khí hậu, suy thoái về môi trường sinh thái. 

b. Nội dung 

– Điều tra, đánh giá các tác động, các sự cố môi trường. Xây dựng các kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Thực hiện việc lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường vào trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế–xã hội, đặc là sản xuất công nghiệp và du lịch.

– Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ thân môi trường, công nghệ sạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh, gới từng sản phẩm và doanh nghiệp.

– Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ hiện đại trong việc xử lý các loại chất thải, rác thải.

– Nghiên cứu ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng trên địa bàn Quảng Ninh.

c. Kinh phí năm 2014: 3%, năm 2015 và các năm sau được điều chỉnh hằng năm cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

6.4. Nhóm chương trình, đề án xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ
6.4.1. Chương trình phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ

a) Mục tiêu:

Phát triển nguồn nhân lực nói chung của Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển của Quy hoạch KT–XH đã đặt ra. Đặc biệt đối với KH&CN, cần phát triển nhân lực làm NC&PT đạt 6–7 người/1 vạn dân vào 2015 và 10–11 người/1vạn dân vào 2020. Số nhân lực này chủ yếu làm việc tại các doanh nghiệp của Tỉnh. Số Tiế sỹ năm 2020 đạt con số 200 người và chủ yếu làm việc tại các tổ chức KH&CN công lập và tại các doanh nghiệp vừa và lớn của Tỉnh. 
b) Nội dung: 
– Ngay từ 2014, cần tiến hành đào tạo công nhân kỹ thuật, kỹ sư chất lượng cao thuộc các ngành/lĩnh vực/sản phẩm/chương trình/dự án trọng điểm (phối hợp với chương trình phát triển nhân lực của Tỉnh và với các doanh nghiệp) để thực hiện) nhằm đáp ứng nguồn nhân lực yêu cầu ngày càng cao về só lượng và chất lượng cho các dự án sản xuất trong Tỉnh và các doanh nghiệp FDI;

– Ngay từ 2014, cần tiến hành đào tạo và thu hút cán bộ quản trị công nghệ, quản trị kinh doanh (phối hợp với chương trình nhân lực của Tỉnh và với các doanh nghiệp để thực hiện) đề có đội ngũ quản trị công nghệ có năng lực lựa chọn công nghệ phù hợp với tình hình phát triển sản xuất của Tỉnh; 

– Ngay từ 2014, cần thu hút hoặc gửi đi đào tạo hằng năm 15–20 nghiên cứu sinh để đến năm 2020 đào tạo được khoảng 150 tiến sỹ. Phấn đấu số cán bộ làm công tác NC&PT đạt 10–11 người/vạn dân, đặc biệt chú trọng đội ngũ tiến sỹ, thạc sỹ về các lĩnh vực quản lý kinh tế, quản trị công nghệ, các ngành kỹ thuật và công nghệ của những ngành KT–XH mà Quảng Ninh chủ trương đầu tư phát triển. (du lịch, vận tải, thương mại; cơ khí điện tử; chế biến nông lâm thủy sản, đồ uống; vật liệu xây dựng; khai khoáng; nuôi trồng nông lâm thủy sản) 

– Đầu tư khoảng 20000 USD/tiến sĩ trong nước và 30000 USD/tiến sĩ ngoài nước. Việc thu hút và đào tạo nhân lực KH&CN cần được tiến hành song song và khởi động sớm vì nhân lực là yếu tố quyết định, đặc biệt là cần sớm tăng cường nhân lực KH&CN có trình độ cho các ngành công nghiệp chủ chốt như du lịch, vận tải, thương mại biên mậu; cơ khí điện tử; chế biến nông lâm thủy sản, vật liệu xây dựng; công nghệ sinh học–nông lâm thủy sản). Về cơ cấu ngành nghề cần được tính toán cho việc hình thành mô hình KH&CN tiên tiến (nêu ở mục trên). Cần gấp rút chuẩn bị thì đến 2020 mới có được đội ngũ cán bộ KH&CN như dự kiến. 
c– Kinh phí năm 2014: 5%, năm 2015 và các năm sau được điều chỉnh hằng năm cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

6.4.2. Đề án xây dựng và thí điểm cơ chế, chính sách khoa học và công nghệ đặc thù

– Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng cán bộ khoa học và công nghệ trong nước (đặc biệt là các tổ chức TW, Hà Nội, TP HCM,…); 
– Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng chuyên gia khoa học và công nghệ nước ngoài;

– Xây dựng và triển khai thực hiện cơ Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư cho khoa học và công nghệ từ doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, thực hiện tổng đầu tư xã hội cho khoa học và công nghệ đạt 2% GDP vào năm 2020;

– Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp nhập công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm nhanh chóng nâng cao giá trị hàng xuất khẩu;

– Thời gian hoàn thành xong trước năm 2014. 

– Kinh phí năm 2014: 5%, năm 2015 và các năm sau được điều chỉnh hằng năm cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
6.4.3. Đề án xây dựng Trường Đại học đào tạo đa ngành
– Xây dựng trường có các ngành/lĩnh vực đào tạo thiết yếu đối với Quảng Ninh như: kinhb tế du lịch, kinh tế biên mậu, kinh tế biển, kinh tế vận tải; có thể xem xét từ 2020 mở các ngành cơ khí điện tử; nuôi trồng và chế biến nông lâm thủy sản; vật liệu xây dựng.

– Xây dựng cơ chế bảo đảm thời gian dành cho hoạt động nghiên cứu của giảng viên đạt ít nhất 1/3.

– Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh bao gồm cả các nhà khoa học và công nghệ trong và ngoài nước;

– Thời gian thực hiện xong đề án và quy hoạch xây dựng được phê duyệt trước 2015. 

– Lựa chọn địa điểm: Hạ Long
– Kinh phí năm 2014: 3%, năm 2015 và các năm sau được điều chỉnh hằng năm cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
6.4.4. Đề án xây dựng Khu nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

– Liên kết chặt chẽ với trường Đại học (Đại học nghiên cứu đa ngành) và doanh nghiệp

– Có xưởng thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ, khu nông nghiệp công nghệ cao,…

– Thời gian thực hiện xong đề án và quy hoạch xây dựng được phê duyệt trước 2015.

– Lựa chọn địa điểm: Hạ Long hoặc Yên Hưng.

– Kinh phí năm 2014: 16%, năm 2015 và các năm sau được điều chỉnh hằng năm cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
6.4.5. Các Đề án xây dựng các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ 

– Trung tâm thông tin–tư liệu–thư viện của tỉnh nối mạng quốc gia

– Trung tâm tư vấn công nghệ và sở hữu trí tuệ (tìm kiếm, đánh giá, định giá,…)

– Trung tâm kiểm định–thử nghiệm chất lượng hàng hóa 
– Trung tâm chiếu xạ

– Trung tâm y học hạt nhân

– Kinh phí năm 2014: 18%, năm 2015 và các năm sau được điều chỉnh hằng năm cho phù hợp với tình hình thực tiễn. 
7. Phương án phân bổ ngân sách sự nghiệp và quản lý kinh phí các chương trình, đề án KH&CN
Ngoài việc tăng cường huy động các nguồn lực từ xã hội đầu tư cho hoạt động KH&CN. Ngân sách địa phương được bố trí hàng năm 4–5% chi thường xuyên từ ngân sách tỉnh, được phân bổ theo nguyên tắc:

* Ngân sách sự nghiệp khoa học được bố trí hàng năm để triển khai thực hiện các nội dung:

– Triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, dự án KH&CN ưu tiên của tỉnh.

– Triển khai các Đề tài, dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN theo danh mục được tỉnh phê duyệt.

– Triển khai các nhiệm vụ khoa học theo các Chương trình Quốc gia thực hiện trên địa bàn tỉnh được Bộ KH&CN phê duyệt.

– Triển khai các nhiệm vụ thường xuyên phục vụ công tác quản lý nhà nước về KH&CN: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; sở hữu trí tuệ; Thông tin và Thống kê KH&CN; Kiểm soát an toàn và bức xạ hạt nhân; Hợp tác quốc tế về KH&CN; Công tác thanh tra KH&CN…

– Triển khai các nhiệm vụ khác: xác lập, khai thác quyền sở hữu trí tuệ, tạo lập khai thác; quản lý phát triển tài sản trí tuệ đối với sản phẩm đặc thù của địa phương; tham gia hoạt động Chợ công nghệ, Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị…

* Ngân sách dành cho đầu tư phát triển được bố trí hàng năm để thực hiện các nội dung:

– Triển khai các dự án đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; các dự án tăng cường tiềm lực phục vụ cho công tác phân tích, kiểm định, kiểm nghiệm.

– Hình thành các Khu, cụm công nghệ cao; khu nông nghiệp công nghệ cao; các khu ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp.

– Hỗ trợ đầu tư phát triển doanh nghiệp KH&CN.

– Bổ sung dành cho Quỹ phát triển KH&CN để thực hiện các nội dung được Quy định của Điều lệ Quỹ (Bổ sung hàng năm để đảm bảo nguồn quỹ tối thiểu theo Điều lệ).

Tỷ lệ phân bổ:

– Giai đoạn 2013–2015: Tỷ lệ phân bổ ngân sách cho sự nghiệp khoa học; đầu tư phát triển và bổ sung Quỹ phát triển KH&CN tương ứng là 30/70%.

– Giai đoạn 2016–2020: Tỷ lệ phân bổ ngân sách cho sự nghiệp khoa học; đầu tư phát triển và bổ sung Quỹ phát triển KH&CN tương ứng là 40/60%.

– Giai đoạn 2021–2030: Tỷ lệ phân bổ ngân sách cho sự nghiệp khoa học; đầu tư phát triển và bổ sung Quỹ phát triển KH&CN tương ứng là 50/50%.
8. Các đột phá

8.1. Đột phá 1
Quảng Ninh cần nhanh chóng phát triển đội ngũ nhân lực KH&CN, có trình độ trong nghiên cứu và sản xuất (doanh nghiệp). Kết hợp giữa thu hút để có nhân lực kịp thời trước mắt nhưng cũng phải gấp rút đào tạo nhân lực có trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ theo tiến trình đề ra cho giai đoạn 2016–2020 để hình thành và xây dựng vững chắc mô hình KH&CN tiên tiến vào năm 2020. Đặc biệt cần lưu ý đào tạo, thu hút nhân lực KH&CN có trình độ làm việc tại các doanh nghiệp (ở các bộ phận nghiên cứu, bộ phận kỹ thuật, công nghệ sản xuát), thì mới chuyển hóa được các tri thức KH&CN của các viện, trường (từ bên ngoài hàng rào doanh nghiệp) thành các quy trình, công nghệ, sản phẩm bán được trên thị trường (được người tiêu dùng chấp nhận) tức là tạo ra của cải vật chất do doanh nghiệp sản xuất ra. Cần vận dụng cơ chế, chính sách nhà nước hỗ trợ và doanh nghiệp là người chủ động đầu tư kinh phí đào tạo nhân lực KH&CN của doanh nghiệp (nhà nước và nhân dân cùng làm).

8.2. Đột phá 2:
Quảng Ninh cần thực hiện gấp chương trình khoa học và công nghệ phục vụ đổi mới công nghệ trong công nghiệp. Tỉnh cần có cơ chế, chính sách, chế độ cụ thể hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai, ứng dụng, mua, chuyển giao công nghệ. Các hỗ trợ có thể là các tài trợ không hoàn lại (đối vơi nghiên cứu), cho vay với lãi suất thấp hoặc bằng O (dối với mua, chuyển giao công nghệ), bảo lãnh vay vốn,…phù hợp với từng giai đoạn từ nghiên cứu đến triển khai, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và thậm chí đến việc tiêu thụ sản phẩm trên thị trường (marketing). Đồng thời cần vận dụng sáng tạo các cơ chế thuế đối với công nghệ mới, sản phảm mới để tạo cho doanh nghiệp sẵn sàng tiến hành các dự ản sản xuất mặt hàng mới. 
8.3. Đột phá 3:

Quảng Ninh cần nhanh chóng hình thành hệ thống các tổ chức KH&CN (xây dựng Khu nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các trung tâm , trạm trại KH&CN; các tổ chức nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong trường đại học; các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp độc lập,…). Hệ thống các tổ chức KH&CN của Tỉnh có một số bộ phận có năng lực hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ ngoài Tỉnh vào trong Tỉnh và cũng có một số bộ phận triển khai thực hiện các NC&PT từ giai đoạn đầu của khoa học đối với các sản phẩm có đặc tính và đặc trưng riêng có của Quảng Ninh. 

Với 3 đột phá nêu trên, nếu thực hiện thành công thì đến 2020 Quảng Ninh cơ bản có được mô hình KH&CN tiên tiến và sẽ trở thành một trung tâm điển hình về KH&CN của Vùng. Trong 3 đột phá trên, đột phá 1 là quan trọng nhất. Nếu giải quyết tốt đột phá này thì các đột phá 2 và 3 sẽ dễ dàng thực hiện. 
PHẦN V
GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Giải pháp thực hiện

1. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của KH&CN

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của chính quyền trong quá trình phát triển KH&CN trên địa bàn Tỉnh. Các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải nhận thức KH&CN là quốc sách hàng đầu. Trong kế hoạch phát triển KT–XH của các cấp, các ngành phải có kế hoạch phát triển KH&CN, có kế hoạch đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh, coi đó là nhiệm vụ quan trọng của địa phương, đơn vị mình, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Đẩy mạnh tuyên truyền nhận thức và phổ biến quan niệm đúng đắn về vai trò nền tảng và động lực của KH&CN đối với phát triển KT–XH. Khuyến khích ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ, chuyển giao công nghệ tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất là nhiệm vụ của lãnh đạo các cấp, ngành, của doanh nghiệp, các nhà khoa học. Chính sách KH&CN, đổi mới công nghệ phải coi trọng đổi mới công nghệ là giải pháp cơ bản nhất cho CNH, HĐH.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong Tỉnh phải đi tiên phong trong đổi mới, làm chủ, thích nghi, cải tiến công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và khủng hoảng kinh tế. Chỉ có như vậy, năng lực đổi mới công nghệ, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mới được cải thiện và Tỉnh mới cơ bản hoàn thành mục tiêu CNH, HĐH trước năm 2020.

Tập trung phát huy cao độ khả năng sáng tạo của quần chúng, của các tổ chức KH&CN, của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, các tổ chức chính trị – xã hội và của mỗi công dân trong việc thực hiện Quy hoạch phát triển KH&CN giai đoạn 2012–2020, tầm nhìn đến 2030.
2. Xây dựng cơ chế đặc biệt để tạo nguồn đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng KH&CN và thu hút, sử dụng, đào tạo nhân lực KH&CN
Cơ chế tài chính đặc biệt trong huy động nguồn đầu tư cho KH&CN từ doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các nguồn ODA, kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực hiện các chương trình và đề án KH&CN, đặc biệt là sử dụng để kinh phí để xây dựng hạ tầng KH&CN, trong đó có đầu tư cho doanh nghiệp nhập và làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại từ nước ngoài. Trong một số trường hợp có thể thực hiện theo cơ chế BOT, BT, hợp tác công tư (PPP),…để huy động vốn từ bên ngoài phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho KH&CN. 
Cùng với ngân sách Tỉnh, các địa phương bố trí hằng năm từ nguồn thu ngân sách địa phương 4–5% tổng chi thường xuyên để đầu tư cho hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ trên địa bàn và hằng năm sẽ tăng lên theo nhu cầu phát triển để đạt mức 2% GDP của Tỉnh vào năm 2020. 

Có cơ chế, chính sách đặc biệt trọng dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực KH&CN cho những ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của Tỉnh; có chính sách thuê, thu hút các nhà khoa học, chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước về làm việc, chuyển giao công nghệ tại Tỉnh và tham gia thực hiện các chương trình, đề án khoa học và công nghệ của Tỉnh (hệ số thu hút bằng 3–5 lần lương hiện hưởng, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập ngoài lương, chỗ ở, điều kiện làm việc, tôn vinh,…; có thể vận dụng cơ chế trả thù lao cho các nhà khoa học như Quỹ phát triển KH&CN quốc gia đã thực hiện). 
Có cơ, chế chính sách đầu tư, khuyến khích mạnh mẽ việc đào tạo và đào tạo lại cán bộ KH&CN, nhất là cán bộ trẻ; đào tạo cán bộ KH&CN công tác tại các xã để triển khai các chương trình, dự án dựng KH&CN ở nông thôn. Đến năm 2015 chọn giải pháp thu hút nguồn nhân lực bằng những cơ chế chính sách đặc biệt; sang giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 thực hiện cơ chế vừa thu hút vừa đào tạo tại các trường Đại học trên địa bàn Tỉnh.

Ưu tiên dành kinh phí cho đào tạo và thu hút nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao (tiến sỹ, thạc sỹ, giáo sư, phó giáo sư), tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ KH&CN nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn; đảm bảo thu nhập và quyền sở hữu trí tuệ cho cán bộ KH&CN nhằm phát huy mạnh mẽ tiềm năng của đội ngũ cán bộ KH&CN hiện có. Mỗi năm tỉnh dành kinh phí cho đào tạo từ 15–25 thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài.

Tăng cường nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất cho xây dựng Khu nghiên cứu, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và các cơ sở KH&CN nông nghiệp của Tỉnh để đến 2020 có khả năng làm chủ những công nghệ cao, sản phẩm liên quan đến công nghệ cao và đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong các ngành kinh tế chủ lực của Tỉnh.
Hình thành trung tâm ươm tạo công nghệ cao về trồng trọt và chăn nuôi ở huyện Đông Triều; trung tâm ươm tạo công nghệ cao về thuỷ sản tại huyện Đầm Hà; trung tâm nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về công nghiệp giải trí tại thành phố Hạ Long; trung tâm ứng dụng KH&CN ngành than và xử lý môi trường tại thành phố Cẩm Phả. Thành lập trường đại học đa ngành của Tỉnh để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển KT–XH trong và ngoài tỉnh và trên cơ sở đó tạo tiền đề cho việc hình thành Khu công nghệ cao của Tỉnh. 
Tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các phòng thí nghiệm, kiểm định của tỉnh để đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện đo, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá, môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước và dịch vụ công trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.
3. Phát huy vai trò doanh nghiệp trong quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
Triển khai mạnh cơ chế, chính sách, chế độ khuyến khích, hỗ trợ đổi mới công nghệ (nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, sản xuất sản phẩm mới, marketing sản phẩm mới) đối với các doanh nghiệp để mỗi năm có thêm 15–20% doanh nghiệp tiến hành đổi mới công nghệ như mục tiêu đề ra; khuyến khích các doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp, chủ động đầu tư cho các hoạt động đổi mới của doanh nghiệp, qua đó sẽ tăng đầu tư từ doanh nghiệp lên gấp 2–3 lần kinh phí đầu tư từ ngân sách cho KH&CN vào năm 2015 và 2020. 

Tập trung đầu tư hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghệ, lấy phát triển của doanh nghiệp làm mục tiêu đầu tư hỗ trợ. Cần chủ động kêu gọi doanh nghiệp xây dựng các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao; Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực KH&CN, đặc biệt các dự án có chuyển giao công nghệ cao, công nghệ hiện đại; Xây dựng danh mục các đề tài cấp nhà nước, cấp tỉnh về các lĩnh vực KT–XH cuả tỉnh cần tập trung đầu tư phát triển. Các chương trình phát triển KH&CN của tỉnh cần tập trung vào hỗ trợ phát triển và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương; sớm hình thành thị trường KH&CN và các trung tâm ứng dụng, chuyển giao KH&CN của Tỉnh; tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng 2 trung tâm ứng dụng công nghệ cao về giống cây trồng nông lâm nghiệp và giống thủy sản (tại Đông Triều và Hải Hà); 

Cần xác định vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp trong phát triển KH&CN của tỉnh, cụ thể là: 

– Đối với doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn: Quảng Ninh hiện đang có các doanh nghiệp lớn của nhà nước trong ngành công nghiệp: Tập đoàn điện lực, Tập đoàn than và khoáng sản, Tập đoàn tàu thủy, Tập đoàn vận tải biển, Tổng công ty xi măng, Tổng công ty gạch ngói, sành sứ thủy tinh,….Các doanh nghiệp này có thể là một đòn bẩy quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa, và do đó thúc đẩy tiến bộ công nghệ. Các tập đoàn và tổng công ty này phải có vai trò là đầu tàu và trung tâm đổi mới công nghệ của Quảng Ninh, đồng thời có trách nhiệm đối với phát triển công nghiệp địa phương theo cách tạo tác động lan toả công nghệ, đào tạo nhân lực có trình độ, tạo việc làm trong các lĩnh vực kinh tế–xã hội trên địa bàn Tỉnh thông qua việc hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, các ngành công nghiệp có liên quan mà công nghệ của các doanh nghiệp Trung ương có trình độ cao hơn.
– Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ: Trong môi trường kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt, đối với các lĩnh vực sản xuất sử dụng công nghệ cao, tính linh hoạt và khả năng thay đổi nhanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tạo ra nhiều thành công và kỳ tích trong phát triển kinh tế. Tạo điều kiện thuận lợi (tuyên truyền, vận động, hỗ trợ việc thành lập, ưu đãi đất đai, vốn, thuế; tài trợ việc khởi lập, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, triển khai các dự án sản xuất sản phẩm mới (dự án sản xuất sản phẩm chủ lực, dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao,…) trong một số lĩnh vực Quảng Ninh cần đẩy mạnh phát triển …) để nhanh chóng đưa số doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng gấp 2–3 lần hiện nay. Đẩy mạnh và có chính sách mạnh phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong một số lĩnh vực cần ưu tiên phát triển.
– Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Việc phát triển các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài (FDI) cũng cần được đẩy mạnh. Các doanh nghiệp FDI không chỉ giúp tạo việc làm mà còn là cơ hội để tiếp thu, chuyển giao công nghệ, thông qua đó, Quảng Ninh có thể học hỏi phương pháp sản xuất tiên tiến và các kỹ năng cần thiết, giúp các doanh nghiệp trong nước phát triển theo chiều sâu. Để tối đa hoá cơ hội học hỏi, cần kết hợp cung cấp dịch vụ đào tạo, huấn luyện cùng với các nỗ lực tạo ra các ngành sản xuất phụ trợ để cung cấp các sản phẩm trung gian và phụ liệu, phụ kiện khác. Việc xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế mở với các ưu đãi đặc biệt là giải pháp quan trọng để nhanh chóng thu hút các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào Quảng Ninh. Có cơ chế, chính sách thu hút, phát triển các doanh nghiệp FDI vì đây là những dự án đầu tư nhanh, hiệu quả, có công nghệ và trình độ khoa học, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại và là nguồn vốn bên ngoài cần thu hút mạnh vào đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ninh.
4. Xây dựng các cụm phát triển và tạo mối liên kết cụm trong quy hoạch khoa học và công nghệ

Quảng Ninh là Tỉnh có nhiều thành phố và thị xã nhất trong cả nước. Kinh nghiệm quốc tế, phát triển cụm công nghiệp là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp. Cụm công nghiệp có thể giúp phát huy các yếu tố địa lý, KH&CN, kinh tế để tạo ra một sản phẩm đặc trưng thuộc lợi thế của Quảng Ninh trên bình diện quốc gia và hội nhập quốc tế.
Hình thành các tổ chức KH&CN với chức năng nghiên cứu, ứng dụng và tư vấn chuyển giao công nghệ tại mỗi cụm (tại các tâm, tuyến phát triển KT–XH của tỉnh) để tạo ra các đầu mối liên kết giữa Khoa học với Sản xuất và trình diễn, chuyển giao kết quả hoạt động khoa học và công nghệ. Trên cơ sở đó hình thành hành lang đổi mới sáng tạo theo nhiệm vụ phát triển KT–XH chủ đạo của tỉnh mà mô hình cụ thể là vùng trung tâm là thành phố Hạ Long và vùng theo tuyến là Tuyến Hạ Long về hướng Tây và Tuyến Hạ Long về hướng Đông để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh nổi trội và tạo ra cộng lực trong phát triển của toàn Tỉnh từ Đông Triều, Uông Bí đến Vân Đồn, Móng Cái.

Các cụm (clusters) phát triển bao gồm các tổ chức KH&CN hợp tác, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp liên quan của một ngành, lĩnh vực để tập trung phát triển tạo ra sản phẩm có đặc tính và độc đáo riêng của một vùng, một quốc gia. Quảng Ninh có thể lựa chọn các cụm như: cụm về phát triển du lịch; cụm về phát triển thương mại biên mậu; cụm về phát triển cơ khí điện tử; cụm về phát triển chế biến nông lâm thủy sản; cụm về phát triển vật liệu xây dựng. 
5. Xây dựng cơ chế hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và huy động nguồn lực của doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ
Cần xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để đẩy mạnh phát triển KH&CN, trước mắt ưu tiên xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong sản xuất, dịch vụ, đặc biệt trong những ngành, lĩnh vực Tỉnh có thế mạnh. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho KH&CN trên địa bàn tỉnh; có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho đổi mới, ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Đổi mới cơ chế quản lý ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các đề tài, dự án, đề án do doanh nghiệp thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức KH&CN thực hiện. Xây dựng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Tỉnh để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đổi mới, ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp. Có cơ chế hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. 
Với việc phát triển kinh tế–xã hội theo mô hình 2, đầu tư cho khoa học và công nghệ toàn xã hội trong Tỉnh đến năm 2015 và năm 2020 sẽ đạt con số 90–135 triệu USD vào năm 2015 và 180–270 triệu USD vào năm 2020. Tỷ lệ đầu tư từ ngân sách tỉnh nếu giữ tỷ lệ 4–5% chi thường xuyên từ ngân sách tỉnh ổn định như hiện nay thì sẽ đạt 30–35 triệu USD vào năm 2015 và 70–75 triệu USD vào năm 2020. Do vậy, số còn lại chắc chắn phải huy động từ xã hội (từ doanh nghiệp và từ các chương trình do nhà nước Trung ương thực hiện trên địa bàn). Theo ước tính, nếu năm 2020 tổng mức đầu tư cho khoa học và công nghệ là 2% GDP của Tỉnh thì mức huy động từ doanh nghiệp và nguồn từ Trung ương sẽ là 60 triệu USD; nếu tổng mức đầu tư là 3% GDP thì mức huy động từ doanh nghiệp và Trung ương sẽ là 100 triệu USD. 

Hiện nay, chưa có con số thống kê đầu tư từ doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy, nếu không nhanh chóng tăng số lượng doanh nghiệp và không có cơ chế để doanh nghiệp mặn mà đầu tư vào khoa học và công nghệ thì sẽ không đạt được chỉ tiêu tổng mức đầu tư cho khoa học và công nghệ là 2–3% và không tạo ra mô hình tăng trưởng nhanh. Do vậy, song song với các chính sách tạo điều kiện phát triển nhanh số lượng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất lên gấp 2–3 lần hiện nay (bình quân đạt tỷ lện 30–40 người dân/1 doanh nghiệp vào năm 2020), cần có chính sách hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và huy động nguồn lực của doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ. Cơ chế chính sách có thể vận dụng ở đây là đối với các hoạt động nghiên cứu thì tài trợ theo cơ chế của Nghị định 119; đối với dự án sản xuất thử nghiệm thì tài trợ theo cơ chế của Dự án SXTN; đối với việc mua, chuyển giao công nghệ thì theo cơ chế cho vay lãi suất thấp, không lấy lãi được quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ (Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia); đối với ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, thực hiện các dự án sản xuất sản phẩm mới thì tài trợ theo quy định của Luật công nghệ cao (Chương trình quốc gia về phát triển công nghệ cao); đối với việc khuyến khích thành lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp thì thực hiện theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Tất cả các cơ chế, chính sách trên (cơ chế tạo vốn đối ứng) cần được vận dụng tối đa ở Quảng Ninh để qua đó khuyến khích các doanh nghiệp tăng vốn đầu tư từ doanh nghiệp cho nghiên cứu, ứng dụng KH&CN của doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Ngoài ra có thể vận dụng cơ chế PPP, đầu tư mạo hiểm để tạo ra các dự án sản xuất sản phẩm mới, hình thành các doanh nghiệp và các ngành công nghiệp mới, có tiềm năng thế mạnh của Tỉnh. Nguồn từ bên ngoài quốc gia thông qua con đường ODA để đầu tư vào cơ sở ha tầng KH&CN và nguồn từ FDI là con đường rộng mở để thu hút nguồn vốn và công nghệ cao, công nghệ tiên tiến từ nước ngoài. Điều này tùy thuộc vào môi trường đầu tư hấp dẫn của Quảng Ninh có thể tạo ra.
6. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn Tỉnh
Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về KH&CN, khuyến khích các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp trong Tỉnh liên kết, hợp tác với các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, trường đại học trong và ngoài nước để nghiên cứu, chuyển giao kết quả nghiên cứu, giao công nghệ. Cần có giải pháp đặc biệt để đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, hợp tác đào tạo nhân lực KH&CN, NC&PT và đặc biệt là thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) để có được các công nghệ tiên tiến đưa vào Quảng Ninh. 
Đưa hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào kế hoạch hằng năm của các cấp, các ngành và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ chức KH&CN. Trong đó, chú trọng đầu tư thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực quản lý, môi trường, giáo dục, y tế, du lịch, giao thông…; Xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về KH&CN của các ngành, UBND các địa phương và trách nhiệm đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, tổ chức KH&CN. 

Tăng cường, củng cố và có kế hoạch kiện toàn tổ chức, bộ máy và chất lượng cán bộ công tác tại Sở KH&CN (đặc biệt là đào tạo và nâng cao năng cho các chuyên gia chuyên ngành để tư vấn, tham mưu trong việc xem xét, thẩm định công nghệ, cũng như thẩm tra các dự án đầu tư) và nhân lực KH&CN trình độ cao của các tổ chức KH&CN và Hiệp hội KHKT Tỉnh; mỗi huyện, thị xã, thành phố bố trí 1 hoặc 2 cán bộ chuyên trách theo dõi, bố trí hoạt động KH&CN; các ngành phân công cán bộ theo dõi hoạt động KH&CN trong ngành và có trách nhiệm phối hợp với Sở KH&CN triển khai thực hiện các chuơng trình, dự án KH&CN; thành lập, củng cố kiện toàn Hội đồng KH&CN địa phương, Hội đồng KH&CN ngành. Đẩy nhanh tiến độ việc hoàn thiện Đề án Chính quyền điện tử, xây dựng mô hình các trung tâm dịch vụ hành chính công để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đổi mới việc xây dựng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN gắn và bám sát với yêu cầu của thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đổi mới của doanh nghiệp; đa dạng hoá, hoàn thiện các cơ chế và chế độ ưu đãi, hỗ trợ tài chính, các chính sách thuế, tín dụng cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng, chuyển giao công nghệ. 

Tăng cường quản lý, kiểm soát công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh; các dự án đầu tư phát triển KT–XH đều phải được đánh giá về mặt công nghệ và những tác động của nó đến môi trường, xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về KH&CN.

Đẩy mạnh hoạt động thị trường công nghệ, tư vấn tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ; thông tin, tuyên truyền, phổ cập kiến thức KH&CN nhằm nâng cao năng lực tiếp thu công nghệ của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, các trang trại, các hộ nông dân. 
Tham gia tích cực vào các chương trình trọng điểm quốc gia để thu hút các cơ quan Trung ương về đầu tư, hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động KH&CN với các tỉnh thành, các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước. 

Đổi mới công tác tổ chức và quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn Tỉnh nhằm cải tiến và nâng cao hiệu quả việc thực hiện các thủ tục cải cách hành chính, đặc biệt liên quan đến hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp; vận dụng sáng tạo và thực thi có hiệu quả các luật pháp nhà nước đã ban hành về phát triển KH&CN và pháp luật liên quan đến KH&CN tại địa phương.

II. Tổ chức thực hiện

1. Tỉnh cần tổ chức một Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012–2020, tầm nhìn 2030, do một đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh làm trưởng Ban và Sở KH&CN là cơ quan thường trực. Ban có trách nhiệm đôn đốc thường xuyên, hàng năm các Sở ban ngành thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch được giao. Đồng thời Ban cũng có trách nhiệm tổng hợp các kết quả thực hiện quy hoạch hằng năm của các cơ quan để báo cáo UBND tỉnh và đề xuất các bổ sung, điều chỉnh quy hoạch kịp thời (trong phạm vi cho phép) cũng như đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch thực hiện quy hoạch của năm tiếp theo cho phù hợp với thức tế diễn ra trên địa bàn tỉnh, bối cảnh trong và ngoài nước. 
2. Uỷ ban Nhân dân Tỉnh cần tranh thủ sự chỉ đạo và hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, Ngành Trung ương về chuyên môn nghiệp vụ, cơ chế, chính sách, đầu tư, tài chính, kế hoạch,…; tổ chức xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm, các chương trình, đề án khoa học và công nghệ trọng điểm theo thứ tự ưu tiên và có kế hoạch triển khai từng năm phù hợp với khả năng đầu tư và cân đối ngân sách của Tỉnh.

3. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm đề xuất việc phân bổ ngân sách đầu tư phát triển và sự nghiệp khoa học và công nghệ làm căn cứ xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hàng năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế–xã hội của tỉnh, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

4. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình, đề án trong Quy hoạch này, rà soát, xác định cụ thể nhu cầu công nghệ của các doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực sản xuất để hình thành các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các chương trình khoa học và công nghệ tương ứng theo lộ trình phù hợp; chuẩn bị các đề án xây dựng tiềm lực, cơ chế quản lý KH&CN đặc thù trình UBND Tỉnh phê duyệt;

5. Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phù hợp với các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên trong các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm, các chương trình, đề án khoa học và công nghệ trọng điểm; xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế gắn kết giữa khoa học và công nghệ với giáo dục và đào tạo.

6. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành liên quan, xây dựng chính sách, chế độ đối với cán bộ khoa học và công nghệ, xây dựng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức khoa học và công nghệ.

7. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ xác định tỷ lệ ngân sách hàng năm chi cho khoa học và công nghệ đến năm 2020; hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính và chế độ quản lý tài chính trong lĩnh vực KH&CN để sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính đầu tư cho KH&CN.

8. Sở Lao động–Thương binh Xã hội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn lao động kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển KH&CN phù hợp với Dự án xây dựng chiến lược phát triển KH&CN tỉnh đến năm 2020.

9. Các sở, ngành theo chức năng và nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm, các chương trình, đề án KH&CN trọng điểm từ 2012–2020 theo thẩm quyền; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KH&CN của sở, ngành.

10. Ủy ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm phát triển KH&CN trên địa bàn huyện; xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch KH&CN hàng năm phù hợp với đề án Phát triển khoa học và công nghệ và kế hoạch phát triển KT–XH của địa phương trong cùng thời kỳ.
KẾT LUẬN 

1. Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012–2020, tầm nhìn đến 2030 được thực hiện theo quan điểm và cách tiếp cận Hệ thống đổi mới. Theo đó, phát triển đội ngũ doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp là trọng tâm. Cùng với yếu tố doanh nghiệp, các yếu tố Nhà nước (tỉnh) và tổ chức KH&CN đã được làm rõ trong mô hình phát triển KH&CN tiên tiến nhằm khai thác tối đa tiềm năng đa dạng và các thế mạnh nổi trội của Quảng Ninh. Quy hoạch này cũng được xây dựng trên cơ sở lựa chọn phương án phát triển mang tính đột phá của tỉnh, trong đó có tính đến kinh nghiệm quốc tế và thể hiện ý chí của Lãnh đạo tỉnh.
2. Nội dung của Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012–2020, tầm nhìn đến 2030 được xây dựng trên cơ sở đánh giá, phân tích bối cảnh quốc tế, trong nước, Vùng Đồng bằng sông Hồng; thực trạng, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội, thách thức trong phát triển KT–XH của Quảng Ninh. Qua đó Đề án góp phần làm rõ những nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế trong thời gian tới (công nghiệp sạch, công nghệ cao; du lịch, công nghiệp giải trí; dịch vụ hiện đại, thương mại quốc tế, biên mậu; nông nghiệp sinh tái, kinh tế biển) và góp phần xác định các trọng tâm cần phát triển của các vùng theo thế mạnh của từng vùng lãnh thổ tỉnh Quảng Ninh (tâm và tuyến phát triển kinh tế; khu hành chính – kinh tế đặc biệt). 
3. Đề án đã lựa chọn đề xuất mô hình KH&CN tiên tiến áp dụng cho phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh. Trong mô hình này, những yêu cầu và sự phát triển đặt ra đối với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước (Tỉnh), doanh nghiệp và tổ chức KH&CN đã được làm rõ và cụ thể hoá. Theo đó, giai đoạn 2012–2015 tập trung cho hỗ trợ khu vực doanh nghiệp hiện đại hóa công nghệ trong các ngành, lĩnh vực và sản phẩm có lợi thế nhằm tạo ra những mặt hàng xuất khẩu chủ lực mang thương hiệu Quảng Ninh, tạo giá trị gia tăng lớn đóng góp cho mục tiêu tăng GDP/đầu người; giai đoạn 2016–2020 và 2021–2030 tập trung nâng cao năng lực sáng tạo công nghệ, tạo các cụm liên kết phát triển theo không gian để bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, hữu cơ giữa các thành tố của hệ thống kinh tế – xã hội, KH&CN trên địa bàn Tỉnh. Việc bố trí không gian các tổ chức KH&CN đã được thực hiện theo các khu vực KT–XH của vùng lãnh thổ tỉnh Quảng Ninh. 
4. Kết quả phân tích, đánh giá cho thấy Quảng Ninh hoàn toàn có điều kiện, khả năng và cơ hội để thực hiện mô hình KH&CN tiên tiến. Nhiều tiềm năng, lợi thế của Tỉnh nhất là về vị trí địa kinh tế và địa chính trị, du lịch sinh thái, dịch vụ cảng biển, nuôi trồng chế biến thủy hải sản, dược liệu, lâm nghiệp cần được khai thác có hiệu quả hơn. Thực tiễn và kinh nghiệm phát triển của một số quốc gia, vùng lãnh thổ và địa phương trong nước vừa qua chứng minh rằng nếu huy động được nguồn đầu tư nước ngoài và trong nước, đặc biệt là của khu vực doanh nghiệp để hiện đại hóa công nghệ sản xuất hướng vào xuất khẩu, thực hiện những dự án đổi mới công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao có hiệu quả, tạo thêm nhiều doanh nghiệp có trình độ công nghệ tiên tiến, hiện đại để có thể tăng GDP bình quân đầu người gấp 3–4 lần sau một thập kỷ.

5. Thực hiện mô hình KH&CN tiên tiến và mô hình đột phá về phát triển KT–XH, tỉnh Quảng Ninh cần sớm xây dựng cơ chế đặc thù trong huy động, phân bổ và sử dụng đầu tư tài chính để nhanh chóng xây dựng kết cấu hạ tầng KH&CN đồng bộ và đồng thời thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo cán bộ KH&CN làm việc tại các tổ chức KH&CN, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp; cải cách các thủ tục hành chính để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KH&CN; tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và các Bộ, ngành; sự hợp tác, liên kết phát triển của các địa phương trong vùng, cả nước và quốc tế.

6. Ý chí quyết tâm chính trị của Lãnh đạo Tỉnh là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho Quảng Ninh có bước phát triển đột phá (đổi mới quản lý, đổi mới tư duy). Doanh nghiệp là “đội quân chủ lực” giữ vai trò trung tâm gắn kết phát triển KH&CN gắn với phát triển kinh tế–xã hội trên địa bàn Tỉnh. Cơ chế bảo đảm sự đồng tâm, hiệp lực và phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà KH&CN và các nhà doanh nghiệp là “chìa khóa” để huy động các nguồn lực và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án KH&CN nhằm nâng cao giá trị đóng góp vượt bậc của KH&CN vào tăng trưởng kinh tế của Tỉnh./.
 TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghị quyết số 54–NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế–xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020; 

2. Quyết định số 191/2006/QĐ–TTg ngày 17/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54 – NQ/TW ngày 14/9/2005;

3. Nghị quyết TW 2 khóa VIII của Đảng về Định hướng phát triển KH&CN trong thời kỳ CNH– HĐH.

4. Văn kiện của Đại hội Đảng Khóa XI về phát triển KT–XH giai đoạn 2011–2020.

5. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2011–2015.

 6. Nghị quyết số 04–NQ/TU ngày 5/5/2012, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh 2011–2015, định hướng đến 2020;

7. Quyết định số 145/2004/QĐ–TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính Phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến 2010 và tầm nhìn đến 2020;

8. Dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020; 

9. Quyết định số 865/QĐ–TTg, 10/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch vùng Duyên Hải Bắc Bộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

10. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh năm 2010

11. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011–2020

12. Quyết định số 269/2006/QĐ–TTg ngày 24/11/2006 phê duyệt “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ninh đến 2010 và định hướng đến năm 2020”; 

13. Quyết định số 418/QĐ–TTg ngày 11/4/2012 phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011–2020;

14. Luật công nghệ cao số 21/2008/QH 12 ngày 13–11–2008 của Quốc Hội

15. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/21007/QH12 của Quốc Hội 

16. Luật chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 9–11–2006 của Quốc Hội. 

17. Luật Khoa học và công nghệ số 21/2000/QH 10 ngày 09–6–2000 của Quốc Hội.

18. Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2011–2015

19. Nghị định số 13/2008/NĐ–CP, ngày 04/02/2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

20. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 176/QĐ–TTg, ngày 29/01/2010 về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến 2020.

21. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 2441/QĐ–TTg, ngày 31/12/2010 về việc phê duyệt Chương trình sản phẩm quốc gia đến 2020.

22. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 2457/QĐ–TTg, ngày 31/12/2010 về việc phê duyệt Chường trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến 2020.

23. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 49/2010/QĐ–TTg, ngày 19/07/2010 về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

24. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 842/QĐ–TTg, ngày 1/6/2011 phê duyệt “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến 2020”.

25. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 677/QĐ–TTg, ngày 10/05/2011 về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến 2020.

26. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1342/QĐ–TTg, ngày 5/8/2011 về việc thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

27. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1244/QĐ–TTg, ngày 18/7/2011 về việc phê duyệt kế hoạch phát triển KH&CN giai đoạn 2011–2015.

28. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1831/QĐ–TTg, ngày 01/10/2010 về việc phê duyệt “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển KT–XH nông thôn và miền núi giai đoạn 2011–2015”.
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Phụ lục 1. Các hình, bảng và số liệu về phát triển KT–XH 

Hình 1. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2005–2011
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Hình 2. Cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Ninh
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Hình 3. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Tỉnh

Biểu 4. Cơ cấu GTXS nông nghiệp

Hình 4. Cơ cấu GTSX các ngành công nghiệp
	


Bảng 1: Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh Đơn vị %

	 
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Tổng số
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Phân theo thành phần kinh tế

	Kinh tế nhà n​ước
	80,16
	75,53
	70,16
	73,31
	72,32
	71,63

	Trung ư​ơng
	78,66
	74,50
	68,72
	72,68
	71,70
	70,98

	Địa phư​ơng
	1,50
	1,03
	1,45
	0,63
	0,62
	0,65

	Kinh tế ngoài nhà n​ước
	7,57
	12,09
	12,82
	11,60
	14,79
	14,78

	Kinh tế có vốn ĐTNN
	12,27
	12,38
	17,01
	15,10
	12,88
	13,59

	Phân theo ngành CN

	CN khai thác 
	70,90
	71,08
	65,72
	67,76
	62,97
	58,04

	 Trong đó: Khai thác than
	70,28
	70,40
	64,52
	67,15
	62,06
	56,83

	CN chế biến, chế tạo 
	24,92
	25,76
	32,67
	30,11
	34,19
	36,11

	CN sản xuất, PP điện, n​ước
	4,18
	3,16
	1,61
	2,13
	2,84
	5,85


Nguồn: Niên giám thống kê Quảng Ninh năm 2010

Hình 5. Cơ cấu GTSX trong lĩnh vực nông nghiệp
	


Hình 6. Cơ cấu GTSX trong lĩnh vực dịch vụ
	


Bảng 2. Một số chỉ tiêu phát triển thủy sản

	 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Sản lượng thủy sản (tấn) 
	57200
	66300
	72400
	78800
	83200

	GTSX thủy sản tr.đ.
(tr. 208) 
	843359
	1325437
	1724285
	1989301
	2449633

	Kim ngạnh XK thủy sản tr.đ. (tr.131) 
	273000
	210000
	147000
	273000
	336000

	(tr.USD) 
	13
	10
	7
	13
	16

	Tỷ lệ (%) giữa XK và GTSX 
	32,37056
	15,84383
	8,525273
	13,72341
	13,71634

	GTSX thủy sản/01 tấn sản lượng 
	14,74404
	19,99151
	23,81609
	25,24494
	29,4427


Bảng 3. Một số chỉ tiêu phát triển vận tải

	 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Doanh thu vận tải bộ (tỷ đ.) 
	1283
	1518
	1923
	2401
	2561

	Doanh thu vận tải thủy (tỷ đ.) 
	1150
	1207
	1152
	1284
	1502

	Kho bãi (tỷ đ.) 
	0
	0
	0
	0
	0

	Khác (tỷ đ.) 
	3
	3
	3
	3
	3

	Khối lượng hàng hóa vận chuyển bộ (1000 tấn) 
	8013
	9228
	9598
	10172
	11557

	Khối lượng hàng hóa vận chuyển thủy (1000 tấn) 
	3440
	4335
	5325
	6450
	7415

	Khối lượng hàng hóa luân chuyển bộ (1000 tấn) 
	452209
	470786
	560626
	686641
	891608

	Khối lượng hàng hóa luân chuyển thủy (1000 tấn) 
	718327
	840214
	1017374
	1242359
	1545778


Bảng 4. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông (%)
	
	2008–2009
	2009–2010
	

	
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp so với tổng số dự thi
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp so với tổng số dự thi
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp so với tổng số dự thi

	
	Trung học phổ thông
	Trung học phổ thông
	Trung học phổ thông

	Cả nước
	86,58
	83,82
	92,57

	Đồng bằng SH
	92.76
	91,93
	97,73

	Quảng Ninh
	97,24
	90,75
	98,32


Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2011
Bảng 5. Số giáo viên, số sinh viên đại học và cao đẳng

	
	2009
	2010

	
	Giáo viên
	Trong đó
Công lập
	Sinh viên
	Trong đó: Công lập
	Giáo viên
	Trong đó
Công lập
	Sinh viên
	Trong đó: Công lập

	Cả nước
	65115
	57545
	1796174
	1547353
	74573
	63329
	2162106
	1828185

	Đồng bằng SH
	26409
	24783
	725976
	666677
	29365
	27005
	889398
	800401

	Quảng Ninh
	870
	870
	10277
	10277
	983
	983
	12091
	12091


Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2011

Bảng 6. Số trường đại học, cao đẳng và số sinh viên, giáo viên 
	Cấp học
	Số trường
	Số sinh viên
	Tổng CNVC/GV
	Ghi chú

	Cao đẳng
	06
	8.409
	1.072
	03 trường do tỉnh quản lý

	Đại học
	01
	22.151
	352
	Ngoài ra còn 02 cơ sở ĐH: ngoại thương và mỏ địa chất


Bảng 7. Một số chỉ tiêu về Y tế và Chăm sóc sức khỏe

	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Số cán bộ ngành y
	5003
	5454
	5669
	5857
	6167

	Số BS và trên BS
	1286
	960
	988
	1014
	1075

	Số cán bộ ngành dược
	341
	240
	286
	307
	344

	Số giường bệnh
	3551
	3724
	3906
	4107
	4132

	Dân số
	1109300
	1122500
	1135100
	1146600
	1161600

	Số BS và trên

BS/1000dân
	4,5
	4,8
	5,0
	5,1
	5,3

	Người/giường bệnh
	312
	301
	290
	279
	281


Hình 7. Hiện trạng nguồn nhân lực qua đào tạo
	


c) Đầu tư cho hoạt động KH&CN

Biểu 8. Dự báo nhân lực KH&CN 2020, tầm nhìn 2030
	


Hình 8. Dự báo nhu cầu nhân lực KH&CN
Hình 9. Tài chính KH&CN: hiện tại và dự báo
	


Hình 10. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Tỉnh

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ƯU TIÊN ĐẾN NĂM 2020 TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP KHOA HỌC
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số
TT
	Các nhiệm vụ KH&CN
	Cơ quan chủ trì
	Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2014 – 2015
	Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2016 – 2020

	I
	Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
	 
	 
	 

	1
	Nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho quản lý kinh tế, quản lý nhà nước tại địa phương (các mô hình đặc khu hành chính – kinh tế, kinh tế thương mại biên mậu, kinh tế du lịch, kinh tế vận tải, kinh tế địa lý)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh
	2.000
	8.000

	2
	Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc Quảng Ninh cho mục đích nâng cao đời sống và phát triển du lịch
	Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch
	1.000
	5.000

	3
	Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả việc giáo dục lịch sử, thuần phong, mỹ tục cho thế hệ thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1.000
	5.000

	II
	Lĩnh vực khoa học tự nhiên
	 
	 
	 

	4
	Điều tra các nguồn lợi tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên biển, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng…
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường
	3.000
	15.000

	5
	Bảo tồn, lưu giữ và phát triển các nguồn gen quý hiếm của tỉnh Quảng Ninh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	1.500
	14.000

	III
	Công nghiệp, xây dựng, giao thông
	 
	 
	 

	6
	Ứng dụng công nghệ cao trong ngành cơ khí, chế tạo các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
	Sở Công Thương
	5.000
	30.000

	7
	Đổi mới công nghệ trong chế biến sản phẩm lâm thủy sản, thực phẩm, đồ uống
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương
	10.000
	40.000

	8
	Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng từ các nguồn dược trong tự nhiên
	Sở Y tế
	10.000
	40.000

	9
	Nghiên cứu thiết kế các mẫu công trình xây dựng đô thị, dân dụng: sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng
	Sở Xây dựng
	2.000
	5.000

	10
	Ứng dụng công nghệ mới để tái sử dụng chất thải của các nhà máy nhiệt điện
	Sở Xây dựng
	8.000
	20.000

	11
	Ứng dụng công nghệ tiên tiến sản xuất các loại vật liệu xây dựng có giá trị gia tăng cao như sản phẩm gốm mỏng, gạch ốp lát, kính xây dựng, đá ốp lát…
	Sở Xây dựng
	10.000
	30.000

	12
	Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong thiết kế, thi công, bảo trì, bảo dưỡng các công trình giao thông
	Sở Giao thông – Vận tải
	5.000
	30.000

	IV
	Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	 
	 
	 

	13
	Nghiên cứu lựa chọn và sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi chủ lực đáp ứng quy mô sản xuất lớn, sản xuất hàng hóa của tỉnh
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	6.000
	20.000

	14
	Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5.000
	30.000

	15
	Ứng dụng công nghệ tiên tiến để duy trì, phục tráng và nhân nuôi các giống cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản là sản phẩm xây dựng thương hiệu của tỉnh và các sản phẩm đặc sắc nổi tiếng của địa phương
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5.000
	15.000

	16
	Ứng dụng công nghệ đổi mới kỹ thuật và công nghệ khai thác, bảo quản và chế biến gỗ, lâm sản; Ưu tiên công nghệ chế biến sau thu hoạch đặc biệt là chế biến sâu phục vụ xuất khẩu nông sản phẩm.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương
	5.000
	30.000

	V
	Du lịch, dịch vụ, thương mại
	 
	 
	 

	17
	Nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch bổ trợ (trung tâm thương mại – mua sắm, vui chơi, thể thao; trung tâm tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế,…); sản phẩm lưu niệm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực; biểu diễn thời trang, nghệ thuật dân tộc…
	Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch
	3.000
	15.000

	18
	Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa để quảng bá, xúc tiến, quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tạo sự khác biệt cho thương hiệu du lịch của Quảng Ninh
	Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch
	3.000
	10.000

	19
	Nghiên cứu kinh tế, dự báo vận tải nhằm nâng cao trình độ công nghệ logistics, hợp lý hoá sản xuất, kho bãi trong vận tải
	Sở Giao thông – Vận tải
	3.000
	10.000

	20
	Ứng dụng công nghệ hiện đại hoá phương tiện vận tải, áp dụng các công nghệ vận tải tiên tiến, đặc biệt là vận tải đa phương thức; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hệ thống cảng, hoạt động tàu, thuyền.
	Sở Giao thông – Vận tải
	5.000
	20.000

	VI
	Môi trường
	 
	 
	 

	21
	Nghiên cứu lựa chọn, ứng dụng các công nghệ hiện đại trong việc xử lý chất thải, rác thải, đảm bảo môi trường; Ưu tiên ứng dụng công nghệ cao trong xử lý chất thải, rác thải
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	10.000
	20.000

	22
	Nghiên cứu, triển khai về tăng trưởng xanh: sử dụng năng lượng tái tạo; phục hồi, phát triển nguồn “vốn tự nhiên”; nghiên cứu công nghệ năng lượng xanh, công nghệ xanh/các bon thấp
	Sở Công Thương
	3.000
	8.000

	23
	Duy trì và mở rộng hệ thống tự động giám sát và cảnh báo thiên tai
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1.000
	5.000

	VII
	Y, dược
	 
	 
	 

	24
	Nghiên cứu lựa chọn vùng nuôi trồng, khai thác, chế biến các cây dược liệu quý hiếm
	Sở Y tế
	3.000
	20.000

	25
	Ứng dụng các phương pháp khoa học, công nghệ của y học hiện đại, y học cổ truyền trong khám, chữa bệnh
	Sở Y tế
	4.000
	15.000

	26
	Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới trong hội chẩn, tư vấn, khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế của tỉnh
	Sở Y tế
	10.000
	30.000

	VIII
	An ninh, quốc phòng
	 
	 
	 

	27
	Nghiên cứu các vấn đề về an ninh, tâm lý dân cư, dân tộc, tôn giáo và các vấn đề tội phạm trên địa bàn tỉnh
	Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tôn giáo
	3.000
	10.000

	28
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
	Công an tỉnh
	7.000
	15.000

	VIII
	Công nghệ thông tin, truyền thông
	 
	 
	 

	29
	Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động tàu, thuyền
	Sở Giao thông – Vận tải
	10.000
	 

	30
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập
	Sở Giáo dục – Đào tạo
	5.000
	10.000

	IX
	Nhiệm vụ KH&CN phục vụ quản lý
	 
	 
	 

	31
	Xây dựng cơ chế quản lý ngân sách cho cho nghiên cứu theo hướng khoán kinh phí thực hiện
	Sở Tài chính
	400
	 

	32
	Đề án rà soát, đánh giá năng lực hoạt động, bố trí nguồn lực, kiện toàn các tổ chức KH&CN công lập thuộc các Sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	Sở Nội vụ
	500
	 

	33
	Đề án Hội nhập quốc tế: Khảo sát, tìm kiếm, xây dựng nguồn lực thông tin, tiếp nhận công nghệ, đặc biệt là các công nghệ tiên tiến của các nước phát triển nhằm đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa có lợi thế của tỉnh Quảng Ninh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	2.000
	5.000

	34
	Phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng thương hiệu tỉnh Quảng Ninh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	35.000
	15.000

	35
	Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	9.000
	35.500

	36
	Đề án thực thi hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Quảng Ninh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	4.000
	15.000

	37
	Nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ cho các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động KH&CN; thành lập quỹ phát triển KH&CN tại các Doanh nghiệp
	Sở Khoa học và Công nghệ
	400
	 

	X
	Phát triển tiềm lực KH&CN
	 
	 
	 

	38
	Đào tạo nâng cao kỹ năng hoạt động cho các cán bộ quản lý nhà nước về KH&CN, Doanh nghiệp KH&CN, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao KH&CN
	Sở Khoa học và Công nghệ
	700
	1.000

	39
	Đề án thành lập Doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hỗ trợ phát triển các tổ chức KH&CN của doanh nghiệp
	Sở Khoa học và Công nghệ
	8.500
	17.500

	XI
	Đối ứng triển khai thực hiện các Dự án KHCN thuộc chương trình cấp nhà nước
	Sở Khoa học và Công nghệ
	10.000
	100.000

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	220.000
	714.000


DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ƯU TIÊN ĐẾN NĂM 2020 TỪ NGUỒN ĐẦU TƯ CHO KH&CN
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số
TT
	Các nhiệm vụ KH&CN
	Cơ quan chủ trì
	Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2014 – 2015
	Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2016 – 2020

	1
	Đề án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh
	Ban Quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh
	400.000
	 

	2
	Đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn các di sản văn hóa tỉnh Quảng Ninh
	Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch
	 
	20.000

	3
	Đầu tư phát triển mạng thông tin KH&CN cung cấp các thông tin KH&CN cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Nâng cao năng lực cho Trung tâm Tin học và Thông tin tư liệu nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác thống kê, lưu trữ cơ sở dữ liệu về KH&CN
	Sở Khoa học và Công nghệ
	5.000
	 

	4
	Ứng dụng CNTT trong quản lý các nguồn lợi tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, đất đai, đô thị
	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4.000
	100.000

	5
	Đầu tư bổ sung các trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm cho các Tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN; Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất giống Thủy sản Quảng Ninh, Trung tâm khoa học và sản xuất lâm nông nghiệp Quảng Ninh…
	Sở Khoa học và Công nghệ
	18.000
	10000

	6
	Đầu tư nâng cao năng lực hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
	Sở Y tế
	10.000
	25.000

	7
	Dự án đầu tư nâng cao năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật – Tiêu chuẩn – Đo lường trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng trong hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu tại Quảng Ninh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	38.000
	80.000

	8
	Hình thành Khu sản xuất thực nghiệm, trình diễn và chuyển giao tiến bộ KH&CN
	Sở Khoa học và Công nghệ
	10.000
	20.000

	9
	Đầu tư nâng cấp Sàn giao dịch KH&CN
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 
	15.000

	10
	Bổ sung vốn điều lệ hàng năm cho Quỹ phát triển KH&CN
	Sở Khoa học và Công nghệ
	50.000
	60.000

	11
	Đề án hình thành cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; hình thành khu công nghiệp công nghệ cao
	Sở Công Thương
	
	300.000

	12
	Đề án hình thành cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hình thành các khu nông nghiệp công nghệ cao
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	70.000
	300.000

	 
	TỔNG CỘNG
	
	605.000
	930.000


Phụ lục 2. Mô hình KH&CN tiên tiến

1. Tiêu chí mô hình KH&CN tiên tiến

Nghiên cứu các kinh nghiệm của các nước Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore cho thấy các tiêu chí cơ bản của mô hình KH&CN tiên tiến bao gồm:

a) Trường đại học nghiên cứu

Có các khoa, bộ môn đào tạo các bậc học

Có các bộ phận NC&PT

Có cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ

Có bộ phận dịch vụ KH&CN 
b) Tổ chức NC&PT

Có các phòng, bộ môn NC&PT

Có bộ phận dịch vụ KH&CN

c) Tổ chức dịch vụ KH&CN 

Có tổ chức thông tin KH&CN

Có tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ

Có tổ chức dịch vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Có tổ chức dịch vụ KH&CN khác

d) Doanh nghiệp

Có bộ phận NC&PT, thiết kế chế thử

Có cơ sở sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới

đ) Khu khoa học/Khu công nghệ/Khu công nghệ cao

Có tổ chức NC&PT, thiết kế chế thử

Có cơ sở ươm tạo doanh nghiệp

Có tổ chức dịch vụ KH&CN 

Có các doanh nghiệp

e) Nhân lực KH&CN 

Đầu tư khoảng 20.000–35.000 USD/1cán bộ NC&PT/năm

Có 20–25 cán bộ NC&PT/1vạn dân 

g) Đầu tư KH&CN 

 Tổng đầu tư cho NC&PT: 2–3% GDP

 Tỷ lệ kinh phí đầu tư Nhà nước: Doanh nghiệp = (30–50):(50–70)

2. Cơ chế vận hành mô hình KH&CN tiên tiến 

Trong mô hình KH&CN tiên tiến, Nhà nước, Tổ chức KH&CN, Doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ và có kế hoạch triển khai các hoạt động KH&CN nhằm tạo ra các thành tựu KH&CN ứng dụng vào đời sống xã hội; các sản phẩm mới, công nghệ mới ứng dụng trong doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ; ươm tạo, hình thành các doanh nghiệp spin–off (doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) và các hình thành, phát triển ngành công nghiệp mới. Cụ thể như sau:

a) Vai trò của Nhà nước: Nhà nước có trách nhiệm đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu công ích (công nghệ nền, y tế, nông nghiệp, môi trường,…) và hỗ trợ các nghiên cứu ứng dụng, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiêm, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ; thành lập các tổ chức KH&CN công lập phục vụ phát triển KT–XH; ban hành các cơ chế, chính sách phát triển và sử dụng các nguồn lực KH&CN, hỗ trợ phát triển các tổ chức KH&CN thuộc các thành phần KT–XH phát triển, đặc biệt là tổ chức và hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. 

b) Vai trò của Trường đại học: Ngoài công tác đào tạo, trường đại học có nhiệm vụ tiến hành các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm tạo ra các công nghệ mới, sản phẩm mới; tiến hành các dịch vụ KH&CN về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nông dân; tiến hành ươm tạo doanh nghiệp công nghệ.

c) Vai trò của Tổ chức NC&PT: tiến hành các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chủ yếu làm triển khai thực nghiệm tạo ra sản phẩm mới, công nghệ mới, dịch vụ mới cho doanh nghiệp và xã hội; tiến hành các dịch vụ KH&CN đưa kết quả nghiên cứu ra ứng dụng vào doanh nghiệp, đời sống xã hội; tiến hành ươm tạo doanh nghiệp công nghệ trên cơ sở các kết quả nhiên cứu ra. Tổ chức NC&PT có trách nhiệm cung ứng các dịch vụ NC&PT, dịch vụ KH&CN để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp. 

d) Vai trò của Tổ chức dịch vụ KH&CN: tiến hành các dịch vụ về thông tin KH&CN, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, đo luờng, phân tích, thử nghiệm, thí nghiệm,…phục vụ cho các hoạt động của các tổ chức NC&PT, đổi mới công nghệ, sản xuất–kinh doanh của doanh nghiệp và các hoạt động khác của xã hội. 
đ) Vai trò của Doanh nghiệp: Bộ phận NC&PT của doanh nghiệp tiến hành các nghiên cứu ứng dụng và chủ yếu làm triển khai thực nghiệm để tạo ra được các sản phẩm mới, công nghệ mới, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; tiếp nhận công nghệ từ trong nước và nước ngoài vào và ứng dụng vào sản xuất–kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tiến hành làm chủ, thích nghi, cải tiến công nghệ nhập. Doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ với trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức dịch vụ KH&CN trong quá trình đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. 

e) Khu khoa học/Khu công nghệ/Khu công nghệ cao là nơi (tập trung hoặc phi tập trung) nhằm liên kết các hoạt động NC&PT, ươm tạo doanh nghiệp và cung ứng các dịch vụ KH&CN cho các doanh nghiệp. Các tổ chức NC&PT trong khu tiến hành NC&PT nhằm tạo ra các sản phẩm mới, công nghệ mới (sau đó chuyển sang Khu ươm tạo doanh nghiệp để ươm tạo công nghệ hình thành các doanh nghiệp mới). Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp tiến hành dịch vụ ươm tạo các doanh nghiệp công nghệ, sau khi tốt nghiệp các doanh nghiệp sẽ chuyển sang khu sản xuất hoặc chuyển ra ngoài Khu. Các cơ sở thí nghiệm, thử nghiệm, đo lường tiến hành các hoạt động cung ứng dịch vụ KH&CN cho các doanh nghiệp trong và ngoài Khu có nhu cầu tiến hành các thử nghiệm, đo lường,…phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất–kinh doanh của doanh nghiệp. 

g) Liên kết các tổ chức KH&CN, trường đại học, doanh nghiệp và các khu/cụm kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ theo không gian kinh tế để khai thác tiềm năng và phát triển thế mạnh của từng vùng kinh tế, phát triển các sản phẩm đặc trưng của từng vùng miền. 
Phụ lục 3. Tính toán chỉ tiêu nhân lực NC&PT đến 2015 và 2020
Theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 2010, năm 2010 Quảng Ninh có 1.800 người hoạt động KH&CN, trong đó có 100 người làm việc trong khu vực Nhà nước Trung ương và 600 người là việc trong khu vực Nhà nước địa phương. Số còn lại làm việc tại các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Quảng Ninh hiện đang có 36 Trung tâm, đơn vị có tiến hành hoạt động NC&PT, trong đó có 2–3 Trung tâm có nội dung chủ yếu làm hoạt động nghiên cứu và phát triển : Trung tâm Khoa học và sản xuất lâm nông nghiệp, 140 người (1 TS, 4 ThS, 34 Kỹ sư, 101 công nhân); Trung tâm Khoa học và sản xuất giống Thuỷ sản, 70 người (3 ThS, 36 Kỹ sư và 31 công nhân); Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ 8 người đều là kỹ sư. Tổng số người làm công tác NC&PT tại 3 Trung tâm này là khoảng 220 người. Nếu quy đổi 1/3 số người của các Trung tâm, đơn vị còn lại (600–220=380người) tham gia hoạt động NC&PT 100% thời gian thì số nhân lực NC&PT của Quảng Ninh có khoảng trên 350 người.

Quảng Ninh năm 2010 có dân số 1.16,6 ngàn người và như vậy tính bình quân trên 1 vạn dân có khoảng 3 người làm công tác NC&PT (bình quân trong cả nước là 6–7 người làm NC&PT/1 vạn dân). Từ đây có thể đặt ra chỉ tiêu đến 2015, Quảng Ninh phấn đấu đạt 6–7 người làm NC&PT/1 vạn dân và đến năm 2020 đạt 10–11 người làm NC&PT/1vạn dân để theo kịp bình quân của cả nước (11–12 người làm NC&PT/1 vạn dân). 

Phụ lục 4. Các trường Đại học, cao đẳng ở Quảng Ninh
Đại học công nghiệp Quảng Ninh

Đại học Ngoại thương, Cơ sở Quảng Ninh

Đại học Mỏ địa chất, Cơ sở Quảng Ninh

Đại học Đa ngành và Đại học Quốc tế (đang viết đề án)

Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh

Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long

Cao đẳng Nghề mỏ Hữu nghị

Cao đẳng Nghề mỏ Hồng Cẩm

Trung cấp Xây dựng

Trung học Kinh tế
Phụ lục 5. Quy hoạch không gian phát triển KH&CN
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(1) Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh năm 2011


(2)  Nguồn: Số liệu Cục Thống kê Quảng Ninh năm 2010; Dự thảo Quy hoạch công nghiệp tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011–2020, 2011


(3) Nguồn: Báo cáo Tình hình thực hiện KT–XH tỉnh Quảng Ninh 2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo phát triển KT–XH năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013 của Tỉnh ủy Quảng Ninh





(4) Nguồn: Báo cáo năng suất Việt Nam 2010 – Trung tâm năng suất Việt Nam và Viện Khoa học thống kê thực hiện. Xem thêm Phụ lục 8 về Chỉ số ICOR và TFP


(5) Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển KT–XH tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030


(6) Nguồn: Niên giám thống kê Quảng Ninh năm 2011


(7) Nhóm tư vấn đã thiết kế phiếu hỏi và tiến hành điều tra tình hình đổi mới công nghệ và hoạt động KH&CN ở doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Kết quả điều tra thu về độ tin cậy chưa cao để đánh giá sâu và cụ thể, do vậy chỉ có thể xử lý đưa ra những đánh giá chung.


(8) Nguồn: Quy hoạch phát triển công nghiệp Quảng Ninh đến 2020
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